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-Đời nói đâu 


Hiện nay, nhủ cầu giáo trình dạy nghề để phục vụ các trường Trung học 
chuyên nghiệp và Dạy nghề trên phạm vỉ toàn quốc ngày một tăng, đặc biệt là 
những giáo trình dảm bảo tính khoa học, hệ thống, ổn định và phù hợp với diều 
kiện thực tế công tác dạy nghề ở nước ta. Trước nhụ câu đó, Nhà xuất bản Lao 
động - Xã hội tổ chức xây dựng "Tủ sách dạy nghề" nhằm biên soạn, tập hợp 
và chọn lọc các giáo trình tiên tiến dang được giảng dạy tại một số trường có bê 
dày truyền thống thuộc các ngành nghề khác nhau để xuất bản. 


Cuốn "Sửa chữa gầm ô tô” được biên soạn theo chương trình dạy học 
"Modul" nhằm giới thiệu cho học xinlt những kiến thức cơ bản về công dụng, 
cấu tạo, nguyên lý hoạt động, cách sửa chữa bảo dưỡng của hệ thống ly hợp, 
hệ thống truyền lực, hệ thống chuyển động, hệ thống lái... 


Trong quá trình biên soạn giáo trình, mặc đà đã có nhiều cố gắng nhưng 
không tránh khỏi những hạn chế nhất định. Chúng tôi rất mong được sự góp ý 
kiến xây dựng của các nhà chuyên môn, các đồng nghiệp và bạn dọc để giáo 
trình ngày càng hoàn thiện hơn. 


Xin chân thành cảm ơn. 


NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 


Sửa chữa ly hợp chính 


TÊN BÀI 


SỬA CHỮA LY HỢP CHÍNH Lý thuyết | Thực hành 


MỤC TIÊU 


Học xong bài này học sith có khả năng: 
~ Nấm được nhiệm vụ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của ly hợp. 


- Kiểm tra, sửa chữa, lắp ghép và điều chỉnh được ly hợp chính của một số loại ô tô. 


NỘI DUNG 


1.1. KHÁI QUÁT VỀ LY HỢP CHÍNH 


1.1.1. Nhiệm vụ và phán loại ly hợp 
a) Nhiệm vụ của ly hợp 


- Dùng nối động cơ với hệ thống truyền lực một cách êm dịu và cắt truyền động đến 
hộp số một cách nhanh chóng, dứt khoát trong những trường hợp cần thiết (khi khởi động 
động cơ khi chuyển số, khi phanh). 


~ Ly hợp còn là một bộ phận an toàn (khi quá trình tải ly hợp sẽ bị trượt). 
b) Phân loại ly hợp 


* Theo phương pháp truyền mômen xoắn từ trục khuỷu đến trục sơ cấp hộp số, ly hợp 
được chia ra các loại sau: 


~ Ly hợp ma sát. 
- Ly hợp thuỷ lực. 
- Ly hợp điện từ. 
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Hiện nay, ly hợp ma sát và ly hợp thuỷ lực được sử dụng phổ biến trong cơ cấu 
điều khiển. 


* Theo phương pháp điều khiển cưỡng bức, ly hợp được chia ra thành: 
- Ly hợp điều khiển cưỡng bức (có bàn đạp). 

- Ly hợp diều khiển tự động (ly hợp tự động theo ga). 

* Theo cấu tạo của cơ cấu điều khiển, ly hợp được chia ra thành: 

- Ly hợp thường xuyên đóng. 

- Ly hợp không thường xuyên đóng. 

1.1.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc chung của ly hợp 

a) Sơ đồ cấu tạo chung 


Ở cuối trục khuỷu có gắn đĩa chủ động, ở đầu trục bị động có lắp di trượt bằng then 
với đĩa bị động. Đĩa ép đặt ở mặt sau bị động và quay cùng với đĩa chủ động (hình 1 -1). 


Bánh đà 


Đĩa bị động 


Trục chủ động 
của hộp số 


Đĩa chủ động 


Hình 6.1-1. Sơ đồ cấu tạo ly hợp ma sát 


Sửa chữa ly hợp chính 


b) Nguyên lý làm việc chung 
~ Dựa trên nguyên tắc lực ma sát sinh ra khi các bề mặt các đĩa ép sát vào nhau. 


~ Muốn ly hợp truyền được động lực thì phải đẩy đĩa ép đĩa bị động ép sát với đĩa chủ 
động thành một khối. 


- Muốn tách động lực (không truyền lực) thì phải tách: đĩa ép, đĩa bị động và đĩa chủ 
động (lúc này giữa chúng có khe hở với nhau). 

1.1.3. Ly hợp ma sát khô một đĩa thường xuyên đóng 

a) Cấu tạo 

- Nhóm chỉ tiết chủ động gồm có: vỏ bắt chặt với bánh đà bằng các bu-lông, đĩa ép 
nối với vỏ ly hợp thông qua các đòn mở và các chốt điều chỉnh, lò xo ép nằm giữa đĩa ép và 
vỏ ly hợp, lò xo có dạng hình xoắn trụ, số lượng thường từ 8 chiếc trở lên, lò xo có nhiệm 


vụ ép chặt đĩa ép, đĩa ma sát bánh đà thành một khối khi ly hợp đóng. Khi ly hợp mở hoàn 
toàn thì các chỉ tiết thuộc nhóm chủ động sẽ quay cùng với bánh đà. 


Vỏ bộ ly hợp 


Kết 


Lò xo giảm dao 
động xoắn 


của hộp số 
Đĩa bị động 


Lò xo kéo bàn đạp ly hợp 


Hình 6.1-2. Sơ đô ly hợp ma sát khô một đĩa thường xuyên đóng, 
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- Nhóm các chỉ tiết bị động gồm có: đĩa ma sát làm bằng thép, hai bên có gắn với 
vành ma sát bằng đỉnh tán (đỉnh tán chìm so với bề mặt từ 1 - 2mm), đĩa ma sát ở một 
số loại ô tô có lắp thêm lò xo giảm chấn giữa moay-ơ của đĩa ma sát với đĩa thép của 


át. Moay-ơ của đĩa ma sát có rãnh then hoa để lắp với trục ly hợp. Trục ly hợp 


đĩa ma 
một đầu quay trơn ở giữa tâm bánh đà bằng bị hoặc bạc, đầu còn lại quay trên vỏ hộp số 
bằng bị cầu, cuối trục gia công liên với bánh răng sơ cấp của hộp số, đo vậy còn gọi là 
trục sơ cấp của hộp số. Khi ly hợp mở hoàn toàn thì các chỉ tiết thuộc nhóm bị động 
đứng yên. 


- Dân động ly hợp loại cơ khí gồm có: bàn đạp, thanh kéo, càng mớ, bạc trượt, bỉ tì. 


b) Nguyên lý làm việc của ly hợp ma sát khô một đĩa 


- Khi ly hợp ở trạng thái đóng: Bàn đạp ly hợp ở trạng thái tự do, các lò xo ép chặt đĩa ép 
và đĩa ma sát vào bánh đà tạo thành mối liên hệ cứng. Lúc đó, các chỉ tiết chủ động và bị động 
của ly hợp quay cùng với bánh đà nếu động cơ đang làm việc (trục khuỷu không quay). 


- Khi mở ly hợp: Người lái tác dụng lực vào bàn đạp qua hệ thống dẫn động làm bạc 
trượt và bị tì đẩy vào đầu trong của các đòn mở kéo đĩa ép ra ngoài. Bề mật tiếp xúc giữa 
các đĩa bị tách ra, lúc đó các chỉ tiết chủ động vẫn quay cùng bánh đà còn các chỉ tiết bị 
động dừng lại, mômen không được truyền đến trục sơ cấp hộp số và ly hợp mở hoàn toàn. 
Khi người lái thả bàn đạp ly hợp, ly hợp lại trở về trạng thái đóng. 

1.2. CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN LY HỢP 

Cơ cấu điều khiển ly hợp gồm có: 

+ Cơ cấu điều khiển bằng cơ khí. 

+ Cơ cấu điều khiển bằng thuỷ lực. 


+ Cơ cấu điều khiển bằng điện từ. 


Sửa chữa ly hợp chính 


cẰ— ——_—_——————c————=. 


1.2.1. Cơ cấu điều khiển bằng cơ khí 


a) Sơ đồ cấu tạo 


Khớp cất ly hợp 


Cần bản đạp 


Càng bẩy 


Lò xo kéo bản 
đạp ly hợp. 


Cần nối càng bẩy 


Ốc hinh cầu 


Hình 6.1-3. Cơ cấu điêu khiển bàng cơ khí 


b) Nguyên lý làm việc 
lạp ly hợp, lực truyền qua các thanh đòn, 


- Khi người lái tác động một lực vào bàn đi 
ạc trượt và bị tì về phía 


kéo đầu dưới của càng mở về phía sau, đầu trên của càng mở đẩy b; 
trước, đẩy đầu trong các đòn mở kéo tách đĩa ép khỏi đĩa ma sát để ly hợp mở. 
~ Khi đóng ly hợp người lái thả bàn đạp, dưới tác dụng của lò xo, các chỉ tiết trở Về VỊ 


trí ban đầu ép đĩa ép, đĩa ma sát, bánh đà tạo thành mối liên hệ cứng. 


GOT-2 
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1.2.2. Điều khiển bằng thuỷ lực (trợ lực thuỷ lực) 


Thủng dầu 


Xi-lanh chính 


2⁄25 
Ly Z2 2| 
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Hình 6.1-4. Cơ cấu điều khiển ly hợp bàng thuỷ lực 


a) Cấu tạo 
Cấu tạo: Xi-lanh chính, xi-lanh công tắc, ống dẫn, cần đẩy. 
+ Trong xi-lanh chính của cơ cấu điều khiển có pít-tông, vòng chắn dầu và lò xo. 


+ Cần đẩy píttông đầu ngoài lắp với khớp động với thân bàn đạp bằng chốt, đầu 
trong tì vào chỗ lõm của pít-tông. 


+ Thùng dầu được lắp ở phía trên xi-lanh chính để chứa dâu đáy thùng có lỗ thông 
với xi-lanh chính. 


+ Xi-lanh công tắc đặt ở các-te của bộ ly hợp và thông với xi-lanh chính bàng ống 
dẫn dâu. Trong xi-lanh có lắp pít-tông và vòng chắn dầu, đầu trong cần đẩy tì vào chỗ lõm 
của pít-tông, còn đầu ngoài nối khớp động với đầu dưới của càng mở ly hợp. 


b) Nguyên lý làm việc 
- Khi mở ly hợp: Người lái tác dụng vào bàn đạp ly hợp, lực truyền đến cần đẩy làm 


di chuyển pít-tông trong xi-lanh chính (sang trái theo hình vẽ). Khi lỗ dầu ở đáy thùng 
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Sủa chữa ly hợp chính 
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đóng lại, dầu bị ép vào xi-lanh công tắc, dưới áp suất của dầu đẩy pít-tông của xi-lanh công 
tắc dịch chuyển đẩy pít-tông đẩy càng mở để mở ly hợp. 


- Khi đóng ly hợp: Người lái thả bàn đạp ly hợp dưới tác dụng của lò xo các chỉ tiết 
trở về vị trí bạn đầu, bộ Iy hợp đóng (nối ly hợp). 


1.3. LY HỢP THUỶ LỰC 


1.3.1. Sơ đô 


Hình 6.1-5. Sơ đô ly hợp thuỷ lực 


1, Trục khuỷu; 4. Cánh bơm; 7. Trục sơ cấp hộp số; 
2. Bánh dà; 5. Thân phía sau; 
3. Thân phía trước; 6. Cánh tuốc-biH; 


- Cánh bơm 4 đặt theo hướng kính và hàn vào phần phía trước của thân ly hợp. 


- Cánh tuốc-bin cũng đật theo hướng kính, nó được đặt vào trong phần sau 5 và hàn 
kín với phần trước của thân ly hợp. 


- Dầu tuốc-bin có độ nhớt thấp đổ vào vỏ qua 1ỗ đậy bằng nút có ren. 

1.3.2. Nguyên lý làm việc 

Nguyên lý làm việc dựa trên cơ sở dùng động năng của chất lỏng. Khi bơm quay do 
trục khuỷu quay sẽ cung cấp động năng cho đầu. Dầu từ cánh bơm bám vào cánh tuốc-bin 
làm tuốc-bin quay kéo trục sơ cấp hộp số quay theo. 

1.3.3. Ưu, nhược điểm 

* Ứn điểm 


- Làm việc không ồn. 
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- Do có sự trượt nên khi mômen cản của ô tô quá lớn xe đứng lại nhưng động cơ 
không chết máy. 

- Không phải điều chỉnh do ít bị mòn. 

* Nhược điểm 

~ Cấu tạo phức tạp. 

~ Do có sự trượt nên nhiên liệu tăng từ 2 đến 5%. 

- Khi cắt ly hợp không dứt khoát nên khó gài số, do đó ly hợp này thường bố trí 
chung với một ly hợp ma sát ở phía sau ly hợp thuỷ lực. 

1.4. BIẾN MÔ THUỶ LỰC 

- Biến mô thuỷ lực có hai chế độ làm việc: chế độ biến mô và chế độ của ly hợp thuỷ lực. 

- Khi có mômen tăng lên gọi là biến mô (mômen được tăng lên khi bánh tuốc-bin có 
tải trọng lớn). 

- Khi tải trọng từ bánh xe chủ động tác động lên bánh tuốc-bin nhỏ thì mômen ít thay 


đổi và biến mô làm việc như ly hợp thuỷ lực. 


1.4.1. Cấu tạo 


Hình 6.1-6. Cấu tạo biến mô thuỷ lực 


1.Trục khuỷu; — 2. Vỏ ly hợp thuỷ lực; 3. Bánh tua-bin; 
+. Bánh bơm; Š. Bánh phản lực; 6. Con lăn; 

7. Giá cố định; — 8. Trục vào hộp số; 9. Cánh tua-bin; 
10. Lò xo; 1T. Cánh bơm; 
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- Vỏ biến mô được bát chặt với mật bích của trục khuỷu, bánh tuốc-bin lắp then hoa với 

trục ly hợp. Moay-ơ bánh phản lực lắp trên giá đỡ cố định (trục cố định) thông qua khớp con 

lăn một chiều. Toàn bộ không gian trong biến mô được đổ đầy dầu có độ nhớt thấp. Cấu tạo 
biến mô chia ra thành ba bộ phận chính: bánh bơm, bánh tuốc-bin, bánh phản lực. 


- Bánh bơm: Có dạng hình đĩa, trên bánh bơm có các bánh bố trí đều nhau, cánh bơm 
có đạng cong đặt nghiêng so với trục của bánh bơm, bánh bơm được gắn với trục khuỷu 
của động cơ. 

- Bánh tuốc-bin: Về hình đạng, cấu tạo tương tự như bánh bơm, các cánh của bánh 
tuốc-bin được bố trí ngược chiều so với cánh của bánh bơm, bánh tuốc-bin được bất chặt 
với trục sơ cấp hộp số. 

- Bánh phản lực: Bánh phản lực được lắp lồng vào giữa bánh bơm và bánh tuốc-bin. 
Vẻ hình dạng, cấu tạo tương tự như bánh bơm và bánh tuốc-bin, các cánh của bánh phản 
lực có chiều nghiêng ngược với cánh của bánh tuốc-bin, đường kính của bánh phản lực nhỏ 
hơn đường kính của hai bánh kia. Moay-ơ của bánh phản lực được bố trí trên khớp con lăn 
một chiều, mỗi khớp có một con lăn và một lò xo trụ, khớp con lăn một chiểu có tác dụng 
khoá chặt bánh phản lực khi biến mô và giải phóng bánh phản lực khỏi giá đỡ cố định khi 
không biến mômen. Đĩa cố định được bắt chặt với giá đỡ cố định, đường kính ngoài của đĩa 
cố định luôn tì vào con lăn. 


1.4.2. Nguyên lý làm việc 
a) Chế độ biến mô thuỷ lực 


- Khi động cơ làm việc, đĩa bơm luôn quay cùng trục khuỷu. Khi lực cản của mật 
đường lớn, ô tô chở tải nặng, trục sơ cấp hộp số quay chậm nên tuốc-bin quay chậm, đầu từ 
cánh của bánh bơm chuyển động từ tâm đến bìa ngoài của đĩa bơm với vận tốc lớn, nhờ lực 
ly tâm, dâu đập vào cánh tuốc-bin làm tuốc-bin quay, khi dầu ra khỏi cánh tuốc-bin dội vào 
bánh phản lực (các cánh của bánh phán lực có chiều nghiêng nhất định) làm cho bánh phản 
lực quay về hướng ngược chiều với bánh bơm và bánh tuốc-bin. Nhưng do bánh phản lực 
được đặt trên khớp một chiều, chúng khoá trực tiếp bánh phản lực với giá đỡ cố định và làm 
thay đổi dòng đầu đi ra từ cánh tuốc-bin, lúc này các cánh của bánh phản lực có tác dụng 
gây ra mômen phụ trợ thêm chuyển tới bánh bơm. rồi tác dụng lên bánh tuốc-bin để thắng 
sức cản chuyển động. 

- Nguyên nhân tăng mômcn là do khi bánh phản lực bị khoá lại, sức cản của đầu đi từ 
bánh bơm tới bánh tuốc-bin tăng lên, còn lưu lượng dâu giảm đi. 


- Biến mô thuỷ lực cho phép tăng mômen xoắn từ động cơ truyền tới 3 lần. 


- Biến mô thuỷ lực cho phép thay đổi mômen xoắn một cách tự động hoàn toàn, phụ 
thuộc vào điều kiện đường xá, đó là đặc tính của biến mô thuỷ lực. 
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b) Chế độ ly hợp thuỷ lực (không biến mô) 


- Khi lực cản chuyển động giảm, trục sơ cấp của hộp số quay nhanh nên số vòng 
quay của tuốc-bin nhanh lên, khi tốc độ quay của bánh tuốc-bin tương ứng với bánh 
bơm, dòng dầu từ bánh tuốc-bin đi ra thay đổi ít và va đập vào các cánh của bánh phản 
lực làm cho bánh phản lực bất đầu quay theo chiêu của bánh bơm và bánh tuốc-bin, 
các con lăn của khớp một chiều chuyển động về phía rãnh rộng, giải phóng bánh phản 
lực khỏi giá đỡ cố định khi bánh phản lực quay cùng chiều với bánh bơm và bánh 
tuốc-bin, tốc độ quay của bánh tuốc-bin tương ứng bánh bơm, không còn mômen phụ 
trợ do bánh phản lực gây ra, lúc đó sức cản của dầu đi từ bánh bơm tới bánh tuốc-bin 
giảm, còn lưu lượng dầu nhờn chảy tuần hoàn tăng lên. Biến mô làm việc như một ly 
hợp thuỷ lực. 


- Để làm mát đầu nhờn trong ly hợp thuỷ lực, khi nhiệt độ và áp suất dầu tăng lên 
quá mức quy định thì dầu đẩy mở van tràn, dầu đi qua van, qua két làm mát về các-te 
qua bơm đầu rồi vào ly hợp thuỷ lực theo vòng tuần hoàn kín. 


a) b) 


Hình 6.1-7 


4) Bánh phản lực đã khoá con lăn 
b) Bánh phản lực không bị khoá 
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Hình 6.1-8 
a) Trường hợp biến mô 
b) Trường hợp không biến mô 


1.5. NHỮNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC HẠI 


1.5.1. Ly hợp bị trượt 

Hiện tượng sai hỏng này được nhận biết như sau: 

Khi khởi động động cơ ta kéo phanh tay, đạp bàn đạp ly hợp, gài số cao. Buông từ từ 
chân bàn đạp đồng thời tăng nhẹ ga. Nếu bộ ly hợp tốt nó sẽ làm cho động cơ chết máy khi 


ta buông hết chân bàn đạp. Nếu động cơ vẫn nổ bình thường, chứng tỏ ly hợp bị trượt do 
những nguyên nhân sau: 


~ Đĩa ma sát bị mòn, bị chai cứng, bị dính dầu mỡ. 

- Không có hành trình tự do của bàn đạp, làm cho càng mở luôn đẩy bi tì ấn vào đòn 
mở kéo đĩa ép lùi về phía sau (có xu hướng mở ly hợp). 

~ Thanh kéo liên kết giữa càng mở và bàn đạp bị cong ta phải nắn lại. 

- Các lò xo ép bị yếu, gãy, không đủ lực ép ta phải kiểm tra thay mới các lò xo; 

- Điều chỉnh chiều cao các đòn mở không đúng yêu cầu kỹ thuật (không đồng phẳng). 

* Tác hại: Ly hợp bị trượt sẽ sinh ra nhiệt rất lớn làm cho các chỉ tiết trong cụm ly 
hợp biến tính chất, chóng hỏng, nhất là lò xo, đĩa ép, đĩa ma sát và động cơ tiêu hao nhiều 
nhiên liệu mà không phát huy được công suất. 

1.5.2. Ly hợp bị giật khi kết nối 


Hiện tượng này có thể nhận biết rất rõ khi ta gài số buông bàn đạp ly hợp. Động cơ 
rung động mạnh kết nối của bộ ly hợp không êm dịu. 
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Nguyên nhân hư hỏng này do: 
+ Các đòn mở điều chỉnh không đúng kỹ thuật 


- Chiều cao của các đòn mở không đều nhau. Khi buông bàn đạp ly hợp, đĩa ép không 
thể ép vào đĩa ma sát một cách đồng nhất (ta phải điều chỉnh lại đòn mở sao cho đồng 
phẳng và đúng yêu cầu kích thước của từng loại xe do nhà chế tạo quy định). 


Ví dụ: Xe õ tô 3MJ1130 chiều cao của đầu đòn mở là 39,7 mm. 
Xe ô tô FA3 53 chiều cao của đầu đòn mở là 42,5 mm. 
Xe ô tô Kmaz chiều cao của đầu đòn mở là 56 mm. 
+ Đĩa ma sát 
- Các đình tán lá ma sát bị lỏng. 
- Các đỉnh tán giữa moay-ơ và xương đĩa ma sát bị lỏng. 
- Đĩa ma sát không đi chuyển tự do được trên rãnh then hoa của trục ly hợp. 
- Gấy lò xo giảm chấn. 
- Nứt tấm ma sát. 
1.5.3. Ly hợp cát không hoàn toàn 


Hiện tượng này nhận biết khi tả đạp bàn đạp hết xuống ván sàn để vào số, nhưng rất 
khó vào số, trong hộp số có tiếng kêu phát ra. Bộ ly hợp cắt không dứt khoát, đĩa ma sát 
vẫn tiếp tục quay theo bánh đà. 


Nguyên nhân cúa hiện tượng này do: 

~ Hành trình tự do của bàn đạp quá lớn 
- Đĩa ma sát bị cong vênh 

- Đĩa ép bị biến dạng. nứt 

~ Chiều cao của các đòn mở không đều 


- Moay-ơ đĩa ma sát dịch chuyển khó khăn trên rãnh then hoa trục ly hợp, làm cho 
đĩa ma sát không tách hoàn toàn khỏi mặt bánh đà (phải bảo dưỡng, làm sạch vết xước 
trong rãnh và lỗ then hoa). 


1.5.4. Ly hợp phát ra tiếng kêu (tiếng kêu rất dễ nhận ra khi động cơ nổ không tải) 
+ Tiếng kêu phát ra khi nối ly hợp do các nguyên nhân sau: 
- Then hoa trục ly hợp và moay-ơ đãa ma sát quá mòn (phải thay mới cả 2 chỉ tiết); 


- Lò xo giảm chấn bị gãy (thay lò xo giảm chấn mới); 
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+ Tiếng kêu phát ra khi cắt ly hợp do các nguyên nhân sau: 

- Vòng bi tì mòn, hỏng, khô dầu mỡ (kiểm tra bảo dưỡng và thay cái mới). 

- Vòng bị nối đầu trục ly hợp với đuôi trục khuỷu bị vỡ, bị rơ hoặc khô dầu mỡ (kiểm 
tra bảo dưỡng và thay cái mới). 

1.5.5. Bàn đạp ly hợp bị rung 


Hiện tượng này ta có thể cảm nhận thấy khi ấn nhẹ chân bàn đạp lúc động cơ đang 
nổ, nếu ấn mạnh chân hơn, bàn đạp ly hợp hết rung. Hiện tượng này báo hiệu một hỏng hóc 
lớn sẽ xảy ra nếu phát hiện sửa chữa không kịp thời: 


Nguyên nhân của hiện tượng này là do; 


- Động cơ và hộp số lấp ráp không thẳng hàng. Trường hợp này ma sát và các chỉ tiết 
khác sẽ địch chuyển ra vào ở mỗi vòng. Hậu quả là các chỉ tiết bị mòn nhanh. 


- Bánh đà bị đảo, bị lệch tâm. 

- Hộp số và động cơ bị lệch tâm (bị hỏng ốc bắt giữa hộp số và bao côn). 

1.5.6. Đĩa ma sát chóng mòn 

Đĩa ma sát chóng mòn do những nguyên nhân sau: 

- Lò xo ép bị yếu, gãy không đủ lực ép đĩa ma sát và bánh đà (kiểm tra, thay cái mới). 

- Đĩa ép, đĩa ma sát bị vênh (kiểm tra, sửa chữa, thay cái mới). 

- Không có hành trình tự do ở bàn đạp ly hợp làm cho ly hợp bị trượt khi có tải gây 
chóng mòn đĩa ma sát (phải điều chỉnh lại hành trình tự do của bàn đạp). 

1.5.7. Bàn đạp ly hợp nặng (nghĩa là đạp thật mạnh mới ấn được bàn đạp ly hợp xuống) 

Nguyên nhân của hiện tượng này là do: 

- Cơ cấu điều khiển Iy hợp thiếu dảu, mỡ bôi trơn. 

~ Bàn đạp bị cong, vênh tì vào ván sàn. 


~ Các cần nối dẫn động bị cong, phải uốn lại theo đúng tiêu chuẩn ban đầu. 


1.6. KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC SAI HỎNG CHI TIẾT CHÍNH CỦA LY HỢP 


1.6.1. Vỏ ly hợp 
+ Các sai hông và nguyên nhân: vỏ nứt, sứt, biến đạng (do va đập mạnh). 


+ Phương pháp kiểm tra: Dùng mắt quan sát là chính. 
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+ Sửa chữa 

- Nếu nứt. sứt thì hàn lại chú ý phải đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. 
- Nếu vỡ, biến dạng lớn thì phải thay cái mới. 

1.6.2. Trục ly hợp 

a) Sai hỏng và nguyên nhân 


~ Trục ly hợp bị mòn chỗ lắp ghép vòng bị do tháo lắp nhiều lần không đúng yêu cầu 
kỹ thuật. 


~ Rãnh then hoa bị mòn do làm việc lâu ngày, bảo đường không đúng định kỳ. 

b) Kiểm tra 

- Bằng phương pháp quan sát và dùng dụng cụ đo. 

- Dùng Pan-me đo đường kính chỗ lắp vòng bi. 

- Dùng dưỡng để kiểm tra then hoa. 

c) Sửa chữa 

- Nếu chế lắp vòng bỉ cổ trục ly hợp bị mòn thì đùng phương pháp phun kim loại. 

- Then hoa trục ly hợp sứt mẻ ta phải hàn lại ly hợp, sau đó gia công theo đúng kích 
thước ban đầu (yêu cầu phải đảm bảo độ cứng ban đầu). 

1.6.3. Đĩa bị động (đĩa ma sát) 

a) Sai hồng và nguyên nhán 

- Bề mật đĩa ma sát bị mòn, bị cào xước, bị cong vênh, bị chai cứng. 


~ Các định tán giữa đĩa và moay-ơ bị lỏng và định tán của các tấm ma sát long ra hoặc 
trồi lên trên mật đĩa. 


- Các lò xo giảm chấn bị yếu hoặc gãy (do tác động nhiệt). 


- Các rãnh then hoa bị mòn hoặc sứt mẻ (do đĩa ma sát làm việc lâu ngày, bảo dưỡng 
không đúng chu kỳ). 


b) Kiểm tra và sửa chữa 


- Bằng phương pháp quan sát, nếu đĩa ma sát bị cào xước ít ta có thể lấy giấy ráp 
đánh lại. Nếu như cào xước sâu và nhiều đỉnh tán trồi lên mặt tấm ma sát hoặc đĩa ma sát bị 
chai cứng ta phải thay cái mới hoặc tán lại. 
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— ___D___————————c——--- 

- Dùng thước cặp hoặc thước đo chiều sâu để kiểm tra độ mòn của đĩa ma sát, độ sâu 

của đỉnh tán. Độ sâu của đình tán so với mặt đĩa ma sát không được nhỏ hơn 0.3mm. Nếu 
nhỏ hơn 0,3mm phải thay cái mới. 


- Dùng đồng hồ đo kiểm tra độ đáo của đĩa. Độ đảo của đĩa ma sát cho phép trong, 
khoảng 0,3 - 0,5mm, cực đại là 0.8mm. Nếu quá tiêu chuẩn trên ta phải thay cái mới. 

- Đùng đồng hồ đo kiểm tra độ mòn của rãnh then hoa hoặc dùng dưỡng (trục tiêu 
chuẩn) và thước căn lá để kiểm tra. Nếu mòn, sứt mẻ quá nhiều phải thay cái mới. 


- Dùng thước đo c ài của lò xo, dùng lực kế đo lực đàn hồi của lò xo, bằng 


phương pháp quan sát để kiểm tra lò xo có bị nứt, gãy. Nếu lò xo không đủ tiêu chuẩn sử 
dụng phải thay thế. 

1.6.4. Đĩa chủ động 

a) Sai hỏng và nguyên nhân 


Bề mặt đĩa chủ động bị xước, bị mòn không đều do những nguyên nhân sau: đỉnh tán 
của đĩa bị động trồi quá mức quy định, mặt đĩa chủ động bị vệnh do lực tác động không đều, 
đo trục ly hợp không đồng tâm với trục khuỷu, bề mặt đĩa cháy nứt do nhiệt (trượt ly hợp). 


b) Kiểm tra sửa chữa 


Chủ yếu dùng phương pháp quan sát, nếu sứt nhẹ hoặc cháy nhẹ ta dùng giấy ráp để 
đánh bóng, nếu vết rạn chân chim hoặc xước lớn quá 0,2 - 0,5 mm ta dùng máy phay để 
phay lại, yêu cầu khi sửa chữa xong đĩa ép chủ động bể mặt phải bóng đạt tới V 7 trở lên, 
kiểm tra độ vênh của đĩa chủ động bằng phương pháp đặt lên bàn máp, sau đó đưa căn lá 
vào đo khe hở giữa mật đĩa và bàn máp, độ vênh cho phép không được vượt quá 0,02 mm, 
chiều dày không được vượt quá 2 mm so với ban đầu. 

1.6.5. Đòn mở Iy hợp 

a) Sai hỏng và nguyên nhân 

- Đầu đòn mở tiếp xúc với vòng bi tì bị mòn đo làm việc lâu ngày. 


- Lỗ lắp chốt nối với đĩa ép bị mòn, bi kim bị hỏng do làm việc lâu ngày bảo dưỡng 
không đúng định kỳ nên thiếu dầu, mỡ. 


- Đồn mở bị biến dạng cong vênh, nứt, gãy do truyền mômen quá lớn hoặc sự CỐ xảy ra. 
b) Kiểm tra và sửa chữa 
- Chủ yếu dùng phương pháp quan sát các vết nứt và cong. 


- Dùng thước cặp để đo độ mòn của đĩa và trục. 
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- Nếu đầu đòn mở mòn quá thì ta hàn đấp lại rồi gia công đúng tiêu chuẩn kỹ thuật 
ban đầu. 


- Nếu lễ chốt rộng thì thay chốt mới có đường kính lớn hơn, yêu cầu phải đảm bảo 
khe hở tiêu chuẩn khi lắp ráp. 

1.6.6. Lồ xo ép 

a) Sai hồng và nguyên nhân 


Lò xo ép bị yếu, nứt, gãy, nguyên nhân chính là làm việc lâu ngày, kiểm tra bảo 
dưỡng không đúng định kỳ dẫn đến ly hợp bị trượt sinh ra nhiệt, hậu quả là các chỉ tiết bị 
biến đạng, biến tính chất dẫn đến hỏng. 


b) Kiểm tra sửa chữa 


- Dùng phương pháp quan sát: nếu thấy hiện tượng nứt, gãy hoặc mòn vẹt quá 1/3 so 
với ban đầu thì phải thay cái mới. 


- Dùng đồng hồ so để kiểm tra độ đàn hồi, bằng thước cập để so sánh với lò xo mẫu, 
nếu lệch từ 2 mm thì phải thay thế. 


- Dùng thước vuông để kiểm tra độ nghiêng của lò xo, nếu quá 2” (hoặc 2 mm) thì 
thay cái mới. 


* Tóm lại: Ngoài những nguyên nhân và hư hỏng của những chỉ tiết trên còn các ổ bi 
kim, bỉ tì bị kẹt ta bảo dưỡng lại, còn mòn dơ quá mức tiêu chuẩn kỹ thuật thì thay cái mới. 
Ngoài ra, các chốt mòn và thanh kéo cong vênh thì phải thay cái mới. 

1.6.7. Yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh sau khi sửa chữa xong 

a) Kiểm tra các đầu đòn mở 

- Các đầu đòn mở phải nàm trên cùng một mặt phẳng không vượt quá 0,02 - 0,05 mm. 

- Khoảng cách giữa bí tì và đầu đòn mở là 2 mm. 

b) Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp 


- Theo tiêu chuẩn của từng loại xe bằng cách lấy Ê-cu đầu thanh kéo hoặc lấy ốc hãm 
văn thành đẩy cho đến khi đạt tiêu chuẩn: 


+ Xe ö tô Zin 130 tiêu chuẩn điều chỉnh hành trình tự do 35 - 50 mm: 
+ Xe ô tô Zin 164 tiêu chuẩn điều chỉnh hành trình tự do 20 - 25 mm; 
+ Xe ô tô Maz 500 tiêu chuẩn điều chỉnh hành trình tự do 45 - 50 mm; 


+ Xe ô tô ISUZU, SUZUKI, TOYOTA, MISUBISHI. Các loại xe đời mới tiệu chuẩn 
điều chỉnh hành trình tự do là 5 - § mm. 
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Am... ˆ  llÌ... `. vấn 
©) Các gối đỡ không bị kẹt (khi nhả bàn đạp, bàn đạp phải trả về vị trí ban đâu) 


- Đối với ly hợp kép ta phải điều chỉnh khe hở giữa đầu vít điều chỉnh với đĩa ép trung gian 
từ  - 1,55 mm bằng cách vận vít điều chỉnh vào để đế tựa, sau đó mới nới ra từ 1 - ],5 vòng. 


- Ngoài kiểm tra những chỉ tiết bằng cơ khí ta cần kiểm tra hệ thống trợ lực dầu: 


- Kiểm tra bình dầu (thiếu dầu làm chơ bộ trợ lực không làm việc) dẫn đến ly hợp 
không làm việc. Ta phải đồ dầu bổ sung đúng chủng loại đang dùng. 


- Kiểm tra ống dẫn dầu bị tắc. Ống dẫn dầu bị tắc cũng làm cho bộ trợ lực không 
làm việc đẫn đến ly hợp không làm việc hay làm việc ít hiệu lực (ta phải thông ống 
dẫn dầu). 


+ Kiểm tra xi-lanh chính, phụ: Mòn xước làm cho áp lực giảm, nếu mòn nhiều, xước 
nhiều thì thay xi-lanh mới còn nếu mòn ít, xước ít thì đánh bóng. 


+ Kiểm tra piLtông: Píctông mòn xước cũng làm cho áp lực giảm, ly hợp kém 
hiệu lực. Nếu mòn xước ít thì dùng giấy ráp đánh bóng, còn nếu xước và mòn nhiều thì 
thay cái mới. 


- Cúp-pen rách, nhũn, mòn làm cho ly hợp làm việc kém hiệu lực hoặc không có hiệu 
lực ta phải kiểm tra và thay cái mới đúng chủng loại, lắp ráp đúng chiều. 


4.7. KỸ THUẬT THÁO LẮP LY HỢP 


1.7.1. Mục đích và yêu cầu 

a) Mục đích 

- Hình thành kỹ năng tháo lắp ly hợp. 

- Củng cố kiến thức, cấu tạo, nguyên lý làm việc của ly hợp. 

- Rèn luyện tính cần cù, sáng tạo và tỉnh thần kỷ luật lao động. 
b) Yêu cầu 


~ Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại ly hợp. Các phương pháp điều 
chính các loại ly hợp. 


- Lập được quy trình tháo lắp các loại xe. 
- Tháo lắp thành thạo. đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 


~ Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 
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————————————_— TC 
1.7.2. Quy trình tháo láp 
#) Quy trình tháo lắp bộ ly hợp ô tô TOYOTA 


Bộ ly hợp xe TOYOTA. là ly hợp một đĩa ma sát thường xuyên đóng, dùng lò xo 
màng, bộ ly hợp được điều khiển bằng thuỷ lực gồm: bàn đạp ly hợp, xi-lanh chính, xi-lanh 
ngắt ly hợp (xi-lanh phụ), càng cua và vòng bị tì. 


1. Quy trình tháo ly hợp 


DỤNG CỤ 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC 
lanh chính l 


Ì YÊU CẦU KỸ THUẬT 


A, Tháo xi 


Tháo đầu cáp ắc quy 


Tháo xi-lanh chính Choòng 12 


Kim nhọn 


Cờ-lê dẹt 


Tháo phanh hãm; 


Khí nén, 


Tháo phớt che bụi, cụm ty đẩy và đệm; 


Tháo rời ty đẩy; Không để dính xăng, 


Tháo Pil-tông, cúp-ben, lò xo, đuNG, 


lanh phụ) 


Khí nên 
- Tháo ty đẩy 


~ Tháo phớt cao su chắn bụi Không để dinh xăng, 


¡ ~ Tháo pít-tông, lò xo 
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DỤNGCỤ — ¡ YÊUCẤUKỸ THUẬT 


háo cụm vỏ ly hợp - 


háo lò xo, vòng bỉ tì 


háo càng cua vả chụp cao su che bụi 
2. Quy trình lắp ly hợp 
Quy trình lắp ngược lại quy trình tháo. 
Khi lấp cần chú ý: 
- Các chỉ tiết trước khi lắp phải được làm sạch đĩa ma sát, đĩa ép không được dính 
dầu mỡ. 


- Khi lắp pít-tông vào xi-lanh, bôi lên bẻ mặt pít-tông một lớp mỡ Fôc-ly-ty (nếu 
trường hợp không có loại mỡ nói trên thì phải bôi lên bể mặt của xi-lanh và pít-tông một 
lớp dầu phanh đang sử dụng của chính nó. 


- Bôi một lớp mỡ thật mỏng lên bề mặt ma sát như: then hoa, đĩa ma sát. 
- Lắp đĩa ma sát đúng chiều và láp cụm đĩa ép đúng đầu và dùng trục ly hợp để định vị. 
b) Quy trình tháo lắp ly hợp xe ô tô Zin 130 


Bộ ly hợp 6 tô Zin 130 là ly hợp một đĩa ma sát thường xuyên đóng, lực ép tạo bởi 
các lò xo ép hình trụ. Cơ cấu điều khiển cơ khí gồm: bàn đạp, thanh kéo, càng cua, vòng bị 
tì, các đòn mở. 


1. Quy trình tháo ly hợp 


Í YÊU CẦU KỸ THUẬT 


| bánh đà 
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DỤNGCỤ __ YÊUCẤUKỸTHUẬT 


Xoay trục cảng mở 
¡ (càng cua) ở vị trí nằm 
' ngang 


Tháo bộ ly hợp (cụm ly hợp) ị - Đánh dấu vị trí giữa 
: Ï cụm ly hợp với bánh đà. 


" ~ Nới đều 
Tháo đĩa ép chủ động rời với vỏ ly hợp Khi tháo xong Ê-cu nới 
bàn ép từ từ. 


Tháo đòn mở ly hợp 


2. Quy trình lắp ly hợp 

Quy trình lắp ngược lại quy trình tháo. 

Khi lắp cần chú ý: 

~ Các chỉ tiết phải được vệ sinh sạch, đĩa ép không dính dầu. mỡ. 


- Bôi một lớp mỡ lên bề mặt tiếp xúc ma sát như then hoa đĩa ma sát, bẻ mặt càng cua 
(càng mở) tiếp xúc với vòng bi tì, ty đẩy các khớp. 


1.8. KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA BỘ LY HỢP 


Quy trình kiểm tra sửa chữa bộ ly hợp 


PHƯƠNG PHÁP  '  PHƯƠNGPHÁP 
KIỂM TRA SỬA CHỮA 


rục ly hợp Dùng dưỡng hoặc lắp trục | - Hàn đắp gia công lại 


NHỮNG SAI HỎNG YÊU CẦU 


Mòn rãnh then hoa 


Nếu xước sâu > 0,03mi 
Ì phay rà. 


Xước ít dùng giấy rá 
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Sửa chữa ly hợp chính 


PHƯƠNG PHÁP. 


SỬA CHỮA Yêu CẤU 


độ cứng, 
hình dáng. 


la bị động (đĩa ma sát): uan sát, dùng dụng cụ đo: 
¡(thước cặp). Ỉ 


lếu đĩa chỉ mỏn không đều : Quan sát, 


ủa đỉnh tán < 0,5 mm 
Dinh dầu mỡ. 


| Nứt, vỡ, mòn, nhô đỉnh tản, Dùng dưỡng đo quá tiêu 
| chai cứng. huần quy đính. | 


¡- Moay-ơ mòn phần then Quan sát. 
:hoa. 


„ Lỏ xo giảm chấn bị gãy. ¡ Quan Sảt. ¡Thay cái mới. 
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Thời gian (giờ) 


TÊN BÀI 
SỦA CHỮA HỘP SỐ Lý thuyết | Thực hành 


MỤC TIÊU 


Học xong bài này học sinh có khả năng: 
- Nắm được cấu tạo, nguyên lý làm việc của một số loại hộp số sử dụng trên ô tô. 
- Xác định được những hư hỏng của các chỉ tiết trong hộp số. 


- Tháo lắp sửa chữa và điều chỉnh được hộp số trên ô tô. 


NỘI DUNG 


2.1. KHÁI NIỆM CHUNG 


2.1.1. Nhiệm vụ 

- Truyền và thay đổi mômen từ động cơ đến các bánh xe chủ động. 

- Cát động lực từ động cơ đến các bánh xe chủ động trong thời gian dài (số không). 
- Đảm bảo cho ô tô thực hiện chuyển động lùi. 

2.1.2. Phân loại hộp số 

* Theo phương pháp thay đổi tỷ số truyền, hộp số được chia thành: 

+ Hộp số có cấp: Chỉ tính cấp số tiến, bao gồm 3 cấp, 4 cấp, 5 cấp... 


+ Hộp số vô cấp: Cho phép thay đổi tỷ số truyền đều đận và liên tục trong khoảng 


nhất định. 


26 


Sửa chữa hộp số 


.._.._.. ‹ w`sẳaaaốaasẽaasaăaăx 
* Theo phương pháp điều khiển, hộp số được chia thành: 
+ Hộp số điều khiển bằng tay. 
+ Hộp số điều khiển tự động. 
*'Theo kết cấu, hộp số được chia thành: 
+ Hộp số ba trục: trục sơ cấp, trục thứ cấp, trục trung gian. 
+ Hộp số hai trục: trục sơ cấp, trục thứ cấp. 
Hiện nay, hộp số ba trục với các bánh răng trụ răng thẳng, trục răng nghiêng và hộp 


số tự động được sử dụng rộng rãi. 


2.2. CẤU TẠO, NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC CỦA HỘP SỐ NĂM CẤP TỐC ĐỘ 
(KHÔNG CÓ SỐ TRUYỀN TĂNG) 


2.2.1. Sơ đô cấu tạo 


- Trục sơ cấp chế tạo liền với bánh răng chủ động, trên bánh răng chủ động có vành 
răng để gài số truyền thẳng. 


- Trục thứ cấp: Đầu ngoài quay trơn trên vòng bị đặt trong vỏ hộp số, đầu trong gối 
lên vòng bì đặt trong hốc bánh răng chủ động. Trên trục thứ cấp có vành răng 5 lắp then 
hoa di trượt. Các bánh răng 2, 3, 4 quay trơn luôn ăn khớp với bánh răng tương ứng trên 
trục trung gian, các bánh răng được gài với trục thứ cấp thông qua bộ đồng tốc, có hai bộ 
đồng tốc BĐTI và BĐT2. 


- Các bánh răng trên trục trung gian chế tạo rời và lắp chặt với trục. 


- Trục số lùi lắp cố định với vỏ, trên trục có khối bánh răng 12 và 13 quay trơn. 
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Hình 6.2-1. Sơ đỏ hộp số năm cấp tốc độ không có số truyền tăng 


1,2.3,4,6,7, 8,9, 10, L1, }2, l3. Bánh răng 
5. Vành răng; BĐT!, BDT2. Hai bộ đồng tốc 


2.2.2. Nguyên lý làm việc 


- Số không: Bánh râng chủ động truyền mômen cho tất cả các bánh răng trên trục 
trung gian, các bánh răng quay trơn trên trục thứ cấp và cụm bánh răng số lùi. 

- Số ]: Đẩy tay số đưa bánh răng 5 sang trái ăn khớp với bánh răng 11, mômen được 
truyền như sau: Trục sơ cấp bánh răng 1 đến bánh răng 6, đến trục trung gian, đến bánh 
răng L1, đến bánh rang 5, đến trục thứ cấp. 


- Số 2: Đẩy tay số BĐT2 vẻ phía phải để các rang trong bộ đồng tốc ăn khớp với vành 
răng trong của bánh răng 4. Mômen được truyền như sau: Trục sơ cấp đến bánh răng 1, đến 
bánh răng 6, đến trục trung gian, đến bánh răng 10, đến bánh răng 4, đến BĐT2, đến trục 
thứ cấp. 

- Số 3: Đẩy cần gạt BĐT2 di chuyền về phía trái để răng trong BĐT ăn khớp với vành 
răng của bánh rãng 3. Mômen được truyền như sau: Trục sơ cấp đến bánh răng 1 đến bánh 
răng 6 đến trục trung gian đến bánh răng 8 đến bánh răng 3 đến BĐT2 đến trục thứ cấp. 


- Số 4: Điều khiển BĐTI di chuyển về phía phải án khớp với vành rãng của bánh răng 2. 
Mômen được truyền như sau: Trục sơ cấp đến bánh răng 1, đến bánh răng 6, đến trục trung 
gian, đến bánh rãng 7. đến bánh răng 2, đến BĐTI, đến trục thứ cấp. 
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- Số 5: Điều khiển BĐTI di chuyển về phía trái ăn khớp với vành răng trong của bánh 
răng 1, khi đó trục sơ cấp và trục thứ cấp được nối cứng với nhau. Mômen được truyền từ 
trục sơ cấp đến bánh răng 1, đến BĐTI, đến trục thứ cấp. Số 5 được gọi là số truyền thẳng 
do có tỷ số truyền (¡ =1). 

- Số lùi: Điều khiển bánh răng ăn khớp với bánh răng số lùi 13. Mômen được truyền 
như sau: Trục sơ cấp đến bánh răng 1, đến bánh răng 6, đến trục trung gian, đến bánh răng 9, 
đến bánh răng 12, đến bánh răng 13, đến bánh răng 5, đến trục thứ cấp. Trục thứ cấp quay 
ngược chiều so với trục sơ cấp, xe chuyển động lùi. 

2.3. CẤU TẠO CÁC CHI TIẾT CỦA HỘP SỐ 

2.3.1. Vỏ hộp số 

a) Tác dụng 

- Bao kín các chỉ tiết bên trong của hộp số. 

- Chứa dầu bôi trơn. 

- Định vị gá lắp trục hộp số. 

b) Cấu tạo 


- Vỏ hộp số thường được đúc bằng gang, phía trên có nắp. 


~ Trên vỏ có các lỗ để lắp vòng bi đỡ trục, ở phần phía dưới và phía hông vỏ hộp số có 
lỗ để xả dầu cũ và bổ sung dầu mới. 


- Cơ cấu điều khiển hộp số thường được bố trí trên nắp hộp số. 


Nắp với cơ cấu 
'Vành răng ? Sang số 


Bảnh răng 


Rãnh răng 


Trục trung gian 


Hình 6.2-2. Cấu tạo các chỉ tiết của hộp số 
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2.3.2. Trục hộp số 

a) Tác dụng 

Làm trục quay cho các bánh răng, đồng thời truyền mômen đối với bánh răng lắp 
chật hay di trượt kiểu then hoa. 

b) Cấu tạo 


Trong hộp số thường có 4 trục: trục sơ cấp, trục thứ cấp, trục trung gian, trục số lùi. 
Các trục được chế tạo bằng thép. 


- Trục sơ cấp hộp số: Chính là trục ly hợp, chế tạo liền với bánh răng chủ động để 
luôn ăn khớp với bánh răng trên trục trung gian, một đầu lắp với ổ bi đặt trong đuôi trục 
khuỷu còn một đầu gối lên ổ bi trên vỏ hộp số. 

- Trục thứ cấp: Lắp đồng tâm với trục sơ cấp, có rãnh then hoa với kích thước khác 
nhau để lắp các bánh răng, bộ đồng tốc hay bạc trượt cho các bánh răng quay trơn. 


- Trục trung gian: Cả hai đầu đều được gối lên hai ổ bi ở vỏ hộp số. Các bánh răng 
trên trục trung gian đều được lắp cố định với vỏ hộp số còn các bánh răng được chế tạo liền 
thành một khối và quay trơn trên trục. 

- Trục số lùi: Thường được lắp chặt với vỏ hộp số, các bánh răng thường được chế tạo 
liền thành một khối và quay trơn trên trục nhờ ổ bi. 


2.3.3. Bánh răng 
4a) Tác dụng 


Dùng để truyền chuyển động quay từ trục sơ cấp hộp số đến trục thứ cấp của hộp số. 
Qua đó, thay đổi tỷ số truyền và thay đổi chiều quay ở số lùi. 


b) Cấu tạo 
- Trong hộp số thường sử dụng bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng trụ răng nghiêng. 


- Bánh răng trụ răng thẳng thường được bố trí ở số thấp, sự gài số thường được tiến hành 
bằng cách dịch chuyển moay-ơ bánh răng trượt lên phần then hoa của trục thứ cấp hộp số. 


- Các bánh rãng nghiêng thường được bố trí ở số cao và được quay trơn trên trục thứ 
cấp hộp số. Sự gài số thường được tiến hành bằng cách sử dụng bộ đồng tốc để nối cứng 
bánh răng quay trơn trên trục với trục. 

2.3.4. Bộ đồng tốc 

a) Tác dụng 


Làm đồng đều tốc độ góc của các bánh răng trước khi vào ăn khớp với nhau để quá 
trình sang số được êm nhẹ. 
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b) Câu tạo 


¡ Mảnh hãm định vị =zi 
Khớp nối ịnh vị 4 S 


` ah 


Hình 6.2-3. Cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ đồng tốc 


- Bộ đồng tốc thường để gài các số 2, 3, 4, 5. Bộ đồng tốc thường có vài dạng kết cấu 
khác nhau, sau đây ta nghiên cứu nguyên lý làm việc của bộ đồng tốc quán tính. 


- Trên các bánh răng sang số 2, 3, 4 và bánh răng chủ động đều có bề mặt côn cùng 
với răng trong để gài số. 


- Bộ đồng tốc gồm: Khớp nối với hai vành răng lắp di trượt trên trục thứ cấp bằng 
then hoa, hai vòng hãm mặt côn, ba chốt, ba mảnh hãm định vị, hai vòng hãm nối cứng với 
nhau bằng ba chốt, ba lỗ còn lại dùng để lắp ba mảnh hãm, ở giữa ba mảnh hãm có rãnh 
hình côn để lắp các lò xo, phân giữa các chốt và mảnh hãm đều phay vát hình côn, khớp nối 
lắp khớp động với càng cua của cơ cấu sang SỐ. 


e©) Nguyên lý làm việc 


Khi sang số, càng cua đưa cả bộ đồng tốc di chuyển, cho tới khi vòng hãm chạm vào 
mặt côn bánh răng sang số. Do chênh lệch tốc độ quay giữa bộ đồng tốc và bánh răng sang 
số nên khi phát sinh lực cản ở bề mặt côn của lỗ và chốt, không cho khớp nối di chuyển 
tiếp. Lực ma sát giữa vòng hãm và bề mặt côn của bánh răng sang số làm tốc độ dần dần 
cân bằng nhau, khi đó lực cản mất đi, các mảnh hãm bật xuống, ép lò xo lại với khớp nối di 
chuyển cho vành răng của nó vào ăn khớp với vành răng trong của bánh răng sang số một 
cách nhẹ nhàng. 
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2.3.5. Cơ cấu điều khiển hộp số 

a) Tác dụng 

- Di chuyển các bánh răng hay bộ đồng tốc để vào số hay ra số. 

- Giữ cho hộp số không tự động gài hay nhả số. 

~ Tránh hiện tượng gài hai số cùng một lúc. 

~ Tránh trường hợp vào nhầm số lùi, 

È) Cầu tạo 

Cơ cấu điều hộp số gồm có: cơ cấu gài số, cơ cấu định vị và khoá hãm. 
* Cơ cấu gài số: gồm có trục trượt và càng sang số (càng cua) 


- Cần số có khớp cần xoay đặt trên nắp hộp số, trục trượt đặt bên trong nắp hộp số 
một đầu có rãnh hoặc vấu để lắp khớp với đầu cần số, đầu còn lại lắp với càng sang số, 
càng sang số lắp với bánh răng di trượt hay bộ đồng tốc. 


- Khi hộp số đang ở vị trí trung gian, muốn gài số phải thực hiện các thao tác sau: 
+ Đưa đầu vào rãnh của trục, trượt dẫn động bánh răng hay bộ đồng tốc cần thiết. 


+ Đưa đầu cần số về phía trước hoặc sau để di chuyển bánh răng hay bộ đồng tốc 
theo đúng hướng gài số đã định trước. 


- Cần số được bố trí trên sàn xe phía bên phải người lái, cũng có thể bố trí trên trục 
vô lăng. Trong trường hợp bố trí trên trục vô lãng hoặc bố trí trên sàn xe nhưng cách xa hộp 
số, đầu cần số đi chuyển trục trượt thông qua các thanh kéo trung gian. 
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Hình 6.2-4. Sơ đô cơ cấu điêu khiển hộp số 
1. Cần số; 2. Trục vang số; 3 Càng cua 

* Cơ cấu định vị: Dùng để gài số cho đúng vị trí, tránh hiện tượng tự gài hay tự nhả 
số, Cơ cấu định vị gồm có lò xo và viên bi nằm trong rãnh ở náp hộp số. Trên trục trượt có 
các lỗ khuyết tương ứng với vị trí trung gian và số cần gài. Ở vị trí trung gian hay gài số, lò 
xo đẩy viên bị ép chặt vào lỗ khuyết giữ trục trượt tại vị trí đó nên hộp số không tự động gài 
và nhả số. Để di chuyển trục trượt cần phải tác dụng một lực đẩy viên bi ra khỏi lỗ khuyết. 

* Cơ cấu khoá hãm: Có tác dụng tránh hiện tượng gài hai số cùng một lúc làm hỏng 
các rãnh bánh răng. Cơ cấu khoá hãm có các viên bi khoá hãm, trục trượt có lỗ khoan và rãnh 
lõm, nếu đi chuyển một trục trượt nào đó để gài số chốt hãm và viên bi sẽ khoá cứng các trục 
trượt còn lại, để gài số bằng trục trượt khác phải đưa trục trượt đã gài về vị trí trung gian. 


2.4. HỘP PHÂN PHỐI 


2.4.1. Tác dụng 


Tiên xe có hai, ba cầu chủ động phải có thêm một hộp phân phối lắp phía sau hộp số 
chính có tác dựng: 


- Phân phối mômen từ động cơ tới cầu chủ động. 
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- Gài và tách cầu chủ động trước. 
~ Giảm tốc độ để tăng mômen xoắn cho các bánh xe chủ động khi chạy trên đường xấu. 


2.4.2. Cấu tạo 


â 
~ Cầu sau 
Hộp số chính ÿ 


~—— 


Ra cầu trước 


Hình 6.2-5. Sơ đồ hộp số phân phối 
a- Trục chủ động; b - Trục bị động; 
€- Trục trung gian; d- Trục truyền chuyển động. 
- Hộp phân phối trên xe ô tô có hai loại: loại hai cấp tốc độ và loại một cấp tốc độ, 
trong đó loại hai cấp tốc độ được sử dụng nhiều (truyền thẳng và giảm tốc). 
- Sau đây ta nghiên cứu hộp phân phối có hai cấp tốc độ: 
+ Trục chủ động (trục a) nối với trục thứ cấp của hộp số chính nhờ các-đăng trên trục a 


có bánh răng di động 1, một đầu quay trơn trên ổ bi ở vỏ, một đầu gối lên vòng bi đặt trong 
hốc trục b. 


+ Trục bị động (trục b) được nối ra câu chủ động sau. Trục b được gia công liền với 
bánh răng 2, bánh răng này có vành răng ăn khớp và vành răng ăn khớp trong. 
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+ Trục trung gian (trục c) lắp cứng với các bánh răng 3. Trục c quay trên vỏ nhờ ổ bỉ cầu. 

+ Trục được (trục đ) là trục truyền chuyến động ra cầu trước, trên trục được có lắp 
bánh rằng 6 quay tự do trên trục. Bánh răng di động được lắp di trượt trên đoạn then hoa 
của trục d. 

2.4.3. Nguyên lý làm việc 

Bánh răng 2 luôn ăn khớp với bánh răng 4 và bánh rãng 6. 


+ Số 0; Bánh răng 1 trên trục ở vị trí trung gian (không ăn khớp với bánh răng 2 và 3), 
Immômen quay không truyền đến cầu trước và cầu sau mặc dù xe vẫn nổ và hộp số chính đã gài. 


+ Gài số truyền thắng: Gạt bánh răng I ăn khớp với bánh răng 2, mômen được truyền 
đến cầu sau chủ động. Nếu không cho cầu trước làm việc thì bánh răng 5 không än khớp 
với bánh răng 6. 


+ Gài số truyền giảm (để tăng lực kéo cho bánh xe chủ động): Gạt bánh răng l án 
khớp với bánh răng 3, mômen được truyền đến cầu sau: a đến 1, đến 3, đến 4, đến 2, đến b. 


+ Muốn cho cầu trước làm việc thì gài bánh răng 5 än khớp với bánh răng 6. Mômen 
được truyền đến cầu trước a đến 1, đến 3, đến 4, đến 6, đến 5. 


* Chú ý: 
- Khi đã gài cầu trước làm cầu chủ động cùng với cầu sau thì không được gài số 
truyền giảm và ngược lại khi đã gài số truyền giảm thì không được gài cầu trước. 


- Chỉ gài cầu trước khi xe chạy trên đường xấu để tăng khả năng bám đường. Nếu 
chạy trên đường tốt mà vẫn tiếp tục gài cầu trước làm cho lốp mòn nhanh và tăng tiêu hao 
nhiên liệu. 


2.5. HỘP SỐ PHỤ 


2.5.1. Tác dụng 

- Tăng thêm số lượng số truyền (tăng số lượng các số) của hệ thống truyền lực, do đó 
tạo khả năng lựa chọn số thích hợp nhất đối với điều kiện làm việc của xe. 

~ Tăng thêm mômen xoắn ở bánh xe chủ động nhằm khắc phục lực cản của mặt đường. 

- Hộp số phụ có các loại: 

+ Loại 2 cấp giảm. 

+ Loại l cấp giảm, l cấp tăng. 


+ Loại l cấp giảm, 1 cấp tăng, l truyền thẳng. 


3S 


SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ 
=———- `. `... .. 


~ Đặc biệt hộp số phụ có số lùi làm tăng lực kéo của bánh xe chủ động và có khả 
năng lùi ở tất cả các số. 


~ Hộp số phụ được đặt tách rời hộp số chính và nối với hộp số chính bằng các-đăng 
trung gian. 


2.5.2. Cấu tạo 


Hình 6.2-6. Sơ đỏ hộp số phụ ba cấp 


1,2. Bánh răng di động; 3, 4, 10. Bánh răng trên trục I'HH§ gian; 
3. Vành răng trong của bánh răng; 6. Bánh răng liền với trục sơ cấp; 
7. Trục sơ cấp của hộp số phụ; 8. Trục thứ cấp; 


9. Trục trung gian; 


Theo hình vẽ là sơ đỏ hộp số phụ ba cấp: I số truyền giảm, 1 số truyền tăng, Ì số 
truyền thẳng. Gồm có bánh răng 6 liền với trục sơ cấp 7, các bánh răng trên trục trung gian 
được đúc liền thành một khối và quay tự đo trên trục hoặc người ta lắp chặt các bánh răng 
với trục và trục quay tự do trên trục nhờ hai ổ bi. Bánh răng di động 1 và 2 lắp trên trục thứ 
cấp và trượt trên trục bằng các rãnh then hoa. Trục thứ cấp nối với các-đăng truyền ra cầu 
chủ động sau. 


2.5.3. Nguyên lý làm việc 
Hộp số được gài nhờ các bánh răng di động I và 2. 


- Khi gài số truyền thẳng (truyền thẳng mômen từ hộp số chính đến cầu chủ động): 
Gạt bánh răng Í sang trái ăn khớp với vành răng 5. Mômen được truyền từ trục sơ cấp 7 đến 
bánh rang 6, đến vành răng 5, đến bánh răng 1, đến trục thứ cấp 8. 


- Khi gài số truyền giảm: Gạt bánh răng 2 sang phải ăn khớp với vành răng 3. Mômen 
được truyền từ trục sơ cấp 7 đến bánh răng 6, đến trục 9, đến bánh rang 3, đến bánh răng 2, 
đến thứ sơ cấp 8. 
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2.6. HỘP SỐ TỰ ĐỘNG 


- Hộp số truyền kiểu cơ khí chỉ có những tỷ số truyền nhất định. Vì vậy, việc thay đổi 
tỷ số truyền có phần bị hạn chế (mất mát công suất và thời gian chuyển số). 


- Để cải thiện khả năng kéo của ô tô, mômen xoắn truyền từ động cơ tới các bánh xe 
chủ động không phụ thuộc vào tỷ số truyền xác định nào (vô cấp). 


- Muốn tăng tốc được nhanh và giảm nhẹ việc điều khiển cho người lái, người ta dùng 
cơ cấu truyền động cơ khí thuỷ lực. Cơ cấu này gồm bộ biến tốc thuỷ lực (biến mô thuỷ 
lực) và hộp số tự động hay nửa tự động. Nó được sử dụng rộng rãi trên ô tô và xe mô tô do: 


+ Biến tốc thuỷ lực cho phép tăng mômen xoắn từ động cơ truyền đi lên gấp 2 đến 
3 lần. Nếu tăng mômen xoắn lên hơn nữa thì hiệu suất giảm đi. 


+ Tuy nhiên, việc thay đổi mômen xoắn trong giới hạn đó chưa đảm bảo cho ô tô có 
sức kéo tốt nhất. Vì vậy, bộ biến tốc thuỷ lực được bổ sung thêm hộp số điều khiển tự động 
(hộp số vô cấp). 


- Hiện nay, trên các loại xe hiện đại thường dùng hộp số vô cấp vì những ưu điểm sau: 

+ Rút ngắn thời gian tăng tốc khi xe khởi hành. 

+ Thay đổi tỷ số truyền đều đặn và liên tục trong khoảng nhất định (tuỳ thuộc vào sức 
cản mặt đường và điều khiển bướm ga mà tự động chuyển số). Do đó, rất thuận tiện không 
mất mát công suất và thời gian chuyển số, tính kinh tế cao. 

2.6.1. Cấu tạo hộp số tự động điều khiển bằng thuỷ lực 

Hộp số điều khiển tự động gồm có: 

- Bộ giảm tốc cơ khí hai cấp kiểu trục. 


~ Hệ thống tự động điều khiển. 
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a) Cấu tạo bộ giảm tốc cơ khí 


Hình 6.2-7. Sơ đỏ truyền động cơ khí thuỷ lực 
1. Khớp ly hợp ma sắt của bánh răng tuốc-bin và bánh bơm; 2. Bánh tuốc-bin; 


3. Bánh của cơ cấu phản lực; 4. Bánh bơm; 3. Trục sơ cấp hộp số; 
6. Khớp một chiêu; 7. Bơm dâu chính; 8. Van giảm áp; 

9, 10. Bánh răng dẫn động; — 11. Bánh răng bị động của số truyền mộ 

12. Khớp bánh răng; 13. Bánh bị động của số lùi; _ 14. Trục thứ cấp hộp số; 
15. Khóp ly hợp ma sát của số truyền hai; 1ó. Tang trống; 

17. Khớp ly hợp ma sát của SỐ truyền một; 18. Trục trung gian; 

19. Bơm dầu phụ; 20. Trục của cơ cấu phản lực 


- Trục sơ cấp 5, đầu trước có rãnh then lắp cố định với bánh tuốc-bin 2. Đầu cuối lấp 
cố định với tang trống 16, trục quay trên hai vòng bi cầu và đi qua gối đỡ khớp một chiều 
và bánh của cơ cấu phản lực. 

- Hộp số có trục trung gian 18 và trục thứ cấp 14, cặp bánh răng 9, 10 luôn ăn khớp, 
bánh răng 9 lắp lồng trên trục 5 nhờ ống lót bằng đồng thanh và chỉ nối với trục 5 khi đóng 
ly hợp ma sát 17. 

- Các bánh răng trên trục trung gian lắp cố định với trục bằng then, bánh răng II 
và 13 lấp lồng không trên trục thứ cấp 14, hai bánh răng này chỉ liên kết với trục thứ cấp 
khi dịch chuyển khớp răng 12 trên rãnh then hoa của trục, để dịch chuyển khớp răng 12 có 
bố trí chạc nối với pít-tông của xi-lanh trợ lực thuộc hệ thống điều khiển bằng điện. 
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- Dùng ly hợp ma sát để gài các số truyền tiến. Hai khớp ly hợp ma sát 1S và 17 có bố 
trí chung tang trống 16. Mỗi khớp ly hợp ma sát có 5 đĩa chủ động và 6 đĩa bị động lắp xen 
kẽ nhau, những vấu lồi của các đĩa chủ động nằm lọt vào tang trống. 


- Dùng các pit-tông đạt trong tang trống để ép các đĩa ma sát. Pit-tông có rãnh then để 
nối với tang trống, như vậy các pit-tông quay cùng với tang trống và chỉ có thể dịch chuyển 
đọc trục. Các pit-tông được dẫn động bằng áp suất dầu nhờn đã cung cấp vào khoang của 
tang trống qua các van trượt vòng ngoài, các pit-tông trở về vị trí cũ nhờ lò xo ép. 


b) Cấu tạo của hệ thống điều khiển thuỷ lực 

* Nhiệm vụ của hệ thống điều khiển thuỷ lực 

- Cung cấp đầu cho bộ biến tốc. 

- Đưa đầu bị nén đến các ly hợp ma sát nhiều đĩa. 

- Bôi trơn các chỉ tiết bên trong. 

- Giảm nhiệt độ sinh ra từ bộ biến tốc và các bộ phận khác. 
* Hệ thống điều khiển thuỷ lực gồm có ba bộ phận: 

+ Chất chống ôxy hoá và ăn mồn. 

+ Chất chống bọt và chịu áp lực cao. 

+ Chất tẩy rửa. 

- Đung địch luôn được nhuộm đó, nhờ đó sự rò rỉ của nó được nhận biết dễ dàng. 


- Dung dịch hộp số nếu bị quá nhiệt có thể phá huỷ các phần tử ma sát, vì vậy, phải 
có một bộ phận làm mát. 


e) Dung dịch của hộp số tự động 

Là một chất bôi trơn đặc biệt, độ nhớt tương tự như SAE20. Nó có một số chất phụ 
gia như: Chất tăng tỷ số nhớt. 

2.6.2. Nguyên lý làm việc 

a) Khi khởi động động cơ 


Người lái cần đưa gạt nhỏ về vị trí trung gian, trong hộp số khớp bánh răng 12 chuyển 
động về phía trước, đưa bánh rang 11 vào ăn khớp. Van trượt 3 ở vị trí trung gian, trong các 
khoang của tang trống chưa được cung cấp dầu có áp suất lớn, do đó, các ly hợp ma sát 
chưa làm việc (ở trạng thái mở); lúc này bánh răng, trục trung gian, trục thứ cấp không 
quay ứng với hành trình không tải trong hộp số. 


Mômen xoắn được truyền từ trục khuỷu —> Bộ biến tốc —> Trục sơ cấp. 
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Hình 6.2-8. Hệ thống thuỷ lực điều khiển hộp số 


1. Bộ biến tốc; 

4. Khóp ly hợp ma sát số 
truyền thứ nhất; 

7. Van giảm áp; 

10. Bơm dâu chính; 

13. Bơm dâu phụ; 


1ó. Bộ tản nhiệt dâu; 


19, 23- Cân dân động cơ 
cấu gài số; 

22. Vít điều chỉnh tốc độ khi 
gài số; 

26. Vít điều chỉnh số 


Ố của van trượt 


Vòng ngoài; 
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2. Van khoá truyền; 
5. Khớp ly hợp ma sát số 
truyền thứ hai; 

8. Chuyển mạch tế vi; 
11. Bộ biến tốc ly tâm; 
14. Van một chiều của 
bơm chính; 

17. Van tràn; 


20. Thanh kéo; 


24. Cần hai vai (cần chính); 


27. Vít điều chỉnh số 
truyền hai; 

30. Nam châm điện số 
truyền hai 


3. Van Irượt vòng ngoài; 
6. Bàn đạp sa; 


9. Van trượt chính; 

12. Máng hứng dâu; 

15. Van một chiêu của 

bơm phụ; 

18. Khớp ly hợp ma sát khoá 
truyền bộ điều tốc; 

21. Ví; 


25. Thanh giằng; 


28. Nam châm điện 
SỐ truyền; 


Sửa chữa hộp số 
——————————— ` U HỘN SỐ 


- Hai bơm bánh răng I0 và 13 cung cấp đầu cho toàn bộ hệ thống (bộ biến tốc thuỷ 
lực và dẫn động các pit-tông điều khiển ly hợp ma sát). 


- Bộ điều tốc ly tâm 11. 
- Cơ cấu sang số. 


Bơm dầu chính 10 là loại bơm bánh răng ăn khớp trong được dân động từ bánh bơm 
của bộ biến tốc thuý lực. Lượng đầu do bơm chính cung cấp đủ cho hệ thống khi động cơ 
làm việc không tải. Khi năng suất của bơm đủ đảm bảo cho toàn hệ thống thì van giảm áp 7 
đóng lại, bơm chính ngắt khỏi đường ống chính. Lúc này, van một chiêu 14 đóng lại và 
bơm chính chạy không. Khi bơm chính làm việc, dầu thừa do nó cung cấp chảy vào khoang 
hút thông với máng hứng dầu 12, 


Bơm đầu phụ I3 được dẫn động từ trục trung gian, do đó chỉ dẫn dầu khi ô tô chuyển 
động. Bơm dầu phụ cũng đảm bảo cung cấp dầu cho bộ biến tốc thuỷ lực khi bơm chính 
không làm việc (ô tô được xe khác kéo). 


Van giảm áp 7 duy trì áp suất dầu trong hệ thống từ 6 - 6,5KG/em”. Bộ tắn nhiệt l6 
để làm mát dầu nhờn khi ấp suất đầu trong hệ thống đạt tới 3 KG/em, lúc đó dầu qua van 
17 vào bộ tắn nhiệt 16 về máng hứng dầu 12. 


Bộ diều tốc ly tâm II là bộ phận chính của hệ thống điều khiển tự động hộp số, bộ 
điều tốc có những quả văng hình cầu được lắp trên trục trung gian, các quả vãng ra do lực 
]y tâm, lực này phụ thuộc vào tần số quay của trục trung gian. 


Phía đầu trục quả văng có thanh dẫn tiếp xúc với đầu dưới của cản hai vai 24, đoạn 
giữa cần 24 lắp lên bánh lệch tâm thông qua hệ thống thanh kéo, bánh lệch tâm nối với bàn 
đạp 6 điều khiển bướm ga, vai phía trên của cần 24 liên kết với van trượt chính 9. 

Vị trí cần hai vai phụ thuộc vào góc quay bánh lệch tâm và vị trí các quả văng của bộ 
điều tốc. Kết quả là van trượt 9 thay đổi vị trí tuỳ theo mức độ ấn lên bàn đạp ga và tốc độ 
chuyển động của ô tô. 

Hệ thống tự động điều khiển hộp số có thêm cần gạt nhỏ đạt trên trụ vòng lái và điều 
khiển bằng tay. 

Bộ chuyển mạch tế vi dùng đóng (ngắt) mạch nam châm điện để gài (ngắt) số truyền 
này hay số truyền kia. 

b) Muốn cho xe bắt đầu chuyển động 

Người lái ấn nút điều khiển tự động đóng mạch nam châm điện 28 gài số truyền thứ 
nhất, van trượt 3 địch chuyển sang phải. Dầu từ bơm qua van trượt 3 vào khoang bên trái 
của tang trống đẩy pit-tông dịch chuyển sang trái ép các đĩa ma sát, ly hợp ma sát của số 
truyền thứ nhất đóng. Bánh răng được nối với trục sơ cấp. 
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SUA CHUAOUV 


- Mômen xoắn được truyền từ trục khuỷu -> bộ biến tốc —> trục SƠ cấp 5 —> ly hợp 
ma sát 17 —> bánh răng ở van trượt 9 —> bánh răng ở bơm đầu 10 -> trục trung gian —> bánh 
răng 11 —> khớp rãng 12 —> trục thứ cấp. Tuỳ theo mức độ ấn lên bàn đạp ga, số vòng quay của 
trục khuỷu tăng lên và bộ biến tốc thuỷ lực truyền mômen xoắn trên trục sơ cấp hộp số, ô tô 
khởi hành một cách êm nhẹ rồi tăng tốc. 


€) Khi ö tô đạt tới tốc độ xác định 


Bộ điều tốc ly tâm 11 bát đầu hoạt động, các quả văng văng ra (do lực ly tâm) tác 
động lên thanh dẫn, thanh này chuyển động đọc trục và tác động vào đầu dưới cần hai 
vai 24. Đâu trên của cần 24 đẩy van trượt 9 sang trái điều khiển lượng đầu tới bộ chuyển 
mạch tế vì 8. Bộ chuyển mạch tế vi đóng mạch nam châm điện 30 để gài số truyền 2, van 
trượt 3 dịch chuyển sang Dầu qua áp suất lớn từ bơm qua van trượt 3 vào khoang bên 
phải của tang trống đẩy pit-tông dịch chuyển ép các đĩa ma sát (ly hợp ma sát 17 nhả ra), 
ly hợp ma sát 15 đóng lại. Trục sơ cấp nối trực tiếp với trục thứ cấp. 


- Mômen xoắn truyền từ trục khuỷu -> bộ biến tốc —> trục SƠ cấp —> trục thứ cấp. 
Như vậy, mômen xoắn truyền từ bộ biến tốc đến trục thứ cấp tăng lên thích ứng với số 
truyền 2. 


- Ở số truyền này, hiệu suất của bộ biến tốc thuỷ lực có thể đạt tới trị số lớn nhất là 0,86. 
4) Khi tốc độ chuyển động tăng hơn nữa 


Làm cho các quả văng của bộ điều tốc văng ra nhiều hơn, van trượt 9 dịch chuyển tiếp 
sang trái, đầu qua van 9 đến van khoá truyền 2 đến ly hợp ma sát phía trước (ly hợp 18), 
ép các đĩa ma sát đóng lại, nối trực tiếp trục khuỷu với trục sơ cấp. 

- Mômen xoắn truyền từ động cơ —> ly hợp ma sát 18 —> trục SƠ cấp —> trục thứ cấp 
tang lên thích ứng với số truyền 3. 

- Lúc này ly hợp ma sát 1Š vân đóng, trục SƠ cấp vẫn nối trực tiếp với trục thứ cấp. 

e) Khi tốc độ của động cơ giảm xuống (do người lái giảm ga hoặc tải trọng tăng) 

Lực ly tâm của các quả văng giảm đi tương ứng, lò xo của bộ điều tốc làm cho thanh 
dẫn dịch chuyền theo chiều ngược lại. Vị trí của van trượt 2 thay đổi điều khiển lượng dầu 
chạy tới bộ chuyển mạch tế vi 8, đến nam châm điện 30 gài về số 20. Nếu tốc độ tiếp tục 
giảm thì nam châm điện gài về số Ì. 

- Việc gài số truyền thấp hơn diễn ra ở tốc độ thấp hơn so với tốc độ tương ứng khi 
chuyển từ số truyền thấp sang số truyền cao được thực hiện nhờ hệ thống tự động điều 
khiển. Do đó. người lái không phải mất thời gian sang, số, xe chuyển động êm dịu, người lái 
đỡ mệt mỏi, không mất mát công suất. 
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Sửa chữa hộp số 


0) Số lài 


Để xe chạy lùi, 2 - 3 giây sau khi xe đừng, người lái ấn nút bấm đạt trên bảng tự động 
điều khiển hộp số. cơ cấu gài số truyền sang vị trí lùi. 

~ Lúc này nam châm điện của van sẽ đóng lại và pit-tông trong xi-lanh trợ lực bất đầu 
làm dịch chuyển khớp răng I2 của trục thứ cấp về vị trí tận cùng bên phải. Như vậy, khớp 
rang 12 nối trục thứ cấp với bánh răng tự do 13, bánh răng này lại ăn khớp vớt bánh răng 
trục trung gian qua một bánh rang thừa. Khi tới vị trí tận cùng, nam châm điện 28 của số 
truyền thứ nhất đóng mạch, ly hợp ma sát 17 đóng. 

- Mômen xoắn truyền từ trục sơ cấp đến trục thứ cấp qua ba cặp bánh răng, do đó, 
trục sơ cấp quay người chiều trục sơ cấp, xe chuyển động lùi. 

#) Để dự kiến khả năng ô tô trôi đốc 

Người lái phải dận lên bàn đạp ga và gài cơ cấu tự động. vẻ số không. Ngay lúc này, 
bộ chuyển mạch tế vi bắt đầu hoạt động ngắt dòng điện chạy tới nam châm điện của khớp 
ma sát số truyền hai. Việc ngắt mạch khớp ma sát đảm bảo cho hộp số không tải (trục sơ 
cấp không nối với trục thứ cấp). 

- Nếu tốc độ tiếp tục giảm xuống 3 - 5km/h thì số truyền một tự động gài. 

h) Người lái xe có thể gài cưỡng bức số truyền 1 khi xe chạy trên đường xấu 

Muốn vậy, người lái đưa cần gạt nhỏ điều khiển bằng tay về vị trí 4 để gài khớp ly 
hợp ma sát 18. Khoá truyền bánh bơm, bánh tuốc-bin và gài khớp ly hợp ma sát 17 của số 
truyền 1. Nhờ bộ biến tốc thuỷ lực (đã khoá truyền), mômen xoắn được truyền không đổi từ 
trục khuỷu => trục sơ cấp hộp số -> 2 cặp bánh răng -> trục thứ cấp hộp số. Người lái có 
thể gài số truyền này mà không cần nhả bàn đạp ga. 

- Chỉ sử dụng việc gài cưỡng bước số truyền ] khi xe chạy tốc độ dưới 35Km/h. Còn 
tốc độ lớn hơn 35Km/h, động cơ và cơ cấu truyền lực phải chịu tải quá nặng, nên đùng cơ 
cấu tự động sang số khi chạy bình thường. 

- Các hộp số vô cấp khác có thể có kết cấu khác nhau như có thể có các bộ truyền 
hành tỉnh nhưng về nguyên lý thì giống nhau. 


2.6.3. So sánh hộp số vô cấp với hộp số có cấp 


- Hộp số có cấp: Người lái thay đổi tý số truyền bằng cách tác động vào cẩn số đẩy 
bánh răng này ăn khớp với bánh răng kia. Mỗi tỷ số truyền tương ứng với vị trí gầi số của 
một cập bánh răng. 


~ Hộp số vô cấp: Người lái thay đổi tỷ số truyền thông qua các nút bấm trên bảng điều 
khiển. Mặt khác, hộp số còn tự động thay đổi tỷ số truyền trong quá trình chuyển động nhờ vào 
thống điều khiển bàng thuỷ lực, điều khiển bằng điện và bộ điều tốc ly tâm (tuỳ thuộc vào 
sức cản mặt đường và điều khiển bướm ga của người lái mà tự động chuyển số). 
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SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ 
—————- Kẻ CC 

- Hộp số có cấp: Khi dịch chuyển các bánh răng để sang số dễ gây ra va đập do tốc 
độ không đồng đều giữa bánh răng và trục cần gài nối, nhất là ở các tay số cao nên phải 
khác phục dùng đồng tốc làm đồng đều tốc độ trước khi gài khớp. 


- Hộp số vô 


ìp: Các bánh răng ăn khớp (không có sự dịch chuyển các bánh răng 
khi thay đổi tỷ số truyền), do đó không gây ra va đập khi sang số. vì vậy không cần bộ 
đồng tốc. 


- Hộp số có cấp: Sử dụng ly hợp ma sát, do đó phải có bàn đạp ly hợp để tách (nối) 
công suất từ động cơ đến trục sơ cấp khi chuyển số. Do đó, thao tác sang số phức tạp, mất 
nhiều sức lực và thời gian sang số, gây mệt mỏi cho người lái, mất mát công suất. 


- Hộp số vô cấp: Sử dụng ly hợp thuỷ lực (hoặc biến mô thuỷ lực). Việc tách nối dòng 
công suất từ động cơ đến trực sơ cấp hoàn toàn tự động nhờ vào đặc tính của ly hợp thuỷ 
lực. Về nguyên tác thì loại hộp này có thể sang số mà không cần tách động cơ ra khỏi hệ 
thống truyền lực nên không cần bàn đạp ly hợp. Việc thay đổi tỷ số truyền của hộp số vô 
cấp nhờ vào sự đóng mở các ly hợp ma sát nhiều đĩa, được điều khiển bằng áp lực dầu từ 
bơm. Nên thao tác sang số đơn giản để không mất mát công suất và thời gian sang số, nhờ 
đó người lái đỡ mệt mỏi, tính kinh tế cao. 


- Hộp số có cấp: Dùng ly hợp ma sát tách (nối) dòng công suất từ động cơ đến hộp số 
một cách hoàn toàn nên hiệu suất đạt 100%, Tuy vậy, do truyền động bằng cơ khí nên có sự 
ngắt quãng dòng công suất, mặt khác cần có thời gian để dịch chuyển hai bánh răng ăn 
khớp nên thời gian và hành trình tăng tốc chậm hơn so với hộp số tự động. 


- Hộp số vô cấp: Khi dùng ly hợp thuỷ lực (hoặc biến mô thuỷ lực) việc tách nối công 
suất từ động cơ đến hộp số nhờ sự chuyển động của dòng thuỷ lực từ bánh bơm sang bánh 
tuốc-bin mà không qua một kết nối cơ khí nào nên không có sự ngắt quãng dòng công suất 
(hiệu suất đạt 98%). Mặt khác, các bánh rang luôn ăn khớp với nhau nên khi sang số thời 
gian và hành trình tăng tốc nhanh hơn hộp số có cấp. 


¬ Hộp số vô cấp cấu tạo phức tạp, giá thành cao hơn hộp số có cấp. 


2.7. NHỮNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC HẠI 

2.7.1. Tự nhảy số 

Tự nhảy số đo các nguyên nhân sau: 

- Các bánh răng bị mòn, cần tháo ra kiểm tra, khắc phục, nếu hỏng nặng phải thay thế. 
~ Cơ cấu khoá số bị mòn, thì kiểm tra bi, lò xo, trục, rãnh hãm bị, nếu quá mòn yêu 


cầu phải thay thế. 
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——_—_____D_——— 


2.7.2. Khó sang số hoặc không chuyển số được 

Khó sang số hoặc không chuyển số được do các nguyên nhân sau: 

- Cơ cấu khoá số bị kẹt, cần tháo ra kiểm tra bảo dưỡng, nếu mòn quá cần phải thay thế. 
- Các ốc hãm bị lỏng, cần xiết chặt lại các ốc hãm. 


- Càng cua bị cong, phải tháo càng cua ra nắn lại, nếu cong quá mức quy định phải 
thay thế. 


- Đầu cần số bị mòn trượt ra khỏi rãnh, phải hàn đấp gia công lại theo đúng tiêu 
chuẩn ban đầu để đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Các ổ bị, các mối ghép then hoa bị mòn, phải tháo ra kiểm tra, sửa chữa và thay cái mới. 
- Trục số bị cong, bị kẹt, cần tháo ra kiểm tra, nắn lại hoặc thay cái mới. 

2.7.3. Khi sang số có tiếng kêu của bánh răng 

Nếu sang số có tiếng kêu của bánh răng thì có thể do các nguyên nhân sau: 


- Bộ đồng tốc mòn, phải tháo ra kiểm tra, sửa chữa hoặc thay cái mới nếu như các chỉ 
tiết bị hỏng nặng. 


~ Ly hợp cắt không hết, cần phải điều chỉnh lại ly hợp. 


- Hộp số thiếu dầu hoặc dùng đầu không đúng chủng loại, cần kiểm tra xem mức đầu, 
nếu thiếu thì đổ thêm. Kiểm tra chủng loại dầu nếu không đúng chủng loại thì thay đầu mới 
đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Các ổ bị bị mòn, cần kiểm tra xem, nếu mòn quá tiêu chuẩn kỹ thuật thì thay cái mới. 
2.7.4. Hộp số phát ra tiếng ồn 


- Khe hở giữa các bánh răng quá lớn, then hoa và trục quá rộng, cần kiểm tra, nếu 
vượt quá yêu cầu kỹ thuật thì thay cái mới. 


- Các bạc lót bị mòn, cần kiểm tra, nếu quá yêu cầu kỹ thuật thì thay cái mới. 

- Bộ đồng tốc mòn, cần kiểm tra, nếu quá yêu cầu kỹ thuật thì thay cái mới. 

~ Bạc dẫn hướng mòn, cần kiểm tra. nếu quá yêu cầu kỹ thuật thì thay cái mới. 

~ Thiếu đầu bôi trơn, cần kiểm tra, đổ thêm dầu đúng chủng loại, đúng yêu cầu kỹ thuật, 


- Hộp số không thẳng hàng, cần kiểm tra điều chỉnh cho thẳng hàng, đúng yêu cầu 
kỹ thuật. 
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2.7.5. Hộp số phát ra tiếng ôn ở vị trí số 0 

Hộp số phát ra tiếng ồn ở vị trí số 0 do những nguyên nhân dưới đây: 

- Trục sơ cấp hộp số mòn, cần kiểm tra nếu quá mòn thì thay cái mới. 

- Bánh răng quay trơn bị mòn hoặc vỡ, cần tháo ra kiểm tra nếu không sử dụng được 
phải thay thế. 

2.7.6. Hộp số phát ra tiếng ôn ở vị trí số lùi 

Hộp số phát ra tiếng ồn ở vị trí số lùi do trục số lùi hoặc bánh răng đảo chiều bị mòn, 
cần tháo ra kiểm tra bằng pan me, nếu quá mức quy định thì thay cái mới. 

2.7.7. Hộp số bị rỉ dầu 

Hộp số bị rỉ đầu là do: 

~ Dầu bôi trơn không đúng hoặc quá nhiều, cần kiểm tra thay đầu mới đúng chúng 
loại hoặc giảm bớt đầu đi đúng mức quy định. 

- Các gioảng đệm bị rách, phải tháo ra kiểm tra thay cái mới. 

~ Các phớt chắn dầu bị hỏng, phải tháo ra kiểm tra thay cái mới. 


- Vỏ hộp số bị nứt vỡ, cân kiểm tra hàn lại hoặc thay cái mới. 


2.8. KIỂM TRA SỬA CHỮA NHỮNG SAI HỎNG CỦA HỘP SỐ 

2.8.1. Vỏ hộp số 

a) Mòn các lỗ ổ đặt bí 

- Dùng pan-me hoặc đồng hồ so đẻ đo, nếu các lỗ bị mòn ta có thể thêm ống lót, sau 
đó doa đều kiểm tra kích thước. Phải đảm bảo đúng kích thước kỹ thuật ban đầu, độ đồng. 
tâm của các lỗ và khoảng cách giữa các trục. 

b) Cháy ren hoặc trờn ren 

- Nếu các ren cháy hoặc trờn thì phải ta rô lại hoặc ta rô rộng ra và thay bu-lông mới. 

e) Vỏ bị nứt 

- Các vết nứt có thể hàn lại hoặc dùng phương pháp vá. 

- Nếu vết nứt qua lỗ trục số lùi hoặc chiều đài vết nứt quá 100 mm thì thay vỏ hộp 
Số mới. 

2.8.2. Trục hộp số 

a) Các cổ trục lắp ống lót hoặc ổ bỉ bị mòn ngống trục 

Nếu đường kính đo nhỏ hơn tiêu chuẩn, ta phải dùng phương pháp phun kim loại 
hoặc hàn đắp rồi gia công lại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo độ cứng ban đầu. Nếu 
mòn quá mức cho phép sửa chữa thì phải thay thế trục mới. 
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- Kiểm tra ổ đặt bi bị mòn bằng phương pháp quan sát hoặc dùng đồng hồ so kiểm 
tra. Nếu khe hở hướng kính vượt quá 0,07 mm thì thay cái mới. 


b) Các rãnh then hoa bị mòn, ba-via sút mẻ 

- Dùng dưỡng để kiểm tra, nếu sứt mẻ thì phải phục hồi như trục ly hợp. 

©) Trục bị cong 

- Kiểm tra bằng cách đưa trục lên giá kiểm tra và dùng đồng hồ so kiểm tra độ đảo, 
độ cong của trục. Nếu vượt quá 0,05 mm thì thay cái mới. 

2.8.3. Các bánh răng của hộp số bị mòn 

~ Ta có thể dùng phương pháp quan sát, kẹp chì để đo độ mòn. 


- Nếu các bánh răng bị mòn mặt đầu răng chưa vượt quá 1/3 thì ta có thể lắp xoay 
mặt bánh răng lại. 


- Các bánh răng sứt mẻ thì phải hàn đắp gia công lại, cho phép trên 1 bánh răng 
không được vượt quá 3 răng sứt mẻ hoặc 2 răng liền nhau. Nếu quá tiêu chuẩn cho phép 
trên phải thay cái mới. 

2.8.4. Sai hỏng của các vành răng đồng tốc 

a) Rãnh càng gạt số với ống trượt đi số 


- Cho càng cua vào rãnh đi số của bộ đồng tốc, kiểm tra khe hở bằng căn lá. Nếu vượt 
quá 1 mm thì phải sửa chữa hoặc thay cái mới. 


b) Kiểm tra độ mòn của rãnh đồng tốc 

~ Kiểm tra xem có bị mòn hay hư hỏng không. 

- Kiếm tra tác dụng hãm của vành đồng tốc. Ta vừa quay vòng đồng tốc vừa đấy nó 
vẻ phía mặt côn của bánh răng nó bị hãm là được, rồi ta dùng thước, căn lá đo khc hở giữa 
lưng vành đồng tốc và mặt đầu then hoa của bánh răng, khe hở nhỏ nhất là 0,6 mm. 

2.8.5. Sai hỏng cơ cấu đi số 

a) Trục đi số bị cào xước 

Dùng giấy ráp đánh bóng. 

b) Trục trượt đi số cong 

Kiểm tra bằng đồng hồ so. Nếu cong quá 0,02 mm thì thay cái mới. 

€©) Các rãnh đi số bị mòn 


Nếu quá mức quy định thì ta phải thay trục mới. 
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đ) Các lò xo mòn yếu 

Nếu ở mức độ cho phép thì sửa chữa, còn lại gãy hoặc mòn yếu vượt quá tiêu chuẩn 
cho phép thì thay cái mới. 

2.8.6. Gioang, đệm, phớt bị hỏng 

- Nếu các gioäng, đệm, phớt rách, cần phải thay cái mới. 

- Nếu các phớt bị mòn quá mức quy định, cần phải thay cái mới. 

2.8.7. Yêu cầu kỹ thuật sau khi sửa chữa và lắp ráp 


~ Khe hở đọc trục của các bánh răng từ 0,1 đến 0,4 mm. Tối đa cho phép là 0,5 mm, 
nếu quá 0,5 mm thì phải sửa chữa. 


- Khe hở hướng kính bánh răng từ 0,015 đến 0,058 mm. Tối đa cho phép là 0,07 mm, 
nếu quá 0,07 mm thì phải sửa chữa. 


- Khe hở giữa đệm tì và moay-ơ đồng tốc là 0,03 - 0,19 mm. 
- Khe hở giữa càng cua số là 0,15 đến 1 mm. 


~ Để kiểm tra các trục ta đùng tay quay nhẹ nhàng. êm dịu, nếu không có hiện tượng 
kẹt là tốt, khe hở dọc trục từ 0,08 đến 0,15 mm. 


- Các bánh răng di trượt nhẹ nhàng trên trục, khe hở giữa đầu cần đi số và rãnh đi số 
từ 0,1 đến 0,3 mm cơ cấu đi số nhẹ nhàng. 


~ Các bánh răng, vành răng phải ăn khớp hoàn toàn. 
- Phải đổ dầu đúng chủng loại, đúng quy định. 


2.9. KỸ THUẬT THÁO LẮP HỘP SỐ 


2.9.1. Mục đích và mục tiêu 

a) Mục đích 

- Hình thành kỹ năng tháo lắp hộp số; 

- Củng cố kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp số; 
~ Rèn luyện tính cần cù, sáng tạo và tinh thần kỷ luật lao động. 
b) Mục tiêu 

- Nắm vững cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại hộp số. 

~ Lập được quy trình tháo lấp cho các xe. 

- Tháo, lắp thành thạo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật. 

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị. 


- Đảm bảo vệ sinh công nghiệp. 


48 


Sửa chữa hộp số. 


2.9.2. Quy trình tháo lấp hộp số 

a) Quy trình tháo lắp hộp số ô tô TOYOTA 

Hộp số ô tổ TOYOTA G55 có 5 số tiến và 1 số lùi, 4 số truyền giảm, 1 số truyền tăng 
là số 5, các số tiến đều gài bằng bộ đồng tốc, gài số lùi bảng cách di trượt bánh răng số lùi 
(bánh răng đảo chiều). Bộ đồng tốc thứ nhất gài số 1 và 2, bộ đồng tốc thứ 2 gài số 3 và 4. 
Số tiến 5 sử dụng bộ đồng tốc riêng. Trên ống lồng bộ đồng tốc 1 có vành räng thẳng để gài 
số lùi, khi đưa bánh răng số lùi vẻ phía sau, nó ăn khớp đồng thời với vành rãng thẳng đó và 
bánh răng lùi trên trục trung gian làm trục thứ cấp đổi chiều quay. Trục trượt gài số lùi và 
trục trượt gài số 5 được lắp chung một đầu gài số (cửa số), các chỉ tiết của hộp số khi tháo 
ra được rửa sạch. 


* Qwy trình tháo 


YÊU CẦU 
KỸ THUẬT 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC ị DỤNG CỤ 


ị ộp số ra khỏi nắp trung gian vả toàn bộ 
' hộp số (các trục và bánh răng) 
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC 


Tháo khoá hãm vòng bi 
Tháo vòng bí 

Tháo trục trung gì 

háo trục sơ cấp ra khỏi t 


háo trục thứ cấp: 


Tháo khoá hãm vòng bi 


háo bánh răng số 5 và vòng bi cuối trục, bánh ‡ Tuốc-nơ-vít, búa 
ăng số 1 và vòng bi kim 
Tháo bộ đồng tốc số 1-2, bánh răng số 1 và vỏng : Tuốc-nơ-vit, búa 
bi kim 
- Tháo bộ đồng tốc 3-4, bánh răng số 3 và vòng ‡ Ki 
:bi kim ị 
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* Quy trình lắp 
Quy trình lắp ngược lại với quy trình tháo. 
Khi lấp chú ý: 
- Các chỉ tiết phải được làm sạch. 
- Lắp các bánh rang, bộ đồng tốc phải đúng vị trí và đúng chiều. 
- Không được làm mất các vòng hãm, lò xo và các viên bi định vị, chốt khoá. 
- Khi lắp trục sơ cấp dùng mỡ MP để giữ viên bị kim. 
- Sau khi lắp, phải đảm bảo các bánh răng quay trơn, nhẹ nhàng, để dàng ra, vào số. 
b) Quy trình tháo lắp hộp số xe ô tô KĨA 


Hộp số trên xe ô tô KIA là hộp số gồm 5 số tiến và một số lùi, có 3 số truyền giảm và 
một số truyền thẳng là số 4 và một số truyền tăng là số 5. Các số tiến và số lùi đều gài bằng 
bộ đồng tốc. Bộ đồng tốc thứ nhất dùng để gài số 3 - 4. Bộ đông tốc thứ 2 gài số 1-2. Bộ 
đồng tốc thứ 3 gài số 5 và số lùi. 


* Quy trình tháo 


Ì YÊU CẦU KỸ THUẬT 


Tháo hộp số ra khỏi xe 
dầu hộp số 
háo trục chuyển động các-đăng 


háo dây cấm tốc độ giắc 
lèn lùi 


láo cụm nối thanh điều khiển 


lảm bảo an toàn 


háo vỏ hộp số ra khỏi mặt bích trung gian, Ộ 
àn bộ ruột hộp số, các trục vả bánh răng ị ¡búa nhựa gõ nhẹ 
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DỤNG CỤ Í YÊU CẤU KỸ THUẬT 


¡Chú ý chốt và viên bị 
¡khoá hãm 


Chú ý chốt và viên bi 
khoá hãm 


ị Tháo bộ đồng tốc số 3 - 4; 
- Tháo bánh răng số 4; 
~ Tháo mặt bích trung gian; 
- Tháo bánh rằng số 1; 
~ Tháo bộ đồng tốc số 1 - 2; 
š Thảo bánh răng số 2. 


* Quy trình lắp 

Quy trình lắp ráp ngược lại với quy trình tháo. 

Khi lắp ráp chú ý: 

- Các chỉ tiết phải được làm sạch. 

- Lắp các bánh răng, bộ đồng tốc phải đúng vị trí và đúng chiều. 

- Không được làm mất các vòng hãm. lò xo và các viên bị định vị, chốt khoá. 


- Khi lắp phải đảm bảo cho các bánh răng quay nhẹ nhàng, để ràng ra, vào số. 
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©) Quy trình tháo lắp hộp số ô tô Zin 130 


Hộp số trên xe ô tô Zin 130 là 


số gồm: 


số tiến và một số lùi, có 4 số truyền 
giảm và một số truyền thẳng, có 4 số tiến được gài bằng bộ đồng tốc riêng số Ì và số lùi 
được gài bằng bánh răng số 5 của trục trung gian, trượt trên rãnh then hoa. Bộ đồng tốc thứ 
nhất gài số 4 và 5, bộ đồng tốc thứ 2 gài số 2-3. 


* Quy trình tháo 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC ị DỤNG CỤ '_ YÊU CẦU KỸ THUẬT 
A. Tháo hộp số ra khỏi xe 


Tháo trục các-đăng Cở-lê, choỏng, khâu dẹt 
Tháo nấp đậy trên cabin vả đệm 
| cách nhiệt 


¡ Tháo dân động càng ly hợp Dùng dây buộc để càng mở 
ị (càng cua) nằm ngang 


¡ Tháo 4 bu-lông hộp số với bỏ bao côn 


¡Tháo dây báo tốc độ 


Tháo hộp số ra khỏi xe 


,, Tháo rời hộp số 


háo mặt bích phía sau trục thứ cấp ủng đục nhọn tháo phanh 
lãm 


¡ Tháo phanh tay và mâm phanh 
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'YÊU CẦU KỸ,THUẬT 


Lắc nhẹ và kéo 


hảo mặt bích trục trung gian 


háo Ê-cu hãm đầu trục trung gian 


ừa nâng, vừa lựa 


Kìm chuyên dùng tháo¡Đánh dấu chiếu và đánh 
ău bộ đồng tố 


Tháo vít hãm càng cua với trục 


| Tháo trục trượt và càng cua ị ° ;Đóng nhẹ, chú ý bi của cơ 
ị ị ¡cấu định vị 


* Quy trình lắp 


- Các chí tiết trước khi lắp phải được rửa sạch bàng dầu điêzen. 


- Các vị trí và chiều của bánh răng bộ đồng tốc phải đúng chiẻu. 
2.10. KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỘP SỐ 


2.10.1. Mục đích, yêu cảu 

a) Mục đích 

- Hình thành kỹ năng kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của hộp số. 

- Rèn luyện tính kiên trì, sáng tạo trong quá trình tiếp thu bài thực tập. 
b) Mục tiêu 

- Lập được quy trình tháo lắp các loại hộp số. 


- Lập được quy trình kiểm tra, sửa chữa các hư hỏng của hộp số đúng và đảm bảo yêu 
cầu kỹ thuật. 
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2.10.2. Quy trình kiểm tra, sửa chữa hộp số 
8) Hộp số cơ khí 
* Quy trình kiểm tra, sửa chữa hộp số 


NHỮNG SAI HỎNG PHƯƠNG PHẬP 


ố lắp vòng bi mòn 


rục hộp SỐ: 

Chỗ lắp vòng bi bị mòn. 
Rãnh then hoa bị mòn. 
Trục bị cong. 

Ren đầu trục mòn. 


ác bánh răng s‹ 
Mặt răng bị vỡ, tróc, rỗ mòn. 


+ Cơ cấu điều khiển 
~ Trục trượt bị cong. 


+ Càng cua bị mòn, cong vênh, ¡- Quan sát, thước cặp, 
nứt. 


+ Cơ cấu định vị khoá số: lò xo  - Quan sát. 
yếu, gãy, các viên bi định vị 


Bộ đồng t 

- Mặt côn răng đồng bị mòn, 
~ Các lỏ xo yếu gã 

- Các cá hãm chốt mòn. 


¡: Các rãnh then hoa mòn. 


Sửa chữa hộp số 


—————— TC. CC sC 


PHƯƠNG PHÁP. 
SỬA CHỮA 


Không chảy dầu. 


Đảm bảo độ găng 
giữa bạc và vỏ. 


- Đảm bảo kỹ thuật. 


Đảm bảo độ cứng. | 


Nắn lại hoặc thay 
mới. 


Hàn gia công lại. 
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* Lắp rắp và điều chỉnh 
Lắp ráp 
- Các chỉ tiết phải rửa sạch sẽ bằng dầu điêzen và lắp ráp theo một trình tự nhất định. 


~ Lắp trục số lùi: Cho ổ bi vòng cách vào trong bánh răng, lắp từ ngoài vỏ hộp số vào, 


chú ý rãnh vát của trục và vị trí móng hãm. Yêu cầu bánh răng quay trơn, độ địch dọc 
từ 0,1 đến 0,15 mm, nếu lớn hơn thì tăng căn đệm. 


- Lắp trục trung gian và bánh răng vào vỏ hộp số. 

+ Các bánh răng lắp chặt với trục bằng then hoa thành một khối. 
+ Lấp trục, lắp vòng bị sau đó xiết chặt Ê-cu hãm. 

+ Lắp mặt bích vào đầu trục (yêu cầu đệm kín). 

- Lắp trục sơ cấp. 


+ Nếu trong lòng bánh răng có ổ bi đũa thì không phải bôi mỡ. Còn các viên bị đữa 


thì phải bôi mỡ. 


+ Khi lắp phải lựa nhẹ nhàng để ăn khớp với đầu bánh răng sơ cấp. 
- Lắp nắp hộp số: 

Khi lắp cần chú ý: 

+ Để các bánh răng ở vị trí trung gian (số 0). 

+ Để tay số ở vị trí trung gian (số 0). 

+ Bề mật láp ghép phải có đệm làm kín. 

Điều chỉnh 


- Đối với các hộp số có các bánh răng quay trơn trên trục thứ cấp, khi gài số bằng bộ 


đồng tốc hoặc ống để gài số, ta phải kiểm tra độ địch dọc của các bánh răng. Nếu độ dịch 


lớn ta thêm căn đệm (chú ý chọn bìa đày phù hợp cho các mặ 


bích của đầu trục, nếu mỏng 


sẽ chảy dầu và độ dịch đọc sẽ nhỏ, nếu dày quá độ dịch dọc sẽ tăng). 
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b) Hộp số tự động (AT) 

* Kiểm tra sơ bộ 

+ Kiểm tra mức dầu 

- Cho xe chạy để động cơ và hộp số đạt nhiệt độ dầu từ 70°C - 80C. 


- Đỗ xe ở vị trí bằng phẳng và kéo phanh tay. 


Sửa chữa hộp số 


——————————— CC QC, 


- Cho động cơ chạy không tải. kéo cần gạt số lần lượt từ P - L và ngược lại vẻ P. 


- Rút thước thăm dầu, kiểm tra mức dầu, yêu cầu mức dầu nằm trong phạm vi HOT 
của thước, nếu thấp hơn phải bổ sung dầu (chú ý không được thừa). 


+ Kiểm tra chất lượng dầu 
- Nếu dầu có mùi khét, có mầu nâu hoặc đen thì phải thay dầu mới. 


- Kiểm tra vị trí cần điều khiển số. 


Khi kéo cần điều khiến từ vị trí N tới các vị trí khác thì nó phải dịch chuyển nhẹ 
nhàng, êm tới từng vị trí và đèn phải báo đúng vị trí tương ứng. Nếu đèn báo không đúng vị 
trí thì phải chỉnh lại. 


- Tháo đai ốc trên cần điều khiển, 

~ Xoay trục cần điều khiển đi 2 vạch tới vị trí N. 

- Lắp cần điều khiển vào vị trí N. 

~ Vừa dùng tay hơi kéo cần điều khiển về vị trí R vừa xiết chặt đai ốc hãm cần. 


- Nổ máy kiểm tra: Khi gạt cần điều khiển từ vị trí Ñ sang vị trí D thì xe phải chạy 
tiến còn khi gạt vị trí R thì xe chạy lùi. 


+ Kiểm tra công tắc khởi động trung gian 


Động cơ chỉ khởi động được khi tay số ở vị trí N và P còn ở các vị trí khác không 
khởi động được. Nếu không đúng hãy điều chỉnh lại bằng cách: 


- Tháo bu-lông bắt công tắc khởi động trung gian và đặt cần số ở vị trí N để cho rãnh 
và đường cơ sở trung gian thẳng nhau. Giữ nguyên vị trí đó và siết bu-lông. 


* Kiểm tra thử trên đường 


Mục đích của việc thử là kiểm tra tính năng toàn bộ của hộp số và động cơ ở tất cả 
các dải số. 


Chú ý: 
- Khi thử nhiệt độ của dầu làm việc bình thường là 50"C - 80!C. 


- Thời gian thử không quá 5 phút, để đảm bảo an toàn phải chọn bãi rộng rãi và 
bằng phẳng. 

+ Thứ ở dải Ð ' 

Gặt cần số về vị trí D, đạp hết ga và giữ nguyên, bật công tác O/D về ON và kiểm tra 
các thông số. 
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Yêu cầu: 
- Thời điểm nhấy (gài) số đúng 1 = 2.2 = 3.3. —= O/D. 
- Không bị rung. kêu bất thường. 


- Không bị trượt. Nếu có hiện tượng bất thường thì phải dừng lại xem xét, tìm ra 
nguyên nhân và sửa chữa. 


+ Thử dải số 2 

Gặạt cần số về vị trí 2. Cho xe chạy và đạp hết ga, giữ nguyên bàn đạp. 

Kiểm tra: 

- Ta kiểm tra xem số có tăng được từ I = 2 không và có đúng thời điểm không. 

- Khi xe đang chạy ở số 2 của dải 2, thả chân ga và kiểm tra xem xe có bị phanh lại 
bởi động cơ không. 

~ Trong khi xe chạy, yêu cầu không phát sinh tiếng kêu bất thường và khi tăng, giảm 
số, hộp số không bị rung. 

+ Thử dải L 

- Cho xe chạy ở dải L„ khi tăng ga yêu cầu hộp số không tăng lên số 2. 

- Khi xe đang chạy ở dải L thả chân ga để kiểm tra xem có hiệu quả phanh động 
cơ không. 

- Kiểm tra khi tăng giảm ga có phát sinh tiếng kêu không. 

+ Thử dải R 

- Gạt cần số về vị trí R. Đạp hết ga để khởi hành xem bánh xe có bị trượt không. 

+ Thứ dải P 

- Cho xe đỗ trên đốc khoảng 50”, gạt cần số về vị trí P sau đó nhả phanh tay, kiểm tra 
xem khi đó khoá hãm có giữ được xe đứng yên tại chỗ hay không. 

* Quy trình tháo lắp hộp số tự động kiểu lắp trên xe ô tô TOYOTA HIACE 

Hộp số tự động A45DL có 4 số tiến, các bộ phận chính gồm biến mô thuỷ lực, hộp số 
hành tỉnh và hệ thống điều khiển thuỷ lực. 


Trong bộ biến mô thuỷ lực có cơ cấu khoá hãm cứng bánh bơm với bánh tua bin. Hộp 
số hành tỉnh có 2 phần: bộ phận truyền táng O/D và cụm số hành tỉnh 3 số, có hai bộ bánh 
răng hành tỉnh có chung bánh răng mặt trời. Mômen được truyền từ bộ truyền tăng O/D sang 
cụm số hành tỉnh nhờ hai ly hợp. Trong hộp số hành tỉnh có bố trí các phanh và khớp ly hợp 
một chiều, sự phối hợp hoạt động của chúng tạo ra chỉ số truyền khác nhau của hộp số. 
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Sửa chữa hộp số 


¬”——=ễễ.____—....-.——____...............-....... 


Hệ thống điều khiển thuỷ lực gồm: bơm dầu, van điều tốc, van bướm ga, cụm điều 
khiển thuỷ lực (các van đổi số) và các đường dầu nối với các ly hợp và các phanh. Van 
bướm ga điều chỉnh áp suất đường dầu thành áp suất bướm ga tuỳ theo tốc độ chạy của xe. 
Đưới tác động của độ trênh lệch giữa áp suất điều tốc và áp suất bướm ga, van đổi số thích 
hợp sẽ mở cho dầu đi tới phanh và ly hợp tương ứng trong hộp số hành tinh. Khi đó, phanh 
và ly hợp này sẽ hoạt động và thực hiện việc đổi số. Tay số có 6 vị trí đặt thẳng hàng: 

~P: Vị trí dừng. 

~R; Số lùi. 

- Ñ: Số mo, 

- D: Số tiến toàn dải (cấp tốc độ 1 - 2 - 3) và số truyền tăng O/D. 
- 2: Số tiến chậm với cấp tốc độ l - 2. 

- L: Số tiến chậm với cấp tốc độ I. 


* Quy trình tháo 


Í YÊU CẦU KỸ THUẬT 


Hứng dầu vào chậu 


háo dây cáp ga 


háo các đường ống dầu làm mát 


Đảm bảo an toả 


Chú ý vị trí lắp ráp 


Khâu 14, búa nhựa 


Chú ý vòng bi hãm và bỉ 
định vị 
¡ Tháo van điều tốc ra khỏi trục thứ cấp 


kh 
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Quy trình lắp 
Khi lắp ráp ngược lại với quy trình tháo 


BẰNG MÔMEN SIẾT QUY ĐỊNH 


MÔMEN SIẾT 


‡ Nút xả dầu 
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Sửa chữa truyền lực trung gian 


Thời gian (giờ) 
TÊN BÀI 


SỬA CHỮA TRUYỂN LỰC TRUNG GIAN Ì Lý thuyết | Thực hành 
03 10 


MỤC TIÊU 


Học xong bài này học sinh có khả năng: 
~ Mô tả được cấu tạo, hoạt động của các loại khớp nối trung gian và trục các-đăng. 
- Xác định được những hư hỏng của cụm chỉ tiết máy. 


- Tháo lắp và sửa chữa được các loại khớp nối trung gian và trục các-đăng. 


NỘI DUNG 


3.1. CÔNG DỤNG VÀ PHÂN LOẠI 
3.1.1. Công dụng 


+ Truyền mômen quay giữa các trục trong điều kiện đường tâm của hai trục cùng nằm 
trên một mặt phẳng khoảng cách và góc giữa hai trục luôn luôn thay đổi khi xe làm việc. 


+ Truyền động các-đăng được dùng truyền chuyển động trong các trường hợp sau: 


- Truyền mômen từ hộp số đến cầu chủ động (thường dùng cơ cấu các-đăng kép với 
khớp các-đăng khác tốc). 


- Truyền mômen từ truyền lực chính đến các bánh xe chủ động dẫn hướng (thường sử 
đụng khớp các-đăng đồng tốc). 


- Truyền mômen từ hộp số và hộp phân phối. 
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—————————— CC 


3.1.2. Phân loại 

* Theo số lượng khớp các-đăng: 

- Loại đơn: Trục truyền có một khớp các-đăng. 
- Loại kép: Trục truyền có hai khớp các-đãng. 
- Loại có nhiều khớp các-đăng. 

* Theo tốc độ: 

- Khớp các-đăng khác tốc. 

- Khớp các-đăng đồng tốc. 


3.2. CẤU TẠO CÁC CHI TIẾT CỦA TRUYỀN LỰC TRUNG GIAN 
Truyền lực trung gian gồm có ba phần chính: khớp các-đăng, trục truyền, gối đỡ 


trung gian. 


3.2.1. Khớp các-đàng 
Có hai loại: khớp các-đăng đồng tốc và khớp các-đăng khác tốc. 
a) Khóp các-đăng khác tốc 


+ Gồm có hai nạng trên đầu hai trục chủ động và bị động, các nạng chủ động và bị 


động nối với nhau bằng trục chữ thập, các ngõng trục chữ thập được đặt trong các ổ bi kim 
thuộc nạng tương ứng, đầu ngoài các lỗ có các nắp đậy, phía vai trục chữ thập có vòng đệm 
chặn dầu. 


+ Nhược điểm lớn nhất của các khớp các-đăng khác tốc là vận tốc góc của hai trục 


không bằng nhau. Mức độ khác nhau phụ thuộc vào góc giữa hai trục. Để khác phục nhược 
điểm trên người ta dùng khớp các-đăng khép (hai khớp), cơ cấu này gồm 3 trục và 2 khớp. 
Điều kiện để đảm bảo đồng tốc là góc nghiêng giữa các trục phải bằng nhau. 
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Tấm hãm : 
Vỏ vòng bi 


Nấpvngi 8 @ Văg hịđũ 
g bi đũa 
3) (G2) ⁄ 
'Vòng chắn dầu 
Đầu trục chữ thập. 
Trục chữ tệp khớp nối chữ thập. 
Vtcấy " Chốt 
b) 


Bi định tâm 


a) Khớp các-đăng khác tốc b) Khớp các-đăng đông tốc 
Hình 6.3-1. Cấu tạo các loại khớp các-đăng 


b) Khóp các-đăng đồng tốc 

Khớp các-đăng đồng tốc loại bỉ (khớp cầu) được sử dụng rộng rãi ở cầu chủ động dẫn 
hướng. Khớp các-đăng đồng tốc đảm bảo tốc độ của trục chủ động bằng tốc độ góc của trục 
bị động trong điều kiện góc giữa hai trục nhỏ hơn hoặc bằng 357. 

Khớp các-đăng đồng tốc gồm hai nửa khớp, khớp cầu được chế tạo liền với trục, ở 
mỗi nửa khớp cầu có khoét 5 rãnh, trong các rãnh của khớp có đặt 4 viên bi để truyền 
mômen từ nạng chủ động đến nạng bị động, viên bi thứ 5 dùng để định tâm nằm ở giữa 
khớp và được giữ bằng chốt. 

3.2.2. Trục truyền động 


Trục truyền động được chế tạo bằng thép theo kiểu ống và được chia làm hai phần, 
các phần nối với nhau bằng then hoa, đảm bảo chiều dài trục thay đổi dọc trục. 
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3.2.3. Gối đỡ trung gian 


- Trong trường hợp trục các-đăng quá dài, để hạn chế dao động của trục phải có gối 
đỡ trung gian. 

- Vỏ gối đỡ trung gian được chế tạo bàng thép, phía trong gối đỡ có đặt ổ bi và đệm 
cao su đàn hồi. Toàn bộ cụm gối đỡ trung gian được treo lên dầm ngang của khung xe bằng 
bu-lông. 


Trục các-đăng trung gian Gối đỡ trung gian với vỏng bí 


Ống rãnh răng dọc 


của trục trung gian x‡@ 
Í Vòng bỉ đũa 
1 


ty 


Khớp nối chữ thập 
: 'Vòng bí trỏn 


Tai lắp khớp nối 
chữ thập 


Trục chữ thập 


Hình 6.3-2. Cấu tạo gối đỡ trung gian 


3.3. NHỮNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN 


3.3.1. Trục đảo, rung khi làm việc 

Nguyên nhân: 

~ Do trục chuyển động bị cong. 

- Do lắp ghép sai quy định hai khớp chữ thập, cổ hai đoạn trục nối với nhau bằng then 
hoa không cùng nằm trên một mặt phẳng, dân đến đồng tốc sai. Không cùng điều kiện cân 
bằng động sinh ra lực quán tính làm nhanh hỏng các chỉ tiết của bộ truyền lực. 

3.3.2. Khi làm việc có tiếng kêu và giật mạnh 

Nguyên nhân: 


- Trục bị mòn, bi bị vỡ. 
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- Vòng bị đỡ trung gian bị mòn hỏng. 
~ Rãnh then hoa bị mòn. 


~ Các bu-lông bát mặt bích bị tự nới lỏng không chặt, 


3.4. KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA 


3.4.1. Trục các-đăng 

- Trục các-đăng hự hỏng chủ yếu do phần then hoa làm việc lâu ngày, va đập gây 
nên. Kiểm tra trục cong bằng phương pháp đặt trục trên hai khối chữ V rồi dùng đồng hồ so 
để kiếm tra. Nếu quá Ï mm trên toàn bộ chiều dài thì phải nắn lại bằng máy ép thuỷ lực. 

- Kiểm tra phần then hoa bằng dưỡng hoặc lắc bằng tay theo kinh nghiệm, nếu mòn 
nhiều thay trục mới cho đồng bộ. 

3.4.2. Khớp chữ thập 

- Trục chữ thập thường mòn phần tiếp xúc với bị. Đặc điểm mòn có vết lõm thành 
nhiều vết do viên bị tạo ra. Cần kiểm tra độ hao mòn bằng Pan-me. 

- Ổ chứa bí bị mòn chủ yếu là làm việc lâu ngày, thiếu dầu bôi trơn làm cho chỉ tiết 
mòn, hỏng, sửa chữa chủ yếu thay thế đồng bộ. 

3.4.3. Vòng bị đỡ trung gian 

+ Khi vòng cao su nứt, vỡ nát hoặc vòng bị bị mòn. đơ, vỡ có tác hại làm cho trục 
các-đăng làm việc không an toàn, có tiếng kêu. 


+ Nguyên nhân chủ yếu là làm việc lâu ngày, cao su biến dạng hoặc do đính đầu mỡ, 
vòng bị bị mòn do thiếu mỡ. 


+ Kiểm tra sửa chữa 
- Kiểm tra chủ yếu bằng phương pháp quan sát và theo kinh nghiệm. 


- Sửa chữa chủ yếu là thay thế. 


3.5. LẮP RÁP VÀ ĐIỀU CHỈNH 


3.5.1. Yêu cầu trước khi lắp 

~ Trước khi lắp phải đảm bảo về sinh, đủ đầu, mỡ bôi trơn, 

~ Trước khi lắp trục chữ thập, yêu cầu phải cẩn thận siết chặt bu-lông hãm, chống XOAY. 
- Lấp vòng bị gối đỡ trưng gian vào vị trí, chú ý để vú mỡ quay xuống phía dưới, 


- Lấp toàn bộ trục các-đăng lên xe khớp nối đàn hồi. then hoa phải cùng nằm trên 
một đường thẳng. 
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3.5.2. Điêu chỉnh 


- Khi lắp toàn bộ các-đăng lên xe để đảm bảo đồng tốc, lưu ý phải lắp đúng vị trí và 
những dấu đã đánh sẵn đảm bảo cho các-đăng làm việc đồng tốc. 


3.6. KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA TRỤC TRUYỀN ĐỘNG CÁC-ĐĂNG 


3.6.1. Mục đích yêu câu 

a) Mục đích 

- Rèn kỹ năng hình thành kỹ xảo trong việc tháo lắp. 

- Hình thành kỹ năng kiểm tra sửa chữa những hư hỏng của trục truyền động các-đăng. 
- Rèn tính cẩn thận chính xác khi thực hành bài tập. 

b) Yêu cầu 


- Lập được quy trình kiểm tra, sửa chữa trục các-đãng và sửa chữa được những hư 
hỏng đúng kỹ thuật. 


- Đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp. 


3.6.2. Quy trình kiểm tra sửa chữa 


PHƯƠNG PHÁP  YÊUCẤU 
SỬA CHỮA  ¡ KỸTHUẬT 


ác khớp chữ thập bị mòn 


bi đũa mòn ùng tay kiểm tra 


Dùng dưỡng đo hay l 
phân then hoa vào 


bi đỡ trung gian mòn 


¡ và nạng mòn ¡ cặp đo 
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TÊN BÀI 


SỬA CHỮA CẦU CHỦ ĐỘNG, 
CẦU DẪN HƯỚNG 


MỤC TIÊU 


Học xong bài này học sinh có khả năng: 


~ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại cầu chủ động, cầu dẫn hướng 
dùng trên ô tô. 


~ Xác định được những sai hỏng của cầu chủ động, cầu dân hướng. 


- Tháo lắp sửa chữa và điều chỉnh được các loại cầu chủ động, cầu dân hướng dùng 
trên ô tÔ. 


NỘI DUNG 


4.1. NHIỆM VỤ VÀ PHÂN LOẠI CẦU CHỦ ĐỘNG 


4.1.1. Nhiệm vụ 
Câu chủ động gồm có: vỏ câu chủ động, truyền lực chính, vì sai, bán trục. 


- Vỏ cầu chủ động dùng để đỡ toàn bộ trọng lượng của ô tô phân bố lên nó, nhận và 
truyền các lực tương hỗ giữa bánh xe và mặt đường. 


- Cụm truyền lực chính, vi sai, bán trục đùng để truyền và biến chuyển động quay 
theo phương đọc của động cơ thành chuyển động quay theo phương ngan§. 


4.1.2. Phân loại 
* Theo vị trí của cầu chủ động chia thành: 
- Cầu chủ động trước. 


- Cầu chủ động sau. 
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SUASvH. 5“ ———— 
* Theo công dụng chia thành: 
~ Cầu chủ động không dẫn hướng (thường là cầu sau). 
- Cầu chủ động dẫn hướng (thường là cầu trước). 
* Theo cấu tạo của truyền lực chính chia thành: 
- Truyền lực chính đơn (một cập bánh rãng còn xoắn). 
- Truyền lực chính kép (một cập bánh ráng côn và một cặp bánh răng trụ, răng 


nghiêng hoặc răng thẳng). 


4.2. CÁC BỘ PHẬN CHỦ YẾU CỦA CẦU CHỦ ĐỘNG 


4.2.1. Bộ truyền lực chính (bộ giảm tốc) 
a) Tác dụng 


- Truyền mömen xoán của động cơ từ trục các-đăng tới bộ vi sai với góc truyền là 90" 
để biến chuyển động quay của trục khuỷu thành chuyển động tịnh tiến của ô tô. 


- Giảm số vòng quay để tăng lực kéo cho bánh xe chủ động. 

b) Phân loại 

Dựa theo số cặp bánh răng ăn khớp, bộ truyền lực chính được chia thành: 
- Truyền lực chính đơn (có một cặp bánh răng). 


- Truyền lực chính kép (có hai cặp bánh răng). 


68 


Sửa chữa cầu chủ động, cầu dẫn hướng 


e) Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của truyền lực chính đơn 


* Cấu tạo 


Hình 6.4-1. Cấu tạo của truyền lực chính đơn 


- Gồm 01 cặp bánh răng côn (hình nón), răng xoắn, loại này được sử dụng nhiều do 
có ưu điểm ăn khớp êm và truyền được lực lớn nhưng có nhược điểm là trong quá trình làm 
việc có sự trượt tương đối nên áp suất giữa bánh răng lớn nhiệt độ cao làm dầu nhờn dễ bị 
loãng và bánh răng chóng mòn. 

- Bánh rãng chủ động hình nón gọi là bánh răng quả đứa được làm liền với trục. Cổ 
trụ của trục được quay trong vòng bi gối lên vỏ dầm cầu, đầu ngoài của trục có rãnh then 
hoa để lắp với mặt bích của trục các-đăng và được hãm bằng đai ốc. 

- Bánh răng quả dứa luôn ăn khớp với bánh răng hình nón bị động có đạng hình chậu 
(gọi là bánh răng vành chậu), phía trong vành răng của vành chậu có các lỗ để tán (hoặc bắt 
bu-lông) với vỏ bộ vi sai. 

*' Nguyên lý làm việc 

Khi bánh răng chủ động quay (bánh răng quả dứa) kéo bánh răng bị động quay theo, 
mômen quay được truyền đến các bánh xe chủ động qua cụm truyền lực chính, vi sai và 
bán trục. 

4) Cấu tạo, nguyên lý làm việc của truyền lực chính kép 

* Cấu tạo 

“Truyền lực chính kép gồm hai bánh răng ăn khớp, vi sai được đặt ở các cặp bánh răng 
thứ hai bánh răng quả dứa được chế tạo liên với trục chủ động và bánh răng quả dứa luôn 
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ăn khớp với bánh rãng vành chậu. Bánh răng vành chậu được lắp cùng một trục với bánh 
răng trụ nhỏ, bánh răng trụ nhỏ luôn ăn khớp với bánh răng trụ lớn, bánh răng trụ lớn được 
lắp chặt với vỏ bộ vi sai bằng đỉnh tán hay bu-lông. 


Hình 6.4-2. Cấu tạo của truyền lực chính kép 


1. Trục chủ động (trục quả dứa) 5. Bánh răng trụ lớn 
2. Bánh răng quả dứa 6. Vỏ vỉ sai 

3. Bánh răng vành chậu 7. Bám trụ 

4. Bánh răng trụ nhỏ 8. Trục trung gian 


* Nguyên lý làm việc 

Trục các-đãng quay làm bánh răng quả dứa quay, dẫn đến bánh răng vành chậu 
quay theo, làm cho bánh răng trụ nhỏ quay, bánh răng trụ lớn quay, vỏ bộ vi sai quay. 

4.2.2. Bộ vi sai 

a) Tác dụng 

Phân phối mômen quay giữa hai bánh trục, đảm bảo cho hai bánh xe quay với tốc độ 
khác nhau khi xe quay vòng giúp cho xe chuyển động an toàn. 

b) Phân loại 

* Theo cấu tạo của bộ vi sai chia thành: 

~- Loại bánh răng. 

~ Loại vít vô tận. 

~ Loại cam. 

* Vị sai còn được chia ra: 

~ Loại không có cơ cấu gài cứng vi sai. 


~ Loại có cơ cấu gài cứng vi sai. 
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e) Cấu tạo, nguyên lý làm việc của vỉ sai bánh răng côn 


Bánh răng hành tỉnh 


Trục Có Liền ~—2/ 


Bánh răng bị động 


Bộ vì sai của truyền lực chính 
b) Bánh răng 
Dị hành tỉnh 


Bánh răng bán trục 


Hình 6.4-3. Sơ đồ hoạt động của bộ vỉ sai 
a) Khi chạy trên đường thẳng 
b) Khi xe chạy trên đường vòng 


* Cấu tạo 

Gồm có trục chữ thập, bốn bánh răng hành tỉnh hình nón, hai bánh răng bán trục và 
vỏ vi sai bằng các bu-lông hay đỉnh tán. Trục chữ thập của các bánh răng hành tỉnh được 
lắp lồng vào các lỗ của vỏ vi sai. Các bánh răng hành tỉnh än khớp với hai bánh răng bán 
trục, hai bánh răng bán trục có rãnh then hoa để lắp then hoa với bánh trục, vỏ của bộ vi sai 
gồm hai nửa ghép với nhau bằng bu-lông. Các bánh răng hành tỉnh có thể quay quanh trục 
chữ thập và có thể quay quanh đường tâm của bán trục. 

* Nguyên lý làm việc 

- Khi ô tô chuyển động trên đường thẳng bằng phẳng, lực cản chuyển động của mặt 
đường tác dụng lên hai bánh xe bằng nhau, mômen cản chuyển động đến hai bánh xe bằng 
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nhau, mômen này truyền đến hai bán trục bằng nhau và cùng chiều quay. Lúc này, các bánh 
răng hành tỉnh giống như một cái nêm (không quay quanh trục của nó), nối cứng các bánh 
răng bán trục. Bốn bánh răng hành tỉnh và hai bánh răng bán trục quay cùng chiều trục chữ 
thập và vỏ bộ vị sai tạo thành một khối động học liên tronp trường hợp này số vòng quay của 
các bán trục cũng như các bánh xe bằng nhau và bằng số vòng quay của vỏ bộ ví sai. 


- Khi ô tô chuyển động trên đường vòng (hay trên đường nghiêng), sức cản chuyển 
động tác dụng vào bánh xe phía trong vòng cua lớn hơn bánh xe phía ngoài làm các bánh 
räng hành tỉnh tham gia thêm chuyển động quay quanh trục chữ thập (do bánh răng phía 
trong đẩy) làm tăng số vòng quay của bánh răng bán trục phía ngoài vòng. quay và giảm số 
vòng quay phía trong. Điều này đảm bảo cho ô tô đi vào đường vòng được ổn định không 
bị trượt lết. 

đ) Cấu tạo, nguyên lý làm việc của cơ cấu vỉ sai bánh răng côn có cơ cấu gài cứng 
Ỉ saŸ 

- Cơ cấu gài cứng vi sai có nhiệm vụ hãm bộ vi sai không cho bộ vị sai làm việc trong 
điều kiện một bánh xe chủ động có lực bám với mặt đường nhỏ (ví đụ, bánh xe bị sa lầy), 
để tăng lực kéo cho bánh xe chủ động bên kia bảo đảm cho xe vượt qua chỗ trơn lây. 


~ Cấu tạo của cơ cấu gài cứng vi sai gồm có: ống gài di trượt trên đoạn then boa của 
bán trục. Ở đầu ống gài có vấu có thể vào ăn khớp với vấu ở moay-ơ của bánh răng vành 
chậu, ống gài có tay điều khiển trực tiếp hoặc điều khiển bằng khí nén. 


- Nguyên lý làm việc: Khi xe bị sa lầy khó lái. người lái tác dụng vào tay điều khiển 
gạt vấu hãm ân khớp với vấu ngang. Lúc này bộ ví sai, bánh răng vành chậu và bán trục tạo 
thành một khối cứng, do vậy hai bánh răng bán trục quay với vận tốc góc bằng nhau làm 
cho hai bánh xe quay bằng nhau, xe vượt lầy dẻ dàng. 


Chú ý: Chỉ sử dụng cơ cấu gài cứng vi sai khí thật cần thiết để khắc phục lực cản đột 
xuất. Không được gài cứng vi sai khi ö tô chuyển động trên đường dài. 


n 'Vấu ngang 
ba x 
! Vấu hãm 


ấu hãm 


Hình 6.4-4. Sơ đồ cấu tạo cơ cấu vỉ sai bánh răng côn 
có cơ cấu gài cứng vi sai 
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4.2.3. Bán trục 
a) Tác dụng 


Bán trục dùng để truyền mômen xoắn từ truyền lực chính qua vi sai đến bánh xe 
chủ động. 


b) Phân loại 

Căn cứ theo mức độ chịu tải, bán trục được chia thành: 
+ Bán trục thoát tải một nửa (giảm tải một nửa). 

+ Bán trục thoát tải hoàn toàn (giảm tải hoàn toàn). 

e) Cấu tạo 


Bán trục là một trục bằng thép, đầu trong có rãnh then hoa để lắp với bánh rãng bán 
trục. đầu ngoài có mặt bích để truyền cho bánh xe chủ động. 


- Bán trục thoát tải một nữa: Ổ bi bên trong đặt trên vỏ vì sai, còn đầu ngoài đặt lên 
trục. Loại này có cấu tạo đơn giản, thường được sử dụng trên xe có trọng tải nhỏ, Do cách 
bố trí ổ bỉ nên trong quá trình làm việc, bán trục chịu tác dụng của mômen quay, đồng thời 
chịu tác dụng phản lực thẳng góc của mặt đất tác dụng lên bánh xe. 


- Bán trục giảm tải hoàn toàn: Ổ bị bên trong đặt trên vỏ vỉ sai, đầu ngoài thông 
qua mặt bích bắt chật vào moay-ơ bánh xe, moay-Ø bánh xe đạt trên hai ổ bì lồng vào 
mật ngoài đầu múp ống vỏ cầu sau. Khi làm việc, bán trục chỉ truyền mômen xoắn còn 
tất cả các lực khác truyền tới ống của vỏ cầu sau. Loại bán trục giảm tải hoàn toàn được 
dùng hầu hết trên các xe tải do nó được hoạt động trong điều kiện khi phần lớn tải trọng 
phân bố cho cầu sau. 
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a) Loại giảm tải; b) Loại giảm tải hoàn toàn 
Hình 6.4-5. Các loại bán trục 


4.2.4. Dâm cầu cầu chủ động (vỏ cầu) 


a) Loại lắp ghép; b) Loại không chia cắt 


Hình 6.4-6. Cấu tạo vỏ cầu sau chủ động 
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~ Truyền lực chính và vỏ của bộ vi sai được tì lên các ổ bi đặt trong vỏ ngang của cầu 
sau chủ động, các bán trục được đặt bên trong nửa ống vỏ cầu sau. 

- Vỏ của truyền lực chính và vỏ của bộ vi sai cùng với các nửa ống tạo nên vỏ của 
dầm cầu. Cầu xe kết hợp với các bánh xe tạo nên giá đỡ cho thân xe và khung xe. 

~ Vỏ cầu có hai loại: 

+ Vỏ lắp ghép: Vỏ của truyền lực chính có hai phần 2 và 3 đúc bằng thép, phần 3 nhô 
ra phía trước để lắp trục bánh răng quả dứa của truyền lực chính, hai bên của hai nửa được 
nối với đoạn ống thép 1 và 4. 

+ Vỏ không chia cất: Vỏ của truyền lực chính và vỏ bộ vi sai được lắp trong một vỏ 
đúc bằng thép rồi dùng bu-lông nối phần này với phần giữa của vỏ cầu. Cửa phía sau có nắp 
đậy 6, khi mở nắp này có thể kiểm tra các cơ cấu trong cầu sau. 


4.3. CẦU DẪN HƯỚNG CHỦ ĐỘNG 


Hình 6.4-7. Cấu tạo cầu trước chủ động 


1. Truyền lực chính; 2. Vỏ hộp vỉ sai; 3. Bánh răng vì sai; 

+4. Bán trục; 5. Vỏ cầu trước; 6. Khớp đồng tốc; 

7. Ống rÔng; 8. Trục lắp bánh trước; 9. Moay-ơ bánh trước; 

10, 13. Ổ bi; 11. Vỏ cam quay; 12. Chốt của khớp chuyển hướng; 


14. Mặt câu; 


75 


SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ 


—————Ẫ ẨẨ——————————————_ 


4.3.1. Cấu tạo 


- Câu dân hướng chủ động về cấu tạo hoàn toàn giống như cầu chủ động sau nhưng 
khác ở phần truyền lực kéo ra hai bánh xe chủ động là dùng các-đăng đồng tốc. Ngoài ra 


cầu dẫn hướng chủ động còn khác cầu chủ động sau ở bộ phận bánh xe dẫn hướng. 


- Đặc điểm của cầu dẫn hướng chủ động là vừa dẫn hướng vừa truyền động. Bán trục 
chủ động được lắp với bánh răng bán trục bằng then hoa, bán trục chủ động nối bán trục bị 
động bằng các-đãng đồng tốc. Đầu ngoài của bán trục bị động nối với moay-ơ của bánh xe 
trước, moay-ơ được quay trên cam quay bằng hai ổ bỉ côn, cam quay được bắt với đòn quay 


ngang của hệ thống lái, đồng thời được quay quanh chốt chuyển hướng bằng hai ổ bi. 


Vú mỡ 
'Chốt khớp chuyển hướng, 


Trục chữ l 


Khớp chuyển hướng 


3) 


Hình 6.4-8. Cấu tạo cầu dẫn hướng 


4.3.2. Nguyên lý hoạt động 


- Khi bánh xe chuyển động, mômen quay được truyền từ hộp phân phối mômen đến 
bánh răng quả dứa, đến bộ vi sai, đến bán trục chủ động qua khớp các-đăng đồng tốc, đến 


trục để dẫn động bánh xe. 
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- Khi điều khiển xe quay vòng, người lái tác dụng lực vào hệ thống lái, qua đòn của 
cam quay làm cam quay quay quanh cầu dẫn hướng làm trục quay theo, do đó bánh xe 
được quay đi một góc. 


- Khớp các-đăng có tác dụng đảm bảo cho trục quay với tốc độ đều khi bánh xe quay 


đi I góc độ nào đó trong phạm vi cho phép. 


4.4. CẦU DẪN HƯỚNG 

4.4.1. Công dụng 

- Đỡ toàn bộ trọng lượng của ô tô phân bố lên nó. 

- Thay đổi hướng của ô tô theo ý muốn của người lái. 

4.4.2. Cấu tạo 

- Cầu dân hướng có hai loại, loại liền khối và loại lắp ghép, các loại xe tải đều dùng 
loại liền khối, loại cầu ghép dùng cho xe có trọng tải nhỏ có cơ cấu treo độc lập. 

- Dầm cầu được nối với khung xe bằng hệ thống treo (nhíp và giảm chấn). 


~ Dâm cầu được làm bằng thép có tiết diện chữ I, hai đầu được uốn cong về phía trên, 
có lỗ để lắp với khớp chuyển hướng bằng chốt. Giữa bẻ mật tiếp xúc của chốt chuyển 
hướng và cam quay có bạc. Phía ngoài cam quay có hai ổ bi côn để lắp với moay-ơ bánh 
trước. Cụm bánh xe, cam quay có thể quay quanh chốt chuyển hướng, ở phần giữa của dầm 
cầu có gia công các mật bích để bắt nhíp, 


4.5. NHỮNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN SAI HỎNG CỦA CẦU CHỦ ĐỘNG 


4.5.1. Những sai hỏng thường xảy ra 
+ Vỏ cầu 


- Vỏ câu bị nứt thì kiểm tra bàng phương pháp quan sát và sửa chữa bằng phương 
pháp hàn. 


~ Vỏ cầu bị vỡ thì kiểm tra bằng phương pháp quan sát và thay mới. 


- Các lỗ ren bất mặt bích bị cháy hoặc trờn ren thì kiểm tra bằng phương pháp quan 
sát và sửa chữa ta rô lại theo đúng bước ren cũ. 


+ Các bánh răng của cẩu bị mòn, vỡ, rạn, nứt 
+ Các vòng bị bị mòn, bị cháy 


+ Các phớt cao su làm kín bị rách, mòn, chai cứng dần đến chảy dầu 
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+ Cố trục lắp với vòng bị bị mòn 

+ Các đệm điều chỉnh làm kín bị rách hỏng dẫn đến chảy dâu 

+ Các Bu-lông, ê-cu bị cháy ren, các trục chữ thập bị mòn 

+ Các đệm lưng bị mòn 

+ Các định tán bị rơ, lỏng 

Những nguyên nhân hư hỏng trên là do cầu làm việc lâu ngày, thiếu dầu bói trơn. 
Điều chỉnh các cập bánh răng ăn khớp và độ giơ dịch dọc của các trục không đúng yêu cầu 
kỹ thuật. : 

4.5.2. Hiện tượng và nguyên nhân 

4) Dầu chảy ra vỏ cầu và bánh xe 

* Nguyên nhân 

- Các phớt cao su đầu trục quả dứa bị rách, mòn, chai cứng. 

- Các gioäng đệm của cầu bị rách. 

- Các bu-lông bát không chặt và xiết không đều. 

~ Vỏ cầu bị nứt vỡ, các ren bị hỏng. 

- Các cổ trục bị mòn. 

- Dầu đổ quá nhiều, lỗ thông hơi bị tắc. 

* Tác hại 


~ Làm cho thiếu dầu bôi trơn nên khi cầu làm việc sẽ sinh nhiệt, mài mòn các chí tiết 
trong cầu nhanh (chóng hỏng). 


- Dầu chảy ra bánh xe sẽ gây ra mất an toàn trong quá trình làm việc. 

b) Khi chạy có tiếng kêu 

* Nguyên nhân 

- Thiếu dầu bôi trơn. 

- Các bánh rãng bị mòn không đều, khe hở ăn khớp quá lớn sinh ra tiếng va đập. 
- Các vòng bi mòn, điều chỉnh độ rơ không đúng. 

* Tác hại 


- Làm hư hỏng nhanh các cụm chỉ tiết trong cầu chủ động. 
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©) Khi làm việc cầu bị nóng 

®* Nguyên nhân 

~ Do thiếu dầu bôi trơn. 

- Các chỉ tiết lấp ráp không có độ rơ điều chỉnh không đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 
- Khe hở ăn khớp quá nhỏ. 

* Tác hại 


- Làm cho các chỉ tiết mài mòn nhanh, các bề mật bánh răng nhanh hỏng. 


4.6. KIỂM TRA, SỬA CHỮA 


4.6.1. Cách kiểm tra 


- Dùng phương pháp quan sát để phát hiện những hư hỏng như: nứt, vỡ, cháy, rỗ, trờn 
ren, chai cứng. 


- Dùng dụng cụ đo như: pan-me, thước cặp để kiểm tra độ mòn của có trục và phớt 
căn đệm. 


~ Dùng dưỡng để kiểm tra các bánh răng và các rãnh then hoa của trục. 
- Dùng dây chì để kiểm tra khe hở ăn khớp của bánh răng. 
4.6.2. Phương pháp sửa chữa 


- Vòng bỉ bị mòn nhiều, vỡ thì thay cái mới. Nếu mòn ít thì ta bảo dưỡng sạch sẽ và 
dùng lại. 


- Các cổ trục mòn thì ta dùng phương pháp phưn kim loại. Các đầu ren hỏng thì ta rô 
Ten mới. 


- Các rãnh then hoa mòn, sứt mẻ nếu trong phạm vị cho phép ta có thể hàn đắp, gia 
công lại theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật (lưu ý phải đảm bảo độ cứng như ban đầu) hoặc sửa 
chữa bằng phương pháp thêm chỉ tiết, nếu như mòn nhiều thì thay cái mới. 


~ Đïnh tán rơ lỏng thì tán lại. 
4.6.3. Kiểm tra và điều chỉnh cầu 
a) Kiểm tra điều chỉnh cụm bánh răng quả dứa (điêu chỉnh độ rơ dịch dọc) 


- Ta lắp đầy đủ các chỉ tiết trong cụm bánh răng quả dứa. Sau đó, kẹp cụm bánh răng 
quả dứa lên ê tô, xiết chặt ốc hãm đâu trục đúng mômen quy định từ 20 - 25 KG.cm”, sau 
đó dùng lực kế moóc và mặt bích kéo lực kế làm quay trục (lực kéo phải đúng quy định). 
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Ví dụ: - Xe õ tô 3MW0J1 164: (2.5 - 3) KG 
Xe ô tô KAMA3: (1.3 - 2.6) KG. 


Nếu không đúng tiêu chuẩn thì ta phải điều chỉnh lại hoặc có thể dùng đồng hồ so để 
kiểm tra. Ta gắn đồng hồ so vào đầu mút trục bánh răng quả dứa và dịch truyền trục theo 
hướng đọc trục, nếu độ rơ địch đọc từ 0,03 - 0,05 mm thì phải điều chính lại. 


Ngoài phương pháp trên ta có thể kiểm tra bằng kinh nghiệm là dùng tay lắc (đẩy kết 
hợp quay trục nhẹ nhàng không có tắm nặng là đạt tiêu chuẩn). 


b) Cách điều chỉnh cụm bánh răng vành chậu 

* Kiểm tra 

- Bất gá đồng hồ so vào quả cầu để đầu đo đồng hồ so tì vào mặt lưng của bánh ráng 
vành chậu. Dùng tay đòn quay bánh räng vành chậu, địch đi dịch lại theo chiều trục. 


- Quan sát chỉ số dao động của kim đồng hồ. Độ rơ này không quá 0,1 mm. Nếu lớn hơn 
phải điều chỉnh lại. Tuỳ theo kết cấu cụ thể của từng loại xe mà có cách điều chính khác nhau. 


- Đối với ô tô Zin 130, ta bớt căn đệm điều chỉnh ở nắp ổ bị đĩa đỡ đầu trục. 
- Nếu độ rơ quá nhỏ thì thêm căn đệm. 


- Cách kiểm tra độ dịch dọc của trục trung gian: Khi lắp ta phải chia đều các căn đệm 
ra 2 bên, mỗi bên 5 tấm (1 mm, 0.5mm, 0,2 mm, 0,1 mm, 0,05 mm), chú ý đặt các tấm 
đệm dây phía dưới, mỏng phía trên và xiết chặt 2 nắp mặt bích đúng lực quy định. Dùng 
đồng hồ so để kiểm tra, dùng lơ-via để xê dịch trục theo hướng trục. Nếu khe hở vượt quá 
0,1 mm thì ta điều chỉnh lại, bằng cách tháo 2 nắp mặt bích ra và bớt các căn đệm. 


* Điều chỉnh vết ăn khớp bánh ráng quả dứa và bánh răng vành chậu 


- Tiến hành điều chỉnh sau khi đã điều chỉnh cụm bánh răng quả dứa và cụm bánh 
răng vành chậu. 


- Kiểm tra vết ăn khớp: 
+ Lau sạch bề mặt làm việc của hai bánh ráng. 
+ Bôi một lớp bột mầu (hoặc sơn mỏng) lên mật bánh răng quả dứa. 


- Lắp cụm bánh răng quả đứa vào quay vài vòng rồi tháo ra kiểm tra vết ăn khớp trên 
bánh vâng vành chậu. 


- Vết ăn khớp đúng: 
+ Vết mầu nằm trong khoảng giữa chiếm 2/3 chiều dài của răng. 


+ Cách đều hai đầu răng từ 2 - 4 mm. Nếu sai ta điều chỉnh lại. 
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* Phương pháp điều chỉnh 


¡_ Các phương pháp điều chỉnh ăn khớp 


Vị trí tiếp xúc trên bánh răng bị động đúng các bánh rang 


Vết ăn khớp đúng 


tiếp xúc dịch ra ph 
ảng thì ta phải đẩy bánh răng bị động 
vào bánh răng chủ động. Nếu khe hở 
¡ nhỏ quá thì ta dịch chuyển bánh răng 
chủ động ra. ị 


ết tiếp xúc dịch vào phía trong thì ta 

hải đẩy bánh răng bị động ra khỏi bánh ¡ 

äng chủ động, nếu khe hở quá lớn ta ép 
h răng chủ động vào. 


št tiếp xúc nằm ở phía đầu răng ta đ: 
ánh răng chủ động vào bánh răng bị 

ng. Nếu khe hở nhỏ ta phải địch bánh 
ảng bị động ra. 


Vết tiếp xúc 

phải đẩy bánh ráng chủ động ra khỏ 
bánh răng bị động. Nếu khe hở quá lớn 
lì ta phải ép bánh răng bị động v 
ánh răng chủ động. 
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* Chú ý: 

- Khi điều chỉnh vết ăn khớp cần phải có khe hở ăn khớp 0,15 + 0,4 mm. Ví dự: 
Ở cầu đơn ô tô MAZ 500 có lắp bu-lông hạn chế độ dịch dọc của bánh răng vành chậu. Khi 
vòng bi mòn, sau khi điều chính vết ăn khớp xong, ta mới nới đai ốc hãm bu-lông hạn chế 
độ dịch dọc, vặn bu-lông vào tới khi chạm vào mật lưng bánh răng vành chậu thì dừng lại 
rồi nới ra 1/10 đến 1/12 vòng để có khe hở ứng với 0,2 mm. 

Ở cầu kép, sau khi điều chỉnh độ ăn khóp của bánh răng quả đứa và bánh răng vành 
chậu xong, ta điều chỉnh chiều dài ăn khớp của bánh răng hình trụ nhỏ và hình trụ lớn bằng 
cách điều chỉnh hai đai ốc ở hai đầu. 

4.6.4. Bộ vi sai 

a) Nguyên nhân sai hỏng - Tác hại 


- Biểu hiện sự sai hỏng của bộ vi sai là khi quay vòng xe. 


- Sai hỏng chính của bộ vi sai là sự mòn hỏng của các bánh răng. 


- Bánh răng bán trục bị mòn hỏng phần then hoa lắp với bán trục, nguyên nhân chính 
là đo va đập, phanh xe đột ngột hoặc thay đổi tốc độ đột ngột. 


- Các đệm lưng của bánh răng và trục chữ thập bị mòn. 
- Nếu các chỉ tiết mòn hỏng nhiều gây mất an toàn khi xe hoạt động. 
b) Kiểm tra 


~- Đùng Pan-me, kẹp chì và qđan sát để kiểm tra các chỉ tiết như: bánh răng ăn khớp, 
trục chữ thập, bán trục mòn. 


- Các căn đệm cũng kiểm tra bằng pan-me, thước cập. 

©) Sửa chữa 

- Lễ của các bánh răng hành tinh bị mòn cho phép doa rộng sau đó ép bạc mới, rồi 
gia công lại theo kích thước kỹ thuật (nếu bánh răng còn tốt). 


- Đệm căn lưng của bánh răng hành tinh mòn quá quy định thì thay thế cái mới. Khe 
hở lưng khi lấp ráp cho phép là 0,25 - 0,4 mm. 


* Yêu cầu kỹ thuật 

~- Khe hở mối ghép then hoa cho phép là 0,05 - 0,15 mm. 

- Lực siết bu-lông vỏ vi sai 11 KG/em?. 

- Khe hở đọc trục các bánh răng bằng 0,25 + 0,4 mm, khe hở ăn khớp nhỏ hơn 2 mm. 
- Sau khi lắp dùng tay quay bán trục cụm vì sai phải hoạt động bình thường. 
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4.6.5. Trục moay-0 xe 

a) Nguyên nhân sai hỏng - Tác hại 

*® Nguyên nhân 

~ Bán trục cong do chịu mômen xoắn lớn và đột ngột. 

- Nứt chỗ chuyển tiếp giữa mặt bích do chịu lực đột ngột. 
- Mật bích bị đảo do siết bu-lông không đều. 

- Phần then hoa mòn do va đập. 

* Tác hại 

Không an toàn khi xe hoạt động. 

b) Kiểm tra sửa chữa 


~ Trục cong kiểm tra trên khối chữ V bằng đồng hồ so. Nếu cong vượt quá 0,1 mm 
phải nắn lại trên máy ép thuỷ lực. 


- Độ đảo mặt bích kiểm tra bằng đồng hồ yêu cầu không quá 0.2mm, rãnh then hoa 
mòn không quá 0,4 mm. 


~ Nếu chỗ chuyển tiếp rạn, nứt ít cho phép hàn lại, nếu rạn, nứt nhiều phải thay cái mới. 
4.6.6. Sửa chữa moay-ơ bánh xe 
a) Nguyên nhân 


- Vòng bi moay-ơ mòn hỏng, tróc, vỡ do thiếu mỡ bôi trơn, làm việc lâu ngày, điều 
chỉnh không đúng kỹ thuật dân đến bánh xe bị đảo, lốp mòn nhanh. 


- Phớt chấn mỡ bị hỏng, mòn, chai cứng, rách do làm việc lâu ngày không giữ được 
mỡ nên thiếu mỡ. 


b) Kiểm tra sửa chữa 

- Kiểm tra chủ yếu dùng mất để quan sát. 

- Sửa chữa chủ yếu là thay thế mới. 

e) Điều chỉnh 

- Kích xe lên khỏi mặt đất, tháo đai ốc và long đen hãm ra. 


- Xiết đai ốc điều chỉnh vào, khi quay moay-ơ hoặc bánh xc thấy nặng thì đừng lại. 
Lúc này, nói ốc điều chỉnh ra từ 1/6 đến 1/8 vòng tuỳ thuộc độ rơ của bị. Khi quay moay-ơ 
thấy nhẹ nhàng mà không có tầm nặng là đạt yêu cầu kỹ thuật. 


- Lắp đệm đai ốc hãm chặt lại. 
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4.7. KỸ THUẬT THÁO LẮP CẦU CHỦ ĐỘNG 

4.7.1. Mục đích - Mục tiêu 

a) Mục đích 

- Củng cố kiến thức về cấu tạo, nguyên lý làm việc của cầu chủ động. 
- Hình thành kỹ năng tháo lắp cầu chủ động. 

b) Yêu cầu 

- Nắm vững cấu tạo và nguyên lý làm việc các bộ phận chính của cầu chủ động. 
- Lập được quy trình tháo lắp các loại xe. 

- Tháo lắp thành thạo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

~ Đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp. 

4.7.2. Quy trình tháo, lắp 

a) Quy trình tháo lắp cầu chủ động sau xe ö tô TOYOTA HIACE 


- Cầu chủ động xe ö tô TOYOTA HIACE là cầu chủ động loại đơn, truyền lực chính, 


nó bao gồm 1 cặp bánh răng hình côn ăn khớp, bánh răng quả dứa và bánh răng vành chậu. 
Độ dịch dọc của bánh răng quả dứa điều chỉnh bằng căn đệm. Độ địch dọc của bánh răng 


vành chậu điều chỉnh bằng đại ốc (nắp ren). Bộ vì sai sử dụng các bánh răng hình côn có 3 
dạng kết cấu: 


- Bộ vi sai có 2 bánh răng hành tỉnh. 
- Bộ vi sai có 4 bánh răng hành tình. 
- Bộ vi sai hạn chế trượt. 


- Bán trục thuộc loại giảm 1/2 tải nên trong quá trình tháo lấp phải kê kích xe cẩn 


thận, đảm bảo tuyệt đối an toàn. 
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* Quy trình tháo 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC ị DỤNG CỤ Í YÊU CẤU KỸ THUẬT 


.. Tháo lắp câu chủ động sau ra khỏi xe 


Choòng 17 Hứng dầu vào chậu 
Kích trụ đỡ Chắc chắn và an toàn 


háo tang trống phanh 
háo guốc phanh Tuốc-nơ-vít 
háo các phanh tay 


Cở'lê dạt 10 - 12 


Choòng 19 
Chú ý đệm phớt chắn 
Choòng 17 Chú ý đánh dấu vị trí 
giữa hai mặt bích 


Choòng 14 Nới đều, đ 
chú ý vị trí lắp ghép 


8. Tháo rời các chí tiết cầu chủ động 
Tháo mặt bích cầu Khẩu 24, vam 


Tháo phớt và đệm chắn dầu 


| Tháo vòng bỉ ngoài và ống cách 


bê) 
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC Ì YÊU CẦU KỸ THUẬT 


Tháo bánh răng vành chậu cùng hộp vi sai ở-lê dẹt 14, khẩu 19 | - đánh dấu vị trí giữa 
ấp vỏng bị và vỏ 


ầu... 


- Thảo miếng tôn hãm đai ốc điều chỉnh. 


- Tháo hai nắp vỏng bi. 


Đánh dấu đai ốc điều 
hỉnh và ca bin bên 
hải, bên trái bằng 
hương pháp buộc thẻ. 


- Tháo hai đai ốc điều chỉnh. 


- Đưa bánh rãng vành chậu và hộp vi sai ra ngoài 


Tháo bánh răng quả dứa cùng với vòng bi trong 


‡ Tháo vòng bi phía trong và ở 


háo ca bin ngoài của vỏng bị quả dứa Búa và thanh đồng 


háo bánh răng vành chậu ra khỏi hộp vi sai Khâu 17, búa và 


thanh đồng 


Chú ý vị trí của vành 
răng và hộp vỉ sai 


háo vòng bị hộp vi sai 


Đánh dấu vị trí lắp 
ghép giữa hai nửa vỏ 
vi sai. 


lộp vỉ sai Búa, đột 


¡ a) Hộp vì sai có 2 bánh răng hành tỉnh Khẩu 14 


Tháo chốt hãm trục bánh răng hành tỉnh. 


Búa nhựa Đánh dấu vị trí lấp 


ghép, nới đều 


háo hai bánh răng hành tỉnh, hai bảnh răng bản Khẩu 14 


trục và căn đệm. Sắp xếp các chỉ tiết 
tháo ra theo đúng thứ 
tự lắp ghép 


b) Hộp vị sai có 4 bánh răng hành tỉnh 
- Tháo vỏ vi sai. 
- Tháo bánh răng bán trục cùng căn đệm. 


- Tháo trục chữ thập và 4 bánh răng hảnh tin 
củng căn đệm. 


c) Hộp vi sai hạn chế trượt 


¡ - Tháo 8 bu-lông vỏ hộp vi sai. 
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC ị ị YÊU CẦU KỸ THUẬT 


cùng bánh răng bán trục. 


- Tháo bánh răng bán trục trái cùng các đĩa Ì 
hợp trái. 


- Tháo đế lò xo vả hai lò xo. 
~ Tháo trục chữ thập và các bánh răng hành tỉnh. 
- Tháo đế lỏ xo bên ngoài. 


~ Tháo bánh răng bán trục bên phải và các đĩa ly ị 
hợp phải ra khỏi nửa hộp bên phải ị 


* Quy trình lắp 


Quy trình lắp ráp ngược lại của quy trình tháo. Khi lắp ráp cần chú ý: 
- Các chi tiết phải được làm sạch sẽ. 

- Khi lắp bôi trơn dầu mỡ vào các bánh răng trục và bu-lông. 

- Khi lấp ghép các chỉ tiết thứ tự theo đúng ban đầu. 


- Khi lấp bánh răng vành chậu, gia nhiệt bằng dầu, sau khi bánh răng vành chậu 
nguội mới xiết các bu-lông. 


- Phải xiết các bu-lông đai ốc tới mômen quy định và hãm chật. Sau khi lắp xong cầu 
chủ động phải đảm bảo không chảy dầu. 


b) Quy trình tháo lắp cầu chủ động trước xe ô tô TOYOTA HIACE 


Cầu chủ động trước xe ô tô TOYOTA HIACE có cấu tạo tương tự như cầu chủ động 
sau, nhưng hộp vi sai chỉ có hai bánh răng hành tỉnh, mômen truyền từ bánh răng bán trục 
ra bánh xe, qua bán trục và ăn khớp I chiều, do bánh trước vừa chủ động vừa dẫn hướng 
nên bán trục có hai khớp các-đăng đồng tốc. Bố trí khớp 2 chiều dẫn động bánh xe trước 
nhằm giảm sự tiêu hao công suất, cũng như giảm sự mài mòn của cầu trước trong trường 
hợp cầu trước không được gài. 
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* Quy trình tháo 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC ị ị YÊU CẦU KỸ THUẬT 
A. Tháo câu trước ra khỏi xe „`. -=n 
Kích và kê xe " 
Xả dầu cầu 


Tháo trục truyền cầu trước 


Tháo khớp 1 chiều dẫn động bánh trước; 
- Tháo nắp khớp 1 chiều. 

- Tháo bu-lông và đệm dẹt đầu trục. 
ị ~ Tháo vỏ khớp 1 chiều. 


Tháo bán trục trước: Ì ¡ Cân thận tránh làm rách 


| trục cao su. 
- Thảo khoá hãm vả đệm cách. 


¡Dùng hai cờlê 1 giữ, 


- Tháo 6 ê-cu bắt bán trục với bánh răng bá 14 thảo 


bán trục. 


Tháo nắp che giá đỡ cầu bên phải, bên trái và | Khẩu 14 
tấm che đáy máy 


Tháo giá đỡ bên trái Choòng 19 - 22 


Dùng kích đỡ cầu trước 


Tháo giá đỡ bên phải 


Hạ kích đưa cầu ra ngoài Đảm bảo an toàn cho 
ï và thiết bị 


Trình tự tháo rời cầu trước tương tự như trình tự tháo rời cầu sau đã hướng dẫn ở phần trên 


Sửa chữa cầu chủ động, cầu dẫn hướng 


—_—_—_________———————-----. 


* Quy trình lắp 
cầu chủ động. 


4.7.3. Quy trình tháo lắp cầu chủ động xe ô tô Zin 130 


Zin 130 là bán trục giảm tải hoàn toàn. 


* Quy trình tháo 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC ị DỤNG CỤ 


.. Tháo cầu chủ động ra khỏi xe 


Kích, trụ đỡ 
Choòng, tuýp, cờ: 
17 


háo trục truyền cầu trước Bu-lông, vam, 
búa đóng 


Tháo các-đăng 


Xả dầu cầu Ũ ô 


8. Tháo rời các chỉ tiết cầu chủ động 


Tháo cụm bánh răng quả dứa Khẩu 14-17 
| Tháo cụm bảnh răng hình trụ lớn ¡ Khẩu 24-27 


GỌT -12 


- Quy trình lắp ráp ngược lại của quy trình tháo. Khi lấp ráp cần chú ý như khi lắp 


Cầu chủ động xe ô tô Zin 130 là cầu chủ động kép truyền lực chính bao gồm cặp 
bánh rang quá dứa và vành chậu, cập bánh răng hình trụ (trục lớn, trục nhỏ). Hộp vi sai có 
4 bánh răng hành tỉnh, được đặt trên chính bánh răng hình trụ lớn (bánh rang giảm tốc). Độ 
dịch đọc bánh răng quả đứa cũng như bánh răng vành chậu, được điều chỉnh bằng vòng căn 
đệm. Chiều dài ăn khớp của bánh hình trụ được điều chỉnh bằng đai ốc. Bán trục của ô tô 


+ YÊU CẦU KỸ THUẬT 


¡Kê kích chắc chắn 


an toàn 


Dùng búa đóng vào 
đầu bán trục 


ả dầu câu vào thùng 


hú ý gioăng đệm 


đều, chú ý đệm 
iều chỉnh 
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DỤNGCỤ — ¡ YÊUCẦUKỸ THUẬT 


Sắp xếp các bên căn 
đệm riêng và đánh 


Kim, khẩu 14-17-36 


6 ‡ Tháo bộ vi sai ¡ Kìm, khẩu 19-22 


* Quy trình lắp 

Quy trình lắp ráp ngược lại của quy trình tháo. Khi lắp ráp cần chú ý: 

- Các chỉ tiết phải được làm sạch sẽ. 

- Các căn đệm điều chỉnh vào đúng vị trí ban đầu. 

- Lắp bánh râng vành chậu phải đúng chiều. 

- Khi lắp bánh răng hình trụ lớn (bánh rang giảm tốc), yêu cầu chiều dài ăn khớp phải 
đồng đều với bánh răng hình trụ nhỏ. 


- Sau khi lắp xong các bánh răng phải đảm bảo quay trơn nhẹ nhàng và không bị 
chảy đầu. 


4.8. KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CẦU 


PHƯƠNG PHÁP. PHƯƠNG PHÁP  ' YÊUCẢU 


NHŨNG SAI HỎNG KIỂM TRÀ SỬA CHỮA ¡ KỸ THUẬT 


Các bánh răng mòn, Bằng phương pháp quat lòn ít, vết rạn nhỏ, các 
cháy, rổ, rạn, nứt. sát, dùng dưỡng đo răn: ¡ng không liền nhau thì ta 
ị | hoặc ép dây chỉ đo khe hở. ¡ dùng lại. Nếu mòn nhi 


Vòng bi mòn 


lếu mòn nhiều, hết khả 
¡ năng điều chỉnh thì thay thị 
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PHƯƠNG PHÁP | YÊUCẤU 
SỬA CHỮA KỸ THUẬT 


NHỮNG SAI HỎNG 


Phớt cao su làm kín 
lỏng, rách, cứng, chải 


ö trục của bánh răng Pan-me đo 
Vòng bi mỏn 
ác đệm điểu chỉnh ' Quan sát 
lảm kín rách, hỏng 
ít thì ta tô lại, nhiều thị 
¡ thay thế. 


Quan sát và dưỡng đo ¡ Môn ít thị dùng lại, mòn 
trục, bánh răng hành ¡ nhiều thì thay thế. 
tỉnh mòn 


Các trục chữ thập Pan-me đo 
Các đệm lưng mỏn ‡ Quan sát, pan-me đo Ồ lểu thì thay j 


¡ ác đỉnh tán bị rơ lồng 


* Kiểm tra điều chỉnh độ rơ dọc 
Kiểm tra điều chỉnh trục quả dứa: 


+ Kiểm tra: Dùng đồng hồ so với cơ cấu 
tiết, siết ê-cu đầy đủ chặt chẽ, đủ lực). Có thể kiểm tra bằng kinh nghiệm. 


lắp để kiểm tra (lắp ráp đẩy đủ các chí 


+ Điều chỉnh; Nếu độ rơ lớn ta bỏ bớt đệm giữa hai vòng bị và ngược lại. 
Kiểm tra điều chỉnh bánh rắng và vành chậu: 


+ Kiểm tra: Dùng đồng hồ so và đỏ giá hoặc có thể kiểm tra bằng kinh nghiệm, lật 
ngửa bánh răng vành chậu dùng tay đòn bẩy, lúc đó, cảm giác của tay cho ta biết độ rơ. 


+ Điều chỉnh: Nếu độ rơ lớn ta bỏ bớt đệm điều chỉnh đi (bỏ đều hai bên). 


* Kiểm tra điều chỉnh vết ăn khớp (như đã trình bày ở phần lý thuyết sửa chữa) 
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Thời gian (giờ) 


MÃ BÀI 
M6-5 Ì SỬA CHỮA HỆ THỐNG CHUYỂN ĐỘNG | Lý thuyết | Thực hành 
| 10 50 


MỤC TIÊU 


Học xong bài này học sinh có khả năng: 


~ Nấm được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cụm chỉ tiết máy trong hệ thống 
chuyển động dùng trên ô tô (khung xe cơ cấu treo và bánh xe). 


- Xác định được những sai hỏng của các chỉ tiết trong hệ thống chuyển động trên 
Ô tô. 


- Tháo lấp sửa chữa và điều chính được các cụm chỉ tiết máy trong hệ thống chuyển 
động trên ô tô. 


NỘI DUNG 


5.1. KHUNG XE 


Š.1.1. Tác dụng 


- Khung xe là một trong những bộ phận chủ yếu của ô tô làm nhiệm vụ đỡ toàn bộ 
các bộ phận và cơ cấu của xe. Ngoài ra, khung xe còn làm nhiệm vụ liên hệ với cầu trước, cầu 
sau qua hệ thống treo. 
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5.1.2. Cấu tạo (trong chương trình này chúng ta nghiên cứu cấu tạo của khung xe tải) 


Hình 6.5-1. Cấu tạo của khung xe tải 


- Khung xe gồm hai dầm cầu dọc (1) liên hệ với nhau nhờ một số đầm ngang (2), 
dầm ngang được dập bằng thép lá có tiết diện chữ U. Phần giữa dâm có tiết diện lớn nhất, 
hai đầu nhỏ dân, nối giữa dầm dọc và dầm ngang có các tấm thép để gia cường. 

~ Dầm ngang phần đầu khung dùng để lắp động cơ hai sườn, dầm dọc có lắp giá đỡ 
nhờ đinh tán để lắp các chỉ tiết của cơ cấu treo, phần đuôi của khung xe có moóc kéo, kìm 
lò xo giảm rung để kéo rơ moóc. Phần đầu khung xe có lắp chắn bảo hiểm (ba-đờ-xốc) và 
hai moóc kéo. 

- Toàn bộ trọng lượng đặt lên khung xe thông qua hệ thống treo truyền tới các cầu, 
tới bánh xe rồi tới mặt đường. 


5.2. HỆ THỐNG TREO 


Š.2.1. Công dụng - Phân loại 
a) Công dụng 


- Hệ thống treo dùng để nối đàn hồi khung xe hoặc vỏ xe với cầu xe nhằm bớt các tải 
trọng và các dao động khi xe lăn bánh. Hệ thống treo của xe gồm có hai bộ phận sau: 
+ Bộ phận đàn hồi: Nhận và truyền lên khung xe các lực thẳng đứng của đường tác 


dụng lên lốp xe và làm giảm tải trọng động khi xe chạy trên đường không bằng phẳng, giữ 
tính êm dịu của xe. 
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+ Bộ phận giảm chấn: Dùng để dập tất các dao động của khung xe sinh ra do mặt 
đường không bằng phẳng. 


b) Phân loại 
Theo cấu tạo, hệ thống treo được chia thành: 


- Hệ thống treo độc lập: Hệ thống treo độc lập với dầm cầu rời và giữa chúng liên hệ 
với nhau bằng khớp nối. Bộ phận đàn hồi là lò xo trụ, bộ phận dẫn hướng là các đòn ngang 
(dàn chữ A). Bộ phận giảm chấn là giảm chấn ống lồng trong lò xo trụ. 

- Hệ thống treo phụ thuộc: Ở hệ thống treo phụ thuộc, đầm cầu được chế tạo liền, do 
vậy dao động của hai bánh xe trên một cầu phụ thuộc vào nhau, hệ thống treo phụ thuộc 
phần tử đàn hồi, dẫn hướng và giảm chấn đều là nhíp lá. Trong một số trường hợp, giảm 
chấn có thể là giảm chấn đòn hoặc giảm chấn ống. 


5.2.2. Cấu tạo của hệ thống treo 
a) Bộ phận đàn hồi 


* Nhíp (dùng trong hệ thống treo phụ thuộc) 


lÌ 


lh 


b) 


Hình 6.5-2. Sơ đô cấu tạo của bộ nhíp trước và sau 
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-Ỡ hệ thống treo phụ thuộc, nhíp vừa làm nhiệm vụ đàn hồi vừa làm nhiệm vụ dẫn 
hướng, thực hiện một phần nhiệm vụ giảm chấn. 


- Bộ nhíp gồm nhiều lá nhíp hợp thành và được liên kết với nhau bằng bu-lông định 
vị hoặc bằng vú nhíp và quang nhíp. 


- Các lá nhíp được chế tạo bằng thép có chiều dài khác nhau và chúng được xếp 
chồng lên nhau. Để các lá nhíp không dịch chuyển theo chiều ngang dùng đai chữ U ôm 
lấy các lá nhíp. 


~ Khi bộ nhíp biến dạng, các lá nhíp di chuyển với nhau theo chiều dọc trong đai chữ Ủ. 
Nhờ có sự dịch chuyển đó nên sinh ra mà sát giữa các lá nhíp làm giảm bớt một phần chấn 
động khi xe chuyển động. 


- Ở giữa các lá nhíp có bôi một lớp phấn chì, nhíp được nối với khung xe nhờ mỡ 
nhíp và quang nhíp, đối với ô tô có một cầu chủ động sau thì nhíp bắt chặt với đầm cầu nhờ 
bu-lông. 


- Đối với xe tải (do chênh lệch về tải trọng giữa lúc có hàng và lúc không có hàng), 
có trang bị bộ nhíp phụ. Ở phía trên hoặc dưới nhíp chính, khi có tải nặng cả nhíp chính và 
nhíp phụ cùng làm việc, khi tải nhẹ chỉ nhíp chính làm việc. 


- Để tăng cường độ cứng vững, lá nhíp chính được chế tạo đây hơn các lá nhíp khác. 
- Đối với xe có hai cầu chủ động sau được bố trí chung và chiều cong được đảo lật. 
- Nhíp có ưu điểm là đơn giản, dễ bảo quản nhưng có nhược điểm là khối lượng lớn. 
* Lò xo xoắn trụ (dùng trong hệ thống treo độc lập) 


- Loại lò xo xoắn trụ có khối lượng nhẹ hơn nhíp, tuổi thọ cao hơn, khi làm việc 
không có ma sát, cấu tạo nhỏ gọn. Nhược điểm là chỉ chịu được lực hướng tâm nên phải hệ 
thống đòn để truyền lực đẩy và giữ cho xe thăng bằng. 


- Lồ xo trụ chỉ được lắp trên hệ thống treo độc lập, lò xo làm nhiệm vụ đàn hồi, còn 
nhiệm vụ dẫn hướng, giảm chấn do giảm chấn đòn và giảm chấn ống làm nhiệm vụ. 


b) Bộ phận giảm chấn 
* Công dụng 


+ Giữa bộ phận được treo và cầu, ngoài nhíp ra còn có các bộ phận giảm chấn có tác 
dụng đập tắt dao động do nhíp tạo ra khi xe chuyển động trên đường không bằng phẳng 
đảm bảo cho xe chuyển động êm địu. 
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+ Bộ phận giảm chấn ống thường được dùng nhiều, để tảng hiệu quả giảm chấn 
đường tâm bộ giảm chấn phải được đặt trùng với phương đao động. 


Sau đây xin giới thiệu bộ giảm chấn ống 2 chiều (có khả năng đập tắt được các đao 
động khi xe bị nâng lên hoặc hạ xuống). 


* Cấu tạo 


Trong xi-lanh 14 có chứa đầy dầu, có pít-tông L7 và cần pít-tông 18 bên trên pit-tông 
có van hút 7 và van thoát 5, đầu pít-tông có các lỗ ca-líp 6 và 15, bên trên được van thoát 5 
và bên dưới được van hút 7 che kín đáy xi-lanh có van hút 9 và van thoát 10. 


* Nguyên lý hoạt động 


Khi xe dao động theo hướng thẳng đứng có hai hành trình nén và duỗi. Trong hành 
trình nén, cán 18 đi xuống, áp suất dầu trong không gian của xi-lanh bên dưới pít-tông tăng 
lên đẩy mở van 5 làm dầu qua các lỗ ca-líp 6 và van 5 thoát lên phía trên pít-tông. Nếu áp 
suất dầu tăng nhanh đẩy mở luôn van xả 10, mở đường cho dầu thoát ra không gian giữa 
các xi-lanh 14 và 16, lúc đó các van hút 7 và 9 đóng. 


- Trong hành trình duỗi (trả), cán 18 được kéo lên làm giảm áp suất bên dưới và tăng 
áp suất bên trên. Van 5 đóng đường dầu qua lỗ ca-líp 6, van hút 7 mở đưa dầu từ phía trên 
pit-tông vào xi-lanh và van hút 9 cũng mở, dầu từ không gian giữa xi-lanh qua lỗ 13 đi vào 
không gian phía dưới pít-tông. 


~ Trong hành trình nén và duỗi, dầu lưu thông qua các van sẽ sinh ra sức cản chuyển 
động, sức cản chuyển động này dập tắt nhanh chóng các dao động (giảm sóc). Sức cản của 
hành trình duỗi lớn hơn nhiều so với hành trình nén, 
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Tai bắt 
Vòng chắn dầu 


Cần đẩy 


Xi-lanh 


'Van khứ hồi 


5. 
6 ÿ 
j7 
8 
9 
10. 


Em 


Hành trình trở về Hành trình nén 


Hình 6.5-3. Sơ đồ hoạt động của giảm chấn dầu 


5.3. BÁNH XE 
5.3.1. Công dụng và phân loại 
a) Công dụng 


- Bánh xe là bộ phận trực tiếp biến chuyển động quay của bánh xe thành chuyển động 
tịnh tiến của ô tô (nhờ lực bám của lốp xe với mặt đường). 


- Làm tăng độ êm dịu khi xe chuyển động. 

b) Phân loại 

Bánh xe có 3 loại: 

+ Bánh chủ động. 

+ Bánh bị động (dẫn hướng), 

+ Bánh hỗn hợp (vừa chủ động vừa dẫn hướng). 

- Bánh chủ động được lắp vào đầu các bán trục của cầu chủ động sau, nhận mômen 


quay từ bán trục tạo ra lực kéo để xe chuyển động tịnh tiến. 
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- Bánh dẫn hướng được lắp vào moay-ơ nằm trên trục của cam quay đặt trên hai đầu 
của cầu dẫn hướng. 

- Bánh hỗn hợp dùng trên xe có hai hay ba cầu chủ động, lắp trên trục cam quay của 
cầu chủ động dẫn hướng. 


5.3.2. Cấu tạo 


Hình 6.5-4. Cấu tạo vành bánh xe 


- Bánh xe gồm: Vành I, trên vành có hai vòng hãm 2 và 3, vòng 3 được dập liền còn 
vòng 2 hở miệng, vòng hở miệng dùng để lắp và khoá vòng 3 trên vành xe. Trên đĩa có các lỗ 
bu-lông khoét mặt côn để lắp bánh xe và gu-dông trên moay-ơ. Đầu ê-cu cũng có dạng mặt 
côn để khi lắp hai phần côn ăn khớp với nhau đảm bảo đồng tâm giữa moay-ơ và bánh xe. 

- Vành bánh xe thường là lõm, liền khối hoặc phẳng tháo rời. Loại vành liền khối lõm 
có phần lõm ở giữa vành và nhô cao hơn. Ở hai sườn vành bảo đảm giữ chắc tanh lốp xe, loại 
này thường được dùng trên xe con, xe du lịch, loại phẳng tháo rời thường lắp trên xe tải, loại 
này có thể tháo rời một bên sườn vành hoặc tháo vòng hãm để tháo và lắp lốp xe. 

- Bánh xe được lắp vào moay-ơ trước bằng 5 hoặc 6 gu-dông và lắp vào đầu bán trục 
cầu sau từ 8 - 10 gu-dông và ê-cu. 

- Bánh đơn được lắp vào moay-ơ hay mặt bích của bán trục chủ động bằng các loại 
bu-lông và ê-cu thông thường. Bánh xe kép của cầu chủ động trên xe tải được bắt chặt bằng 
loại gu-dông đặc biệt, trước tiên bất chặt bánh xe trong lên bu-lông mặt bích của nửa trục, 
sau vặn chặt bằng ê-cu mũ có ren trong và ren ngoài, sau đó trên ê-cu này lắp bánh ngoài 
và vặn chặt bằng ê-cu. 

- Trên một số xe ê-cu và gu-dông, ở bên trái, bên phải xe dùng hai loại ren hướng trái 
ngược nhau làm cho các ế-cu không bị tháo lỏng khi tăng hay giảm tốc độ đột ngột, các 
ê-cu có ren trái có đánh dấu trên mặt sườn ê-cu 3. 
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5.3.3. Săm, lốp xe 
a) Công dụng 


Săm, lốp lắp trên vành bánh xe dùng để làm êm và để hấp thự các va đập do bánh xe 
vấp phải khi vượt qua trở ngại trên dường, giúp xe chạy êm và bảo vệ cho các bộ phận 
truyền động của xe khỏi chịu tải trọng động. 


b) Phân loại 

“Trên xe thường dùng 3 loại săm, lốp sau: 

+ Sầm, lốp làm rời. 

+ Săm, lốp làm liền. 

+ Sâm, lốp làm liền với bánh xe. 

Loại được sử dụng nhiều nhất là sâm, lốp làm rời nhau. 
©) Cấu tao (loại săm, lốp làm rời nhau) 


+ Săm, lốp làm rời nhau gồm có săm và lốp. Không khí được bơm vào săm, săm là 
một bọc chứa khí nén còn lốp giữ cho săm nằm chặt trong vành xe bảo vệ cho săm không 
bị rách, thủng, ngoài ra, lốp còn làm cho bánh xe bám mặt đường. 

+ Säm là một ống cao su đàn hồi hình vành khuyên kín, có van để bơm không khí. 
Van xe là loại nút hơi mở, chỉ mở cho không khí đi một chiều. 

+ Lốp xe gồm có các phần chính sau: Phần cốp 3, mép lốp 5, tanh 6, lớp đệm 2 lớp 
bảo vệ một phần sườn 4 lốp. Phản cốt là phần chính của lốp gồm một lớp vải bố tắm cao sư 
và vài lớp cao su mỏng ép xen kẽ nhau. Phần cốt có liên kết chặt với mép lốp để giữ chặt 
lốp trên vành xe. Trong mép lốp là tanh làm bằng sợi thép cuốn bằng vải sợi tẩm cao su. 
Vành tanh giữ cho sườn lốp khỏi bị doãng và ngăn không cho lốp tuột ra khỏi vành, lớp bảo 
vệ là một lớp cao sư dầy chống mòn tốt, mặt ngoài tạo ra các văn hoa để tăng độ bám của 
lốp với mặt đường từ lớp bảo vệ đến sườn lốp, chiều đầy lớp cao su giảm dần, 


5.4. NHỮNG SAI HỎNG, NGUYÊN NHÂN VÀ TÁC HẠI 


5.4.1, Khung xe 
4) Những sai hồng và tiguyên nhân 
Khung xc bị biến đạng, nứt gãy, cong do làm việc lâu ngày và ăn mòn hoá học, tải 


trọng quá mức quy định, lật, đồ xe. 
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b) Tác hại 
Không đảm bảo an toàn cho xe làm việc, tham gia giao thông. 
5.4.2. Nhíp 
a) Những sai hỏng 
- Các nhíp mòn, nứt gãy. mất độ đàn hồi, bạc và chốt nhíp bị mòn. 
- Bu-lông, quang nhíp, chốt định vị bị mòn, đứt bu-lông, hỏng ren. 
b) Nguyên nhân 
- Do làm việc lâu ngày, chịu tải trọng lớn, thiếu dầu mỡ bôi trơn. 
~ Quang nhíp bắt không chặt. 
©) Tác hại 
Xe hoạt động không ổn định, không an toàn khi chở hàng. 
5.4.3. Giảm chấn (giảm sóc) 
a) Những sai hỏng 
- Pít-tông, xi-lanh bị mòn, côn, ô van cào xước. 
- Các phớt bị chai cứng, rách, mòn lỏng. 
- Van bị mòn, lệch, lò xo van gãy. 
- Tay đầy bị cong. 
- Vỏ giảm chấn bị bẹp. 
b) Nguyên nhân 
- Giảm chấn làm việc lâu ngày, các chỉ tiết bị mài mòn do ma sắt, chất lượng dầu kém. 
- Xe hoạt động trên đường quá xấu, va đập mạnh. 
©) Tác hại 
Giảm xóc mất tính chất giảm chấn, ảnh hưởng đến hàng hoá và người trên xe. 
5.4.4. Bánh xe 
a) Những sai hồng 
- Lốp bị mòn mặt ngoài, nứt thủng, đứt tanh. 


~- Sảm bị thủng. 
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b) Nguyên nhân 
~ Do săm lốp làm việc lâu ngày. 
- Do đường xá quá xấu nên sâm lốp quá mòn. 
e©) Tác hại. 
- Xe không làm việc được. 


~ Mất an toàn trong khi xe tham gia giao thông. 


5.5. KIỂM TRA, SỬA CHỮA CÁC SAI HỎNG 
$.5.1. Khung xe 
a) Kiểm tra 


~ Dùng dưỡng để kiểm tra độ biến dạng, kết hợp với các quan sát để xác định mức độ 
sai hỏng. 


- Các mối lắp ghép bằng đinh tán kiểm tra bằng phương pháp gõ. 
b) Sửa chữa 


Khung xe biến dạng thì nắn lại, nếu rạn nứt thì hàn lại, nếu hỏng nặng mà không hàn, 
không nắn lại được thì phải thay thế. Lưu ý khi sửa chữa xong phải sơn lại. 


5.5.2. Nhíp 

a) Kiểm tra 

- Bằng phương pháp quan sát ta thấy được lá nhíp mòn, xê dịch, gãy nứt, gối cao su vỡ. 
- Dùng pan-me, thước cặp để đo độ mòn của chốt bạc nhíp. 

b) Sửa chữa 

- Lá nhíp gãy, bu-lông quang nhíp hỏng thay thế. 

- Bạc nhíp, chốt mòn quá thì thay cả cụm. 

©) Lắp ghép 


Phải lắp ghép đúng vị trí của các lớp nhíp, trước khi lắp phải làm sạch, bôi lên bề mật 
lá nhíp một lớp mỡ phấn chì. (Chú ý: Các vấu định vị của lá nhíp hoặc lỗ bu-lông phải 
thẳng, xiết bu-lông quang nhíp tốt nhất là lúc đang có hàng). 
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5.5.3. Giảm chấn (giảm xóc) 
a) Kiểm tra 


Kiểm tra bằng cách tháo giảm chấn ra khỏi xe, tác dụng một lực đẩy hoặc kéo. Nếu 
có phản lực trở lại chứng tỏ giảm chấn còn tốt và ngược lại tác dụng một lực đẩy hoặc lực 
kéo, nếu không có phản lực lớn trở lại chứng tỏ giảm chấn đã bị hỏng, ta phải tháo rời các 
chỉ tiết và dùng dụng cụ kiểm tra sửa chữa. 


b) Sửa chữa 

- Van mòn ít đơa lại trên kính, van mòn nhiều thì thay thế. 

- Lồ xo gãy, yếu, các phớt và gioäng đệm hỏng thì thay cái mới. 

- Xi-lanh, pit tông mòn, cong ô-van thì dùng máy đoa đoa lại, sau đó đánh bóng, mạ 
lại Crôm. Nếu mòn quá mức quy định thì thay giảm chấn mới. 

5.5.4. Bánh xe 


- Nếu lốp chỉ mòn phần cao su hoặc thủng lớp vải bố mà tanh còn tốt, thì phục hồi bằng 
cách đắp lại lốp. 


- Säm thủng nên vá chín. 
Chú ý: Khi lắp sãm lốp vào xe phải lắp về phía đầu xe săm lốp tốt hơn ở cuối xe. 
5.6. KỸ THUẬT THÁO LẮP. 


5.6.1. Quy trình thay lắp lốp trên máy COLIBRI BL 512 


NỘI DUNG ị ị YÊU CẦU 
CÔNG VIỆC 


DỤNG CỤ 
LÀN: KỸ THUẬT 


tphiốp 
Xả hơi ở lốp ra ăm-pô ả Ï Ty van không được bật 
ra ngoài 


Đưa lốp vảo vị trí ép ù Di chuyển cánh ép sát ¡ Không đề cánh ép tì sát 
¡ vào vành mép lốp ¡ Vào mép vành 
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CÔNG VIỆC 


Điều khiển ép lốp 


Lật lại mặt lốp và thao tác 
lại như C, D. 


Đưa lốp vào mâm gá ị 


Và xoay 
Điều khiển bộ gá mâm 
xoay xoè ra (gá lắp vành 


Điều khiển cho bộ gá 
mâm xoay cụp vào (gá 


Đưa cảnh tay đòn 
thẳng vào vị trí và ấn 
tay đòn xuống. Tì 


xuống vị trí cố định đòn 


dừng lại. 


DỤNG CỤ 


Đạp chân vào bản 
lạp van điều khiển 


Đạp chân vảo van 
điều khiển 


Đạp chân vào van 


Dùng bằng tay 


Gạt tay cảm khoá 


Sửa chữa hệ thống chuyển động 


YÊU CẦU 


khi nào hết chu kỳ mới 
hả chân ra 


Vấu trượt (dụng cụ tháo 
lốp phải sát với mép lốp 
và mép vành) 


Chọn vị tí móc lốp ị Lơ-via đạp chân vào | Quét xà phòng vào 
(trên dụng cụ tháo lắp) ' bàn đạp van điếu ¡ xung quanh mép lốp 


khiển mâm xoay 


trước khi điểu khiến 
mâm xoay làm chân 
nhẹ nhàng theo chiều 
kim đồng hồ 


lều chỉnh cho phù 
ợp với đường kính 
ủa vành xe, không 
lược làm hỏng mép 
lốp; vừa điều khiển, 
ừa ấn lốp xuống vị 
rí thẳng, nếu khó 
móc ta phải tháo lốp 
a khỏi mâm xoay và 


¡ €p lại. 
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NỘIDUNG | ị YÊU CẦU 
CÔNG VIỆC 


NG CỊ ö 
DỤ ụ KỸ THUẬT 


Vệ sinh sạch sẽ vành 
và mép lốp 


- Vặn ty van vảo, 


+ Khoá dây an toàn khi 


3.6.2. Quy trình cân bằng lốp trên thiết bị Sicam M100S 


N VI ị ỤN 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ KỸ THUẬT 


Gá lốp trên máy 


Tháo những cân đối trọng cũ, đá hoặc đỉnh ! Kim,tay 
mắc vào lốp. ị 


Đánh xe đủ áp suất 
áp gá lên không 
được đảo. 


Chọn vành và vị trí kẹp chỉ ấn nút MODE Chọn đúng loại 
vành la cân cân 


Vành nhôm ký hiệu AI có vị trí kẹp chì 1,2, bằng 


3, 4, 5 (trên bảng chỉ dẫn). 


Vành sắt ký hiệu là [ID có vị trí cặp chỉ hai 
bên mép. ị 
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YÊU CẦU 
KỸ THUẬT 


¡_ DỤNG CỤ 


| Nhập số liệu 
h a) Chiều rộng của vành. 
ị bỳ Ấn nút <> nhập số liệu sau đó ấn E. 


ị c) Đường kính của vành. 


Ì Nhập số liệu khoảng cách từ thân máy đế 
vành, sau đó ấn nút E 


bảo vệ xuống 


| a) Máy chạy khi nào. máy đứng lại đèn báo: 


¡thì quay cho đều ‡ từng loại vành 
lvê vị trí giữa và ‡ 
¡ đóng chỉ vào điểm ị 
¡ chỉ (12 hộp số), khi ‡ 
' nào đỏng hồ báo 
¡ về vị trí 0-0 là được | 


ị - Bên trái phía trong lốp. 


- Bên phải phía ngoài lốp. 


. b) Đồng chỉ theo biển báo 
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TÊN BÀI 


SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH 


MỤC TIÊU 


Học xong bài này học sinh có khả năng: 
- Mô tả được cấu tạo, hoạt động của hệ thống phanh dùng trên ô tô. 
- Xác định được những hư hỏng của hệ thống phanh. 


~ Tháo lắp sửa chữa và điều chỉnh được hệ thống phanh dùng trên ô tỏ. 


NỘI DUNG 


6.1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI VÀ SƠ ĐỒ CẤU TẠO HỆ THỐNG PHANH 
6.1.1. Công dụng 


- Hệ thống phanh dùng để giảm tốc độ của ô tô cho đến khi đừng hắn hoặc đến một 
tốc độ cần thiết nào đó. 


~ Giữ cho xe đứng yên tại chỗ kể cả khi xe đang nằm trên đường đốc. 
- Hẹ thống phanh đảm bảo cho xe chạy an toàn ở tốc độ cao nhờ đó nâng cao năng 
suất vận chuyển. 
6.1.2. Phân loại 
a) Theo phương pháp điều khiển, hệ thống phanh được chía thành: 
+ Phanh chân: Điều khiển bằng chân. 
+ Phanh tay: Điều khiển bằng tay. 
b) Theo cấu tạo của cơ cấu phanh, hệ thống phanh được chia thành: 
+ Cơ cấu phanh guốc. 


+ Cơ cấu phanh đĩa. 
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e) Theo phương thức truyền động, hệ thống phanh được chia thành 
+ Phanh cơ khí. 
+ Phanh dầu. 
+ Phanh hơi. 


6.1.3. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc 


Trên hình vẽ 6-1 giới thiệu sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của phanh guốc dẫn 
động cơ khí. Đĩa được bắt chặt lên vỏ bán trục (bánh sau) hoặc vỏ khớp chuyển hướng 
(bánh trước). Tang trống phanh 14 bắt chặt trên moay-ơ bánh xe, giữa má phanh và mặt 
trong của tang trống phải có một khe hở nhỏ. Khi đạp phanh, cơ cấu cam banh cốt má 
phanh làm cốt này quay quanh chốt để má phanh áp chặt lên mặt trong của tang trống tạo 
ra lực hãm. Khi nhả chân phanh, lò xo kéo má phanh trở về vị trí ban đầu làm cho má 
phanh tách rời khỏi tang trống. 


a) 


Cốt má phanh 
với má phanh 


Trục cam 


a) Khi không phanh b) Khi phanh 
Hình 6.6-I. Sơ đô làm việc của cơ cấu phanh bánh xe kiểu tang trống 


6.2. HỆ THỐNG PHANH TRUYỀN ĐỘNG THUỶ LỰC 


6.2.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

a) Sơ đồ cấu tạo 

Hệ thống phanh dầu gồm hai phần chính: 

- Hệ thống dẫn động thuỷ lực: bàn đạp 1, xi-lanh chính 4, ống dẫn đầu 7. 

- Cơ cấu phanh đặt ở bánh xe gồm: xi-lanh công tác 9, bánh xe và cơ cấu hãm có guốc 
phanh I1, 14 và tang trống 13, đĩa cố định 15, chốt guốc phanh 12, lò xo kéo guốc phanh 16. 


~ Trong hệ thống dẫn động của phanh dầu có chứa đầy dầu. 
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b) Nguyên lý hoạt động 


- Khi phanh: Người lái tác dụng lực vào bàn đạp phanh, qua hệ thống đòn đẩy pít-tông 
nằm trong xi-lanh chính dịch chuyển do đó dầu bị ép lại tạo áp suất cao trong xi-lanh chính 
và trong đường ống, dâu có áp suất cao trong xi-lanh công tác tạo ra lực đẩy đẩy hai 
pít-tông ra hai bên, đẩy hai guốc phanh quay quanh các chốt, các má phanh ép và hãm chặt 
tang trống phanh, hãm moay-ơ cùng bánh xe dừng lại. 


Hình 6.6-2. Hệ thống phanh dầu 


a) Sơ đồ b) Cấu tạo 


- Khi thôi phanh: Người lái thả bàn đạp phanh, lò xo kéo hai má phanh về vị trí ban 
đầu, áp suất dầu trong hệ thống phanh giảm nhanh nhờ lò xo, cá guốc phanh được kéo lại 
gần nhau, các pít-tông cũng bị kéo vào đẩy dâu vào xi-lanh chính giữa má phanh và tang 
trống có khe hở, không còn tác dụng phanh. 


e) Ưu, nhược điểm của hệ thống phanh dầu 
* Ưu điểm 


- Thực hiện phanh đồng thời đối với các bánh xe với sự phân bố lực phanh đều chính 
xác trên các bánh. 


- Hiệu suất cao, độ nhạy cao, cấu tạo đơn giản. 
- Có khả năng áp dụng trên nhiều loại ô tô khác nhau mà chỉ cần thay đổi cơ cấu phanh. 


- Khi xe chết máy vẫn có khả năng hãm các bánh xe. 
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* Nhược điểm 
- Lực tác dụng lên bàn đạp phanh lớn nên chỉ dùng cho xe có tải trọng nhỏ. 
~ Nếu có một bộ phận trong hệ thống bị hỏng là toàn bộ hệ thống phanh không làm 
việc được. 
6.2.2. Các bộ phận trong hệ thống phanh dâu 
a) Xi-lanh chính 


Xi-lanh có tác dụng sinh ra áp suất dầu cần thiết và đảm bảo lượng dầu cung cấp cho 
toàn bộ hệ thống. 


Van dấu ra 


Van dầu vào 


Bàn đạp phanh 


Bát cao su 


Hình 6.6-3. Cấu tạo xi-lanh chính 

* Cấu tạo 

- Xi-lanh chính được đúc bằng gang có hai ngăn, ngăn trên và ngăn dưới. Ngăn trên 
có chứa dầu, có lỗ đổ dầu vào và được đậy kín bằng nút vặn, ngăn dưới là xi-lanh chính nối 
thông với ngăn trên qua lỗ điều hoà, ngăn dưới có các khoang chứa dầu phía trước và sau 
pít-tông. 

- Mặt pít-tông có khoan các lỗ nhỏ, đối điện với các lỗ có các van lá kiểu hoa mai che 
kín, cuối thân pít-tông có vòng đệm cao su bao kín, mặt trước pít-tông có đặt cúp-pen và lò 
xo. Mặt cuối của xi-lanh có bố trí các van dâu vào và dầu ra. Đầu cân đẩy không tì sát vào 
pít-tông mà cách một khoảng 1,5mm đến 2mm. 
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* Nguyên lý hoạt động 


- Khi phanh: Người lái tác dụng một lực vào bàn đạp phanh, cần đẩy đẩy pít-tông dịch 
chuyển. Khi pít-tông che kín lỗ điều hoà thì áp suất dầu trong xi-lanh tăng lên. Dầu thắng sức 
căng lò xo và theo các ống dẫn tới các xi-lanh phanh để tiến hành quá trình phanh. 


- Khi thôi phanh: Lò xo hồi vị kéo bàn đạp trở về vị trí ban đầu, lo xo đẩy pít-tông 
dịch chuyển. Các guốc phanh trở về vị trí ban đầu ép các pít-tông làm dầu tới các xi-lanh 
bánh xe theo đường ống trở về xi-lanh chính. 


* Chú ý khi sử dụng 


- Dầu ở buồng chứa phải luôn đảm bảo mức quy định. Nếu cạn dầu quá không khí sẽ 
chui qua các lỗ vào hệ thống. 


- Đảm bảo khe hở giữa cần đẩy pít-tông. Nếu không có khe hở thì xảy ra hiện tượng 
tự phanh, nếu khe hở quá lớn thì làm cho hành trình phanh và thời gian phanh kéo dài. 


b) Xi-lanh bánh xe 


- Tác dụng: Tạo ra lực đẩy cần thiết để ép các guốc phanh, nén dâu trở về xi-lanh 
chính khi thôi phanh. 


Nắp chắn bụi 


CS 
—x 


Hình 6.6-4. Cấu tạo xi-lanh làm việc 


- Cấu tạo: Vỏ xi-lanh được bắt chặt với đĩa phanh (giá đỡ cố định), trong xi-lanh có 
đặt hai pít-tông và các phớt chắn dầu (cúp-pen), vòng lò xo đặt giữa có tác dụng ép sát 
cúp-pen vào pít-tông và pít-tông vào guốc phanh. Giữa pít-tông và guốc phanh có bu-lông tì 
có tác dụng tiện lợi trong quá trình điều chỉnh bảo dưỡng. 
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- Nguyên lý làm việc 
+ Khi phanh, dầu từ xi-lanh chính theo đường ống dẫn đến xi-lanh bánh xe, dầu với 


áp lực cao đẩy hai guốc phanh dịch chuyển về hai phía ép vào tang trống để tiến hành quá 
trình phanh. 


+ Khi thôi phanh: Người lái xe thả bàn đạp phanh, lò xo hồi vị kéo hai guốc phanh trở 
về vị trí ban đầu ép hai pít-tông dồn dầu từ xi-lanh bánh xe trở về xi-lanh chính. 


e) Cơ cấu phanh 


Quả đảo điều chỉnh 


Mádẫnhướng  Máphanh Vòng lệchtâm 


Hình 6.6-5. Cơ cấu phanh bánh xe kiểu tang trống dẫn động thuỷ lực 
* Tác dụng 


Cơ cấu phanh dùng để hãm trực tiếp các bánh xe ô tô, cơ cấu phanh hiện nay thường 
sử dụng hai loại: 


- Cơ cấu phanh dầu kiểu má phanh tang trống. 
- Cơ cấu phanh dầu kiểu đĩa. 
* Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cơ cấu phanh dâu kiểu má phanh tang trống 


- Cơ cấu phanh được đặt trên đĩa phanh, đĩa này đặt cố định trên mặt bích của dầm 
cầu hay cam quay. 


~ Bộ phận chủ yếu của cơ cấu phanh là guốc phanh, các guốc phanh được đặt trên trục 
lệch tâm và luôn tì vào các pít-tông nhờ lò xo kéo. Trên bể mặt guốc phanh có tán má 
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phanh để tăng ma sát, chiều dài của tấm ma sát phía trước dài hơn chiều dài của tấm phía 
sau. Tang trống được bát chặt với moay-ơ bánh xe, do vậy khi má phanh ép vào tang trống 
thì bánh xe không chuyển động được. 


- Cam lệch tâm cùng với trục lệch tâm dùng để điều chỉnh khe hở giữa má phanh và 
tang trống. 


- Để giữ cho má phanh có hướng ổn định trong mặt phẳng thẳng đứng trên đĩa có gắn 
hai tấm dẫn hướng. 


6.3. HỆ THỐNG PHANH HƠI 


6.3.1. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động 


a) Sơ đồ cấu tạo 


Hình 6.6-6. Hệ thống phanh hơi 


- Hệ thống phanh hơi gồm các bộ phận sau: Máy nén khí 1, bộ điều chỉnh áp suất 2, 
bình hơi 5, van điều khiển 12 (van phanh), bàn đạp 14, ống dẫn 13, ống mềm 10 và 15, các 
hộp phanh 9 và 16 (bầu phanh), guốc phanh I1 và 17, đồng hồ áp suất 3. 

~ Máy nén khí là một máy bơm hơi do động cơ dẫn động, qua máy nén khí không khí 
được nén đến áp suất cao, đến bộ điều chỉnh áp suất, đến bình hơi, áp suất trên bình hơi 
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khoảng 8 - 10 kg/cm°, đồng hồ áp suất báo áp suất hơi trong bình. Từ bình hơi không khí 
đến nơi điều khiển 12. Khí chưa đạp chân phanh 14, các van trong van điều khiển (tổng 
phanh) đóng không cho không khí đi đến các hộp phanh (bầu phanh) 9 và l6. Lúc đó, các 
bầu phanh nối thông khí trời nên các bánh xe quay tự do không bị phanh. 


b) Nguyên lý hoạt động 


- Khi phanh: Đạp vào chân phanh 14, các van của van phanh 12 mở khí nén từ bình 
chứa qua van 12 đến các bầu phanh 9 và lồ đẩy màng phanh áp vào cá làm quay đòn và 
cam bánh guốc phanh ép guốc phanh vào tang trống để hãm bánh xe. 


- Khi thôi phanh: Khi người lái thả bàn đạp, van phân phối đóng đường ống thông với 
bình chứa mở đường ống thông với khí trời, khí nén từ các bầu phanh xả ra ngoài, lồ xo kéo 
guốc phanh trở về vị trí ban đầu và bánh xe không bị hãm. 


e) Ưu, nhược điểm của hệ thống phanh hơi 
* Ưu điểm 


- Lực tác dụng lên bàn đạp phanh nhỏ nên được sử dụng trên ô tô có tải trọng trung 
bình và lớn. 


- Có khả năng phanh được cả rơ-moóc bằng cách nối hệ thống phanh rơ-moóc với hệ 
thống phanh của đầu kéo. 


- Đảm bảo chế độ phanh của rơ-moóc khác của đầu kéo, rơ-moóc bao giờ cũng phanh 
trước, do đó xe được ổn định. 


- Có thể sử dụng khí nén cho các bộ phận: gạt nước mưa, còi hơi. 
* Nhược điểm 


- Cấu tạo phức tạp hơn, nhiều chỉ tiết hơn, kích thước lớn, giá thành cao. 
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6.3.2. Cấu tạo các bộ phận của hệ thống phanh hơi 


a) Máy nén khí 


Hình 6.6-7. Cấu tạo máy nén khí 


* Tác dụng 


- Cung cấp không khí nén cho bình hơi để cung cấp cho hệ thống phanh và các bộ 
phận khác. 


~ Máy nén khí trên ô tô thường sử dụng loại pít-tông, có loại 1 pít-tông, loại 2 pít-tông. 
Loại 2 pít-tông được sử dụng nhiều. 


* Cấu tạo 


- Máy nén khí được đặt ở phía trước và trên nấp máy của động cơ nhằm tận dụng 
luồng gió làm mát, ngoài ra, máy nén khí còn được làm mát bằng nước theo phương pháp 
tuần hoàn kín. 


~ Máy nén khí được dẫn động từ động cơ thông qua bộ truyền đai. 
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- Máy nén khí gồm có: 2 pít-tông, 2 xi-lanh, 2 thanh truyền, l trục khuỷu, trục khuỷu 

được quay trơn trên hai trục ổ bị, đầu trục khuỷu của máy nén khí được lắp vào pu-Ìi. 


- Mỗi xi-lanh của máy nén khí có một van hút và một van xả, bên cạnh máy nén khí 
có lắp bộ phận điều hoà áp suất. 


* Nguyên lý làm việc 


- Khi động cơ làm việc, pu-li dẫn động trục khuỷu của máy nén khí quay qua thanh 
truyền làm hai pít-tông lên xuống thay đổi nhau. 


- Khi pít-tông đi xuống tạo sức hút lớn trong xi-lanh, van hút mở, van xả đóng, không 
khí từ bên ngoài qua bầu lọc không khí qua van hút và xi-lanh. 


- Khi pít-tông đi lên, van hút đóng, áp suất xi-lanh tăng nên thắng sức căng của lồ xo, 
van nén mở, không khí qua van nén theo đường ống tới bình chứa khí nén. 


- Khi áp suất khí nén trong bình chứa tăng cao (khoảng 8kg/cm”), bộ phận điều chỉnh 
áp suất làm việc, không khí nén đẩy hai trụ đứng của cơ cấu này di lên mở 2 van hút của 2 
xi-lanh thông nhau, lúc này không khí từ xỉ-lanh này chuyển sang xi-lanh kia, không nạp 
cho bình chứa, máy nén khí làm việc không tải. 


- Khi áp suất khí nén giảm (còn khoảng 6kg/cm”), hai trụ đứng của bộ điều chỉnh áp 
suất bị đẩy xuống, máy nén khí tiếp tục cung cấp khí nén cho bình chứa. 


b) Van điều khiển 


- Khi phanh, van này có nhiệm vụ điều khiển áp suất từ bình hơi tới các bầu phanh 
làm cho xe giảm tốc độ một cách thích hợp. 


- Khi đạp chân phanh, cán 4 tù ép lên lò xo cân bằng 6 làm cho màng 8 và cán giữa II 
đi xuống khiến cán giữa trước tiên tiếp xúc với van 14, cất đứt đường thông giữa bầu phanh 
và khí trời tiếp theo đầy van 14 rời khỏi đế đưa khí nén từ bình hơi vào không gian phía 
đưới màng 8. Khi lực đẩy phía dưới màng 8 cộng với lực cản của lò xo hồi vị L0 lớn hơn lực 
của lò xo 6 thì lò xo bị ép màng 8 đẩy lên cho tới khi đóng kín van 14, sau đó áp suất dưới 
màng thông với buồng phanh 9 (khi đầu ra) không thay đổi màng 8 nằm ở vị trí cân bằng. 


- Nếu tiếp tục tăng lực đạp phanh thì áp suất khí đầu ra sẽ tiếp tục tăng. Các hệ thống, 
phanh hơi dùng hai đường khí nén độc lập thì dùng van điều khiển kép. 
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Hình 6.6-8. Cấu tạo van điều khiển 
e) Van điều chỉnh áp suất (bộ điều chỉnh áp suất) 


* Công dụng 
Dùng để duy trì áp suất khí nén trong bình chứa luôn ở mức độ 
đảm bảo an toàn cho hệ thống khi động cơ hoạt động. 


quy định (6 - 8 kg/cm?), 


Hình 6.6-9. Bộ điều chỉnh áp suất của máy nén khí 
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* Cấu tạo 


~ Đây là bộ điều chỉnh áp suất kiểu van bi gồm có: thân 9, vòng đệm điều chỉnh 6, 
đầu nối 5 với lỗ 7, đữa đẩy 4, lò xo 3, ống chụp 2 và các viên bi 11. Lò xo 3 tì lên hai viên 
bí ở hai đầu, đũa đẩy 4 và hai viên bi 11 đi xuống bịt lỗ thông với đầu nối 10. 

- Có thể điều chỉnh lực ép của lò xo bằng cách vặn chụp 2 trục đầu nối ren 5, điều 
chỉnh xong dùng ê-cu cong để hãm chặt chụp hai lỗ 8 nối đường ống thông với không gian 
điều khiển cơ cấu triệt áp. 

* Nguyên lý làm việc 


- Nếu áp suất trong bình chứa hơi nhỏ hơn 6KG/cnỉ thì các viên bi 11 dưới tác dụng 
của lò xo 3 thông qua đũa đẩy 4 được đẩy xuống đóng kín lỗ thông với đầu nối 10. Lúc ấy, 
bên sườn đầu nối ren nối thông không gian của cơ cấu triệt áp với khí trời. 

~ Nếu áp suất trong bình đạt khoảng 8KG/cnẺ thì hai viên bi 11 bị đẩy lên ép lò xo 3, 
lúc ấy lỗ thông 7 bên sườn đầu nối ren 5 được bịt lại cắt đường thông với khí trời của không 
gian chứa cơ cấu triệt áp, đồng thời nối thông khoang này với bình hơi nhờ đâu nối 10 và đế 
van II làm cho cơ cấu triệt áp hoạt động và máy nén khí ngừng cung cấp không khí nén 
cho bình chứa hơi. 

đ) Van an toàn 


* Công dụng 


Dùng để giữ cho áp suất không khí nén trong hệ thống không vượt lên quá cao khi bộ 
điều chỉnh áp suất bị hỏng. Van an toàn được lắp trên nắp xi-lanh của máy nén khí. 


Hình 6.6-10. Cấu tạo van an toàn 
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* Cấu tạo 


Gồm thân van 4, một đầu của thân nối với đầu 6, đầu kia lắp vít điều chỉnh 2, van bi 5 
tì lên đầu nối 6 nó cũng là mặt tì của chốt kiểm tra 1. Lò xo 3 một đầu tì lên vai của chốt 
vấu tì ép lên van bi 5, đầu kia tì lên vít điều chỉnh 2, xoay vít điều chỉnh sẽ thay đổi lực ép 
của lò xo 3 lên van bi 5. Điều chỉnh xong dùng ê-cu cong để hãm vít điều chỉnh. 

* Nguyên lý hoạt động 

Nếu áp suất trên hệ thống tăng cao (vượt quá khoảng 9KG/cnì`) thì lực do áp suất khí 
nén trong hệ thống tạo ra thắng lực lò xo 3 nên van bi bị đẩy bật lên xả khí nén ra ngoài khí 
trời thông qua lỗ 7 của van. 

e) Bình hơi 

Bình hơi là một bình vỏ thép hình trụ, dung lượng một bình khoảng 30 lít, trên xe có 


hai bình hơi được bắt chặt vào hai dầm dọc ở hai bên sườn khung xe, các bình hơi có van xả 
nước và dầu đọng ở dưới đáy bình. 


0 Bầu phanh 


Bầu phanh gồm có: màng, vỏ màng, lò xo, cán và càng nối. 


Màng vỏ 


Cần nối 
Trục vít 


Nắp 


điều chỉnh 


Trục quả đào hãm 


Hình 6.6-II. Buồng phanh bánh xe 
8) Cơ cấu phanh 


- Gồm có các guốc phanh 2'và I1 bên trong tang trống phanh. Guốc phanh lắp đặt 
trượt trong chốt 1 sau khi lỗ guốc đã ép các bạc đồng. 
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- Các chốt được bắt chặt trên giá đỡ ở đầu cân, giữa hai đầu của guốc phanh và cam 
phanh, lò xo 12 có tác dụng kéo hai guốc phanh lại gần nhau, trục cam của phanh quay trên 
ổ bạc động lắp trên giá đỡ. Giá đỡ này cũng để bất chặt bầu phanh bánh xe, tay đòn 7 của 
trục cam phanh được nối với màng 4 trên đầu chốt của hộp phanh. Vị trí của tay đòn xung 
quanh trục cam phanh. 


Hình 6.6-12. Hộp phanh và cơ cấu phanh bánh xe 


1. Chốt; 2. Guốc phanh; 3. Trục cam phanh; 
4. Màng; 5. Vỏ bâu phanh; 6. Chốt; 

7. Tay đòn; 8. Trục vít; 9. Ống bạc đông; 
10. Cam phanh; 11. Guốc phanh; 12. Lò xo; 

13. Vít điều chỉnh; 14. Bánh vít 


- Có thể điều chỉnh bằng vít 13, khi không khí nén đi vào bầu phanh đẩy màng 4 
thông qua chốt và tay đòn làm quay trục cam, làm cam banh hai đầu guốc phanh ép hai má 
phanh tỳ vào mặt trong của tang trống. 


~ Nếu hành trình của chốt bầu phanh tăng lên nhiều cần phải quay đâu trục vít 14 để 
điều chỉnh lại tới giá trị quy định. 

6.4. PHANH TAY 

6.4.1. Công dụng, 

Phanh tay được sử dụng 

- Hãm dừng bánh xe tại chỗ. 


- Dự trữ hỗ trợ cho phanh chân trong trường hợp cần thiết. 
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6.4.2. Cấu tạo 


Trên xe thường dùng phanh tay kiểu tang trống. Đĩa tĩnh 3 của phanh được bắt chặt 
vào các-te của hộp số. Trên đĩa tĩnh lắp hai guốc phanh 5 đối xứng nhau sao cho má phanh 
gần sát mặt tang trống phanh 7, lắp trên trục thứ cấp của hộp số. Đầu trên tỳ vào một cụm 
banh guốc phanh gồm một chốt 4 và hai viên bỉ cầu. Chốt banh guốc phanh thông qua hệ 
thống tay đòn được nối với tay điều khiển 2. 


Tay phanh 
Cần điều chỉnh 


Bánh răng 
giẻ quạt 


À Xế 


Càng kéo Cốt má hãm 


Hình 6.6-13. Cấu tạo phanh tay kiểu tang trống 


6.4.3. Nguyên lý hoạt động 


Khi muốn phanh chỉ cân kéo phanh điều khiển 2 vẻ phía sau thông qua hệ thống tay 
đòn, kéo chốt 4 ra phía sau bánh đầu trên của guốc phanh hãm cứng trục truyền động. Vị trí 
hãm của tay điều khiển được khoá chặt nhờ cơ cấu con cóc chèn vào vành răng của bộ khoá. 
Muốn nhả phanh tay chỉ cần bấm ngón tay vào nút 1 để nhả cơ cấu con cóc rồi đẩy tay điều 
khiển về phía trước. Lò xo 8 kéo guốc phanh trở vẻ vị trí ban đầu. Vít điều chỉnh 10 dùng để 
điều chỉnh khe hở giữa má phanh và tang trống phanh. 
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6.4.4. Thiết bị chống trượt lết 


Hình 6.6-14. Sơ đồ hệ thống chống trượt lết 
1. Bộ điều khiển trung tâm; 2. Cuốn điện từ; 3,6. Van bỉ; 
4. Pít-tông giảm áp; Š. Bộ trữ năng giảm tốc; 7. Bơm chính; 
8. Bộ tự động điều tiết áp suất: 9. Bộ cảm biến tốc độ; — 10. Phân bơm (xi-lanh công tác) 


Khi phanh, nếu bánh xe ở trạng thái vừa lăn bánh vừa bị trượt lết, tức là mức trượt lết 
vào khoảng 10 đến 30% thì lực bám dọc của bánh xe lớn nhất và lực bám ngang cũng 
tương đối. Thiết bị chống trượt lết đối với bánh xe cho phép khi phanh bánh xe luôn luôn 
nằm ở trạng thái có tỷ lệ trượt lết tối ưu mà không bị khoá cứng bánh xe đồng thời vẫn đảm 
bảo tốt hiệu năng của phanh. 

“Trên hình vẽ giới thiệu sơ đồ hệ thống chống trượt lết của hệ thống phanh dầu, gồm 
có ba bộ phận: cảm biến tốc độ 9, trung tâm điều khiển 1 và bộ điều tiết áp suất phanh. Bộ 
cảm biến tốc độ 9 đo tốc độ bánh xe. Khi bộ điều khiển trung tâm tính được mức độ trượt 
lết quá lớn nó sẽ phát ra tín hiệu giảm áp suất dầu để nhả bớt phanh, khi mức độ trượt lết 
giảm sẽ làm tăng tốc độ quay của bánh xe, thiết bị trên sẽ ra tín hiệu tăng áp suất dầu để 
tăng lực phanh. Tần số điều khiển vào khoảng 10Hz đến 12Hz, giữ cho xe chuyển động ở 
khu vực trượt lết tối ưu giúp tính năng phanh đạt hiệu quả cao nhất. 


6.5. SỬA CHỮA HỆ THỐNG PHANH 

6.5.1. Những sai hỏng, nguyên nhân và tác hại 

a) Chảy dầu phanh 

* Nguyên nhân 

- Các chỉ tiết của tổng phanh, xi-lanh con ở bánh xe bị hỏng, độ kín khít không tốt. 


- Các đường ống dầu bị nứt, các giắc co đầu bị hỏng ren hoặc bắt không chặt. 
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* Tác hại 


Gây lãng phí dầu, phanh không an toàn, không an toàn cho người và phương tiện 
trong khi vận hành. 


b) Phanh bó 
* Nguyên nhân 


- Không có hành trình tự do ở bàn đạp phanh, khe hở giữa má phanh và tang trống 
quá nhỏ hoặc không có. 


~ Lò xo kéo má phanh hồi vị quá yếu hoặc gẫy. 

- Lò xo tống bơm yếu, lỗ cân bằng trên tổng bơm bị tắc. 

- Pít-tông, xi-lanh ở bánh xe bị bó kẹt do bẩn, các cúp-pen trương lên nở ra. 
* Tác hại 

- Xe không phát huy được tốc độ, tiêu hao nhiều nhiên liệu. 

- Làm hỏng má phanh và trống phanh. 

©) Phanh không ăn 

~ Hành trình tự đo của bàn đạp phanh quá lớn. 

- Thiếu dầu phanh. 

- Có không khí trong hệ thống phanh. 

- Cúp-pen xi-lanh chính quá mòn. 

- Khe hở giữa tang trống và má phanh quá lớn. 

- Má phanh dính dầu mỡ. 

- Chảy dầu, thủng đường ống. 

đ) Phanh ăn về một phía 

- Biểu hiện khi phanh xe lệch về quay vòng. 

- Khe hở giữa má phanh và tang trống ở các bánh xe không đều nhau. 
~ Một trong những má phanh bị dính dầu mỡ. 


- Không đảm bảo cho xe hoạt động. 
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6.5.2. Sửa chữa các bộ phận chính hệ thống phanh dâu 
a) Tổng bơm 

* Những sai hỏng 

- Các pít-tông xi-lanh bị mòn. 

~ Vòng cao su (cúp-pen) bị mòn rách. 

- Cụm van một chiều hỏng, lò xo gãy, lỗ điều hoà bị tắc. 
* Nguyên nhân 

- Trong dầu có nhiều quặng và tạp chất. 

~ Dùng dầu không đúng loại. 

- Do sử dụng lâu ngày vật liệu bị mòn, biến dạng. 

* Kiểm tra 


- Tháo các chỉ tiết rửa sạch, riêng cúp-pen rửa bằng nước xà phòng. sau đó xịt hơi cho 
khô rồi bôi dầu chính của nó khi lắp (tuyệt đối không được rửa xăng, đầu điêzen). 


- Dùng phương pháp quan sát xác định những hư hỏng của chỉ tiết. 
- Dùng pan-me, đồng hồ so để xác định độ hao mòn của pít-tông, xi-lanh. 
* Sửa chữa 


- Nếu xi-lanh bị mòn nhỏ hơn 0,05mm, vết xước ít và nhỏ thì dùng giấy ráp mịn 
chuyên dùng đánh bóng. 


- Nếu lớn hơn 0.05 mm, vết xước sâu, thì đoa lại xi-lanh, thay pít-tông mới có đường 
kính phù hợp. Khe hở giữa pít-tông và xi-lanh đảm bảo từ 0,025 + 0.075 mm. 


- Cúp-pen hỏng, thay cái mới. 
- Lồ xo yếu, gẫy thì thay cái mới. 


Chí ý: Khi lắp các chí tiết ta phải bôi một lớp đầu phanh lên bề mặt, sau khi lắp xong 
pít-tông phải đảm bảo chuyển động linh hoạt trong xi-lanh. 


b) Cơ cấu hãm bánh xe 
* Những sai hỏng 
- Các chỉ tiết trong xi-lanh con bị hỏng tương tự như tổng bơm. 


- Các má phanh mòn, nhô đinh tán, nứt, vỡ, dính dầu mỡ. các đỉnh tán lỏng. 
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~ Lò xo kéo phanh bị gây, yếu. 

~ Trục tệch tâm, cam lệch tâm. mòn. 

- Tang trống ô van, mòn côn. 

* Nguyên nhân 

~ Đo ma sát giữa má phanh và tang trống. 

- Do sử dụng lâu ngày, vật liệu bị mòn, lực phanh tác động đột ngột nhiều lần. 
* Sửa chữa 


- Má phanh, tang trống bị dính đầu mỡ, độ sâu đỉnh tán nằm trong giới hạn cho phép. 
Rửa sạch bằng xăng (không dùng dầu điêzen) rồi dùng vải ráp đánh bóng tang trống phải 
đạt độ bóng Ÿ6, nếu mòn quá 0,5 mm thì thay thế. 


- Má phanh mòn. nhô đỉnh tán thì thay cái mới. 

6.5.3. Điều chỉnh hệ thống phanh dầu 

a) Kiểm tra và điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp phanh 
Tiến hành kiểm tra như của ly hợp. 

b) Kiểm tra điều chỉnh má phanh và trống phanh 


- Tiến hành kiểm tra các khe hở giữa má phanh và tang trống phanh của từng má 
phanh. Vị trí kiểm tra cách đầu má phanh từ 20 - 30mm. 


- Kiểm tra: Dùng thước căn lá, xoay lỗ kiểm tra phanh đến từng vị trí của các má phanh. 
- Dùng thước lá kiểm tra từng vị trí nếu thấy nhẹ nhàng là được. 

+ Khe hở phía trên 0,25 mm. 

+ Khe hở phía dưới 0.15 mm. 


Trường hợp không có lỗ kiểm tra ta kiếm tra theo kinh nghiệm, bằng cách điều chỉnh 
từng má cho bắt đầu tiếp xúc với tang trống, khi quay nếu thấy tiếng sạt thì đừng lại. Quay 
ngược cam lệch tâm, nếu điều chỉnh khe hở phía trên (hoặc trục lệch tâm nếu điều chỉnh 
khe hở phía dưới. một ít vừa xoay vừa quay tang trống phanh. Khi nào không thấy cọ sát 
nữa là được (lưu ý phải quay từ từ). 


©) Xả khí trong hệ thống phanh dầu 
Đối với phanh đầu, khi đạp phanh ta cảm thấy hãng đột ngột, chứng tỏ trong hệ thống 


phanh có khí. Cho nên cần tiến hành xả khí. 
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* Công tác chuẩn bị 

- Ống cao su chịu đầu. 

- Một chai đựng dầu phanh. 

- Tháo chụp cao su đầu bu-lông để xả khí. 

- Lắp đường cao su vào đầu bu-lông xả khí, đầu kia lắp vào miệng chai. 

* Tiến hành xả khí 

- Đạp bàn đạp phanh xuống sát sàn xe ô tô rồi giữ nguyên (nguyên tắc xả từ xa đến 
gần) và xả khí từng bánh xe một. 

~ Ni đầu xả khí ra 1/2 + 3/4 vòng, vặn chặt lại rồi bỏ chân bàn đạp ra. Lập di, lặp lại 
nhiều lần cho đến khi không có bọt khí là đạt tiêu chuẩn. 

* Thử phanh 

- Đánh giá chất lượng của hệ thống phanh sau khi sửa chữa và điểu chỉnh, đỏng thời 
điều chỉnh lại khi cần thiết phanh chưa đạt tiêu chuẩn yêu cầu. 

- Cho xe chạy trên đường bằng phẳng với vận tốc trung bình từ 35 + 40 Km/h, đạp 
bàn đạp phanh đột ngột, khi đó các má phanh phải đạt yêu cầu. 

- Các bánh phải ăn đều, xe không bị lệch, vết lết trên đường đạt tới 8 + 1Ôm. 

~ Khi hoạt động trống phanh không quá nóng và khi phanh đối với phanh dầu, không 
được đạp 4 lần/1 lần phanh. 

6.6. HỆ THỐNG PHANH HƠI 

6.6.1. Những sai hỏng, nguyên nhân và tác hại 

a4) Phanh không ăn 


- Hành trình tự do của bàn đạp quá lớn, van phân phối (hút nạp) mở nhỏ, lượng khí 
vào phanh ít. 


- Má phanh dính dầu mỡ, mòn, nhô đỉnh tán hoặc bề mặt má phanh bị chai cứng. 
- Khe hở giữa má phanh và tang trống quá lớn. 

~ Tang trống bị mòn côn và ô van. 

- Rách màng cao su bát phanh. 

- Áp suất khí nén quá nhỏ. 


* Tác hại: Làm cho mòn các chỉ tiết của hệ thống phanh, không an toàn khi xe hoạt 
động trên đường. 
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ho ào “mm ——————-- 
b) Phanh bó 
- Lò xo kéo má phanh yếu hoặc gẫy (lò xo hơi vỡ) không có hành trình tự do. 
- Khe hở giữa má phanh và tang trống quá nhỏ hoặc không có. 


* Tác hại: Làm cho má phanh nhanh mòn không phát huy hết công suất của xe, tiêu 
hao nhiên liệu nhiều. 


©) Khi phanh xe quay 

- Khe hở giữa má phanh và tang trống không đều nhau. 

- Có má phanh nào đó bị dính dầu mỡ hoặc thủng bát phanh. 

* Tác hại: Không an toàn khi xe hoạt động, tham gia giao thông. 

đ) Phanh ăn đột ngột 

- Khe hở giữa má phanh và tang trống phanh của các bánh xe không đều nhau. 
- Hành trình tự do của bàn đạp quá nhỏ. 

- Các định tán má phanh bị lỏng, rơ. 

e) Không có khí nén hoặc điều chỉnh áp suất không đúng quy định 

- Máy nén khí không tốt, van hút xả bị mòn, lò xo bị gẫy. 

- Các đường ống dẫn khí bị tắc hoặc thủng. 

- Dây đai máy nén khí quá trùng hoặc đứt. 

~ Van điều chỉnh áp suất không đúng, bầu lọc khí bẩn, tắc. 

*'Tác hại: Hiệu quả phanh kém hoặc không có hiệu lực, mất an toàn khi xe hoạt động. 
6.6.2. Sửa chữa một số bộ phận chính của phanh hơi 

a) Máy nén khí 

Các chỉ tiết máy nén khí hỏng tương tự như động cơ chính. 

- Chủ yếu là do ma sát khi làm việc sinh ra mài mòn, làm việc lâu ngày. 
~ Thiếu đầu hoặc chất lượng đầu bôi trơn kém. 

* Tác hại: Không cung cấp đủ khí nén cho hệ thống phanh. 

* Kiểm tra 


~ Độ côn, đô ô van của xi-lanh cho phép là 0.05 mm. 
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- Khe hở giữa pít-tông và xi-lanh cho phép là 0,15 mm. 

- Khe hở miệng xéc-măng cho phép là (0,25 + 0,5) mm. 

- Khe hở bạc biên cho phép là (0,22 + 0,07) mm. 

- Khe hở đầu nhô của các pít-tông cho phép là (0,01 + 0,04) mm 
* Sửa chữa 

~ Vòng bi trục khuỷu hỏng, thay thế. 


- Van nạp mòn, rỗ ít, rà bằng bột rà mịn trên kính phẳng, hoặc lật lại 180° thay đổi 
mật làm việc. Lò xo yếu, gãy, thay cái mới. 


~ Mômen lực siết nắp máy bằng (1,2 + 1,7)KG. 

b) Van phân phối (tổng phanh) 

* Van phân phối kiểu màng 

- Màng đàn hồi bị rách, hỏng do làm việc lâu ngày. 

- Các van mòn đóng không kín với ổ đặt. 

- Lò xo làm việc lâu ngày bị gãy, yếu. 

~ Đòn gánh bị biến dạng làm cho sự đóng của van không chính xác, hiệu quả giảm. 
* Van phân phối kiểu pít-tông 


- Các van và ổ đặt bi mòn đóng không kín, các van bằng cao su bị biến dạng (chai cứng) 
chủ yếu là do làm việc lâu ngày. 


~ Các lò xo bị gãy, màng cao su bị rách. 

- Tất cả những sai hỏng trên đều giảm hiệu quả khi phanh. 

* Sửa chữa 

Tháo rời các chỉ tiết bằng phương pháp quan sát ta xác định mức độ sai hỏng. 

Màng hỏng, lò xo gãy thì thay thế. 

- Van mòn ít thì rà lại bằng bột ra trên mặt kính. Nếu mòn nhiều thì thay cái mới. 

©) Cơ cấu hãm phanh 

* Những sai hỏng, nguyên nhân, tác hại 

- Bát phanh: Bát cao su bị rách, lò xo yếu gãy do sử dụng lâu ngày dẫn đến phanh 


không ăn. 
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- Cam phanh mòn phần then hoa lắp với cơ cấu trục vít và phần mềm tiếp xúc với bạc 
lắp trên vỏ cầu do làm việc lâu ngày. 


- Cơ cấu trục vít, bánh vít mòn do làm việc lâu ngày đẫn đến điều chỉnh khe hở trên 
và dưới mòn phanh không chính xác. 


- Má phanh mòn, chai cứng. Tang trống phanh mòn, ô van. Lò xo kéo má phanh bị 
yếu, gãy. 
* Sửa chữa 


- Bật phanh: Kiểm tra bằng cách đạp phanh, nếu nỏi hơi xì ra chứng tỏ màng cao su 
bị hở, rách phải thay cái mới đúng chủng loại. 


- Bạc trục quả đào mòn phải thay cái mới. 

- Cơ cấu trục vít bánh quá mòn phải thay cái mới. 

- Các chỉ tiết khác còn lại sửa chữa như cơ cấu phanh dầu. 

4d) Van tự động điêu chẳnh áp suất và van an toàn 

* Những sai hỏng, nguyên nhân, tác hại 

- Chủ yếu là do viên bi bị mòn đóng không kín, lò xo van bị yếu (do làm việc lâu ngày). 
- Tác hại: Không tự động điều chỉnh được áp suất, áp suất giảm hiệu quả phanh kém. 
* Kiểm tra sửa chữa (chủ yếu thay lò xo và bi mới) 

6.6.3. Công tác kiểm tra và điều chính 

a) Điều chỉnh phân phối kiểm màng 

* Kiểm tra hành trình tự do của bàn đạp (tương tự như kiểm tra ly hợp). 

* Điều chỉnh hành trình tự do 

~ Tháo chốt lắp thanh kéo với bàn đạp phanh. 


- Nới ốc hãm bu-lông điều chỉnh, vặn bu-lông điều chỉnh khi nào chạm ốc nới ra 
1,5 + 2 vòng. Sau đó, siết đat ốc hãm lại ứng với khe hở l + 2 mm. 


b) Điêu chỉnh van phân phối kiểu pí-tông 
* Kiểm tra độ mở của van 


- Dùng thước thẳng hoặc thước cặp đo độ sâu 1/10, tháo ống nối với bình chứa, dùng 
thước đo khoảng cách từ đầu van nạp đến mặt đầu của đai ốc, ở trong trạng thái tự do (chưa 
đạp phanh), sau đó tiến hành đạp phanh và đo khoảng cách từ đầu van đến mặt đầu của đai 
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ốc, khoảng cách giữa hai vị trí của van khi chưa phanh và khi phanh là độ mớ của van. Độ 
mở van yêu cầu bằng 2,5 + 3 mm. 

* Điều chỉnh 

Nếu độ mở của van không đảm bảo đúng quy định thì điều chỉnh bằng cách đưa đệm 
điều chỉnh từ phía trước sang phía sau hoặc ngược lại. 

* Điều chỉnh hành trình tự do của pít-tông một dòng 

Dùng thước lá để đo chiều dài (tương tự như trên). Yêu cầu hành trình tự do nằm 
trong Khoảng I5 + 20 mm (đối với ô tô Zin 130, Maz). 


Thực hiện điều chỉnh bằng bu-lông điều chỉnh trên nguyên tắc vặn bu-lông vào thi 
giảm hành trình tự đo. 


Hành trình tự do ngược lại. Nếu không đúng thì điều chỉnh bằng bu-lông điều chỉnh, 

* Điều chỉnh hành trình tự do của pít-tông hai dòng 

- Điều chỉnh hành trình tự đo bàn đạp bằng hai bu-lông (I và 2) bằng cách nới lỏng 
các đai ốc hãm sau đó vặn bu-lông I chạm đầu cần đẩy. Buồng rơ-moóc thì nới ra 1.5 : 2 


vòng tiếp tục điều chỉnh bu-lông 2 vặn vào thì giảm và ngược lại. Sau khi điều chỉnh xong 
ta hãm ê-cu hãm. 


4) Điều chỉnh van tự động điều chỉnh áp suất và van an toàn 

* Điều chính van điều chỉnh áp suất 

Yêu cầu đối với van điều chỉnh áp suất là khi đạt tới giá trị quy định. V dự: xe ô tô 
Zãn 130 = 7 + 7,4 KG/cmẺ thì van phải mở cho không khí qua van để cơ cấu giảm tải của 
máy nén khí và để máy làm việc không tải. 

- Nếu áp suất trong bình khí giảm xuống 5,6 + 6 KG/cmẺ thì van này đóng lại, máy 
nén khí lại làm việc có tải cung cấp khí cho bình chứa. 

+ Trong trường hợp ta thấy áp suất trong bình khí cao hơn mức quy định chứng tỏ 
van có sự cố (van kẹt không mở được). 

+ Trong trường hợp nếu áp suất nhỏ chứng tỏ van bị hở do lò xo yếu, lúc này cần điều 
chỉnh lại. 

* Điều chỉnh van an toàn 

- Kiểm tra sự làm việc của van, không cho van điều chỉnh áp suất làm việc để cho 
máy nén khí cung cấp khí cho bình chứa. Nếu áp suất đạt tới 9KG/cm” mà vẫn an toàn làm 
việc (mở khí ra) là đạt. 


~ Trường hợp kiểm tra áp suất van không đúng quy định phải điều chỉnh lại bằng cách 
nới ốc hãm ra vận lại ốc điều chỉnh để đạt tới ấp suất quy định. 
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e) Điều chỉnh khe hở giữa má phanh và tang trống 

- Kiểm tra khe hở giữa má phanh và tang trống phanh ở cả hai vị trí trên và đưới, 
+ Khe hở phía trên 0,4 mm. 

+ Khe hở phía dưới 0,25 mm. 


- Điều chỉnh khe hở phía trên bằng cách xoay trục vít thông qua bánh vít sẽ làm xoay 
trục quả đào, guốc phanh sẽ bị đẩy ra hoặc vào cho đến khi khe hở nằm trong giới hạn 
cho phép. 


- Điều chỉnh khe hở phía dưới bằng cách xoay trục lệch tâm. 


- Điều chỉnh ty đẩy hơi hãm. chỉ tiến hành chỉnh chiều đài ty đẩy khi đã điều chỉnh 
khe hở má phanh và áp suất không khí đúng yêu cầu. 


Kiểm tra khoảng cách địch chuyển của ty đẩy đạp phanh rồi do khoảng cách dịch 
chuyển của ty đầy: 


Bánh trước từ 15 + 25 mm. 
Bánh sau từ 20 + 40 mm. 


- Điều chỉnh: Tháo chốt nối thanh đẩy với cơ cấu trục vít bánh vít, thay càng chữ V 
để thay đổi chiều dài thanh đẩy. Nếu khoảng cách dịch chuyển lớn tăng chiều dài ty đẩy. 
Nếu khoảng cách dịch chuyển nhỏ giảm chiều dài ty đẩy. 


8) Điều chỉnh độ căng dây đai máy nén khí 
- Kiểm tra: Dùng lực ngón tay cái ấn vào giữa dây đai một lực P = 3 + 4Kg dùng 
thước đo độ võng của đây đai. Độ võng nằm trong khoảng 10 + I2mm là đạt yêu cầu. Nếu 


độ võng lớn hơn hoặc nhỏ hơn giới hạn trên ta phải tiến hành điều chỉnh lại bằng cách thay 
đổi khoảng cách máy nén khí hoặc thay đổi vị trí con lăn căng dây đai. 


h) Công tác bảo dưỡng hệ thống 

* Bảo dưỡng hàng ngày 

- Lau chùi vệ sinh hệ thống. 

- Kiểm tra siết chật các mối ghép, đường ống dẫn. 
- Kiểm tra điều chỉnh hành trình tự đo của bàn đạp. 
* Bảo dưỡng cấp I 


- Bảo dưỡng hàng ngày: Bơm mỡ vào những vị trí quy định của hệ thống. 
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- Kiểm tra độ cang dây đai. 
- Kiểm tra áp suất khí nén, xả hơi nước trong bình chứa. 
* Bảo dưỡng cấp II - HI 


- Làm như bảo dưỡng cấp I và làm thêm một số công việc nữa như: Kiểm tra hiệu quả 
phanh, kiểm tra khe hở phanh và tang trống. 


6.7, PHANH TAY 


6.7.1. Những sai hỏng thường gặp ở phanh tay 


Phanh tay trên ô tô thường dùng là loại phanh guốc, đĩa điều khiển trực tiếp, thông 
qua các thanh kéo, sau một thời gian làm việc các chỉ tiết ở cơ cấu phanh tay thường bị sai 
hỏng, dẫn đến phanh không ăn hoặc phanh không làm việc. 


Nguyên nhân chủ yếu là do ma sát giữa các chỉ tiết làm việc lâu ngày, do lắp ghép 
điều chỉnh không đúng. 


Những biểu hiện của sự mòn hỏng các chỉ tiết trong cơ cấu phanh tay: 
~ Phanh không ăn. 

~ Bó phanh. 

~ Phanh ăn đột ngột. 

- Không định vị được tay điều khiển khi hãm phanh. 

Tác hại: Phanh tay bị hỏng hoặc không ăn. làm mất an toàn khi xe xuống đốc. 
6.7.2. Sửa chữa các bộ phận chính 

a) Những sai hỏng 

- Vành răng rẻ quạt mòn, sứt mẻ. 

- Các cá hãm bị mòn. 

- Thanh kéo bị mòn đầu cá hãm. 

~ Lồ xo gãy các chốt bị mòn. 

b) Nguyên nhản 

- Do sử dụng lâu ngày. 


- Do va đập giữa cá hãm và vành răng rẻ quạt. 
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©) Tác hại 
Điều chỉnh phanh không chính xác, không định vị được. 
đ) Sửa chữa 
- Kiểm tra chủ yếu bằng quan sát, xác định được sự mòn của các chỉ tiết. 
- Lồ xo gãy. yếu (thay cái mới). 


~ Vành răng rẻ quạt quá mòn, sứt mẻ, ta phải hàn đấp rồi gia công lại theo kích thước 
ban đầu để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật hoặc thay thế cái mới. 


- Cá hãm, các chốt nếu mòn nhiều thì thay cái mới, hàn ít thì hàn đắp và gia công lại 
theo tiêu chuẩn kỹ thuật. 


* Cơ cấu hãm phanh 

+ Phanh đĩa chủ yếu hỏng ở má phanh và đĩa phanh. 

+ Phanh kiểu guốc: Viên bị bị trượi, trục quả đào bị mòn do ma sát, do làm việc lâu ngày. 

6.7.3. Kiểm tra điều chỉnh phanh tay 

a) Kiền tra guốc phanh (trên xe ô tô Zin 130) 

- Điều chỉnh khe hở phía dưới bằng cách vặn vít côn. 

+ Điều chỉnh khe hở phía trên bằng cách thay đổi chiều dài của thanh kéo nối với 
càng ép. Khi điều khiển trước tiên ta phải đẩy cần điều khiển vẻ phía trước đến tận cùng, 
Xoay ốc điều chính chiều dài thanh kéo, vừa điều chỉnh vừa thử phanh tay khi nào cá hãm ở 
nấc thứ 3 hoặc 4 (3 - 4 tạch) má phanh đã bị ép chặt vào trống phanh là được. 

b) Yêu cầu kỹ thuật sau khi điều chỉnh 


- Khí kéo cần cá hãm phải đi trượt trên cung vành răng khoảng 3 + 4 tạch, lúc này 
phanh an. 


- Định vị chắc chắn, nhả nhẹ nhàng linh hoạt. 

€) Thử phanh 

- Cho xe xuống ở độ dốc 17 + 24° kéo phanh tay, xe không tự lăn là đạt yêu cầu. 

- Cho xe chạy với vận tốc 5 + 7 Km/h kéo phanh tay xe phải dừng lại. 

6.8. QUY TRÌNH THÁO LẮP HỆ THỐNG PHANH DẦU 

6.8.1. Quy trình tháo lắp hệ thống phanh dâu TOYOTA HIACE 

Hệ thống phanh đầu TOYOTA HIACE là hệ thống phanh đầu có trợ lực chân không, 


bao gồm: bơm chân không, tổng phanh (xi-lanh chính) lắp liền với bộ trợ lực chân không, 
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bộ điều hoà lực phanh và cơ cấu hãm các bánh xe, bơm chân không thuộc loại rô-to cánh 
gạt và được dân động cùng với máy phát điện. Tổng phanh có 2 pít-tông để tạo ra hai 
đường dầu độc lập. Bộ trợ lực phanh có hai loại, loại đơn có Ì màng và loại kép có 2 màng, 
bộ điều hoà lực phanh là bộ điều hoà theo tải trọng. Các bánh xe trước có cơ cấu hãm kiểu 
tang trống hoặc đĩa phanh. Còn các bánh xe sau chỉ có cơ cấu kiểu tang trống với cơ cấu tự 
động điều chỉnh khe hở má phanh và tang trống. Phanh tay được kết hợp vào cơ cấu hãm 
phanh các bánh sau. 


Trong quy trình này chúng ta tháo lắp hệ thống phanh dầu với bộ trợ lực phanh loại 
đơn và cơ cấu hãm bánh xe trước là đĩa. 


đ) Quy trình tháo 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ YÊU CẦU KỸ THUẬT 
Nới lỏng các bảnh xe Tuýp lốp 


Kích và kê xe Kích trụ đỡ Đảm bảo an toàn 


Tháo bánh xe Tuýp lốp 


Tháo xi-lanh chính; 

~ Tháo đầu cáp âm ắc quy 
- Tháo bảng đỏng hồ nắp cốp tay lái Tuốc-nơ-vít 
- Tháo dầu phanh. Dùng xi-lanh hút 
háo hai đường ống dầu cao áp Cở-lê dẹt 10 -12 


- Tháo hai ống dẻo của binh chứa dầu ra khỏi Km. 
xi-anh chính 


háo xi-lanh chính Chòng 14 


Tháo trợ lực phanh: 


háo ống chân không 


- Tháo công tắc đèn phanh Cờ-lê dẹt 14 


háo bàn đạp ra khỏi chạc chữ U của cần dẫn | Kim 
động 


háo chạc chữ U 


háo trợ lực phanh ra khỏi xe Chòng 17 
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Tháo bơm chân khòng cùng với máy phát điện Chòng 17 


Tháo cơ cấu phanh trước (kiểu phanh đĩa): 
- Tháo ống dẻo dẫn dầu phanh ra khỏi xi-lanh Hứng đầu vào khay 
~ Tháo cụm xi-lanh ra khỏi móng xiết Chòng 14 - 17 
~ Tháo hai má phanh, hai đệm chống ồn 

- Tháo 4 mảnh giữ má phanh 


- Tháo moay-ơ trước Xem bước 5 bải 17 đánh dấu 
vị trí phanh và moay-ơ không 
để dính dầu mỡ 


Tháo cơ cấu phanh sau (kiểu tang trống): 
- Tháo tang trống phanh 


- Tháo quốc phanh sau và lò xo, chốt Tuốc-nơ-vít và 
vam 


~ Tháo quốc phanh trước cùng với cơ cấu điều khiển |Tuốc-nơvít và vam 
~ Tháo các phanh tay ra khỏi guốc phanh trước 
- Tháo cơ cấu điều khiển khỏi guốc phanh trước 


- Tháo đưởng ống dầu phanh Cờ'lè dẹt 10 - 12 | Hứng đầu vào khay 


- Tháo xi-lanh con Chòng 12 
~ Tháo càng phanh tay Chòng 14 


Tháo bộ điều hoà lực phanh: 
~ Tháo giá đỡ đỏn đàn hồi cảm biến tải trọng Chòng 14 


~ Tháo các đường ống dẫn dầu phanh ra khỏi Cở'lê đẹt 10 - 12 
thân toản bộ điều hoà lực phanh 


- Tháo bộ điều hoà lực phanh cùng giá đỡ Khẩu 14 


Tháo bu-lông hạn chế hành trình của pít-tông: 


- Tháo vòng hãm Chòng 8 Chú ý không làm xước 
xi-lanh, không dính xăng, 
~ Tháo hai pít-tông cùng với cúp-pen và lò xo Kim nhọn dấu, mỡ 
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DỤNG CỤ 


'YÊU CẦU KỸ THUẬT 


Tháo rời trợ lực phanh: 


- Tháo rời thân trước và thân sau 


~ Tháo lò xo trợ lực và cần đẩy pít-tông 


~ Tháo chụp cao su ra khỏi thân sau 
~ Tháo loàn bộ màng ra khỏi thân sau. 


- Tháo pít-tông trợ lực và màng trợ lực ra khỏi 
thân van 


- Tháo cần dẫn động khỏi thân van 
~ Tháo đĩa phản xạ khỏi thân van 
- Tháo phớt làm kín thân trước và lhân sau 


Vam ép 


Tuốc-nơ-ít, vam 


Đánh dấu trên thân trước và 
thân sau, xoay thân trước 
theo chiều kim đồng hồ 


Xoay pít-tông ngược chiều 
kim đồng hồ. Đẩy cần dẫn 
động và thân van, tháo khoá 
hãm 


Tháo rời bơm chân không; 

- Tháo bơm chàn không khỏi máy phát điện 
~ Tháo pu-li 

Tháo đầu nối ống chân khòng 

~ Tháo van một chiều 

~ Tháo trục rõ-to và vòng bì 

- Tháo nắp sau 


- Tháo vòng cao su làm kín 


- Tháo rô-†o và cánh bơm 


Chòng 17 
Khẩu 22, vam 
Chòng 14 
Chòng 19 
Búa nhựa 


Tuốc-nơ-víL 


Không dính dầu mỡ, không 
làm xước, rách 


Tháo rời xi-lanh phanh trước 

~ Tháo hai bạc trượt khỏi cụm xi-lanh 

- Tháo các chụp cao su che bụi 

- Tháo vòng cố định và vành cao su pít-tông 
- Tháo pít-tông ra khỏi xi-lanh 


- Tháo phớt pít-tông ra khỏi xi-lanh 


Tuốc-nơ-víL 
Khí nén 


Tuốc-nơ-vít 


Không được dính xăng, dầu mỡ 
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Ì 
Thảo rời xi-lanh con phanh sau: 


~ Tháo bao chụp cao su che bụi 


- Tháo hai pít-tông hai cúp-pen 


- Tháo lò xo 


Không được dính xăng, dầu mỡ 


Tháo rời bộ điều hoà lực phanh 


- Tháo giá đỡ van 


- Tháo vòng kẹp và lò xo 


tải trọng 


b) Quy trình lắp 


Quy trình lắp ngược lại của quy trình tháo. 


- Tháo đỏn đàn hồi cảm biến, đàn hồi cảm biến 


Chòng 14 
Kim 


Chòng 14 


Khi lắp ráp cân chú ý: Các chỉ tiết phải được vệ sinh sạch sẽ, đĩa phanh, má phanh, 


tang trống, không được dính dâu mỡ. 


- Khi lắp pít-tông phải bôi lớp đầu phanh vào xi-lanh, cúp-pen và pít-tông. 


- Lắp cúp-pen phải đúng chiều quy định. Sau khi lắp phải kiểm tra sự hoạt động của 


cơ cấu tự 


phanh, tiến hành xả khí, điều chỉnh toàn bộ hệ thống phanh. 
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Bảng mômen siết 


MÔMEN SIẾT 
MỐI LẮP GHÉP GIỮA CÁC CHI TIẾT ———— 


Nút xả E 


Bu-lông hạn chế hành trình pít-tông xi-lanh chính 


Xi-lanh chính, bầu trợ lực phanh 


Đai ốc rắc co ống dầu phanh 


Bộ trợ lực phanh - Giá treo bàn đạp. 


Đai ốc hãm chặt nối trợ lực phanh 


Van kiểm tra bơm chân không 


Bu-lông rắc co ống chân không 
Đai ốc hãm pư-li bơm chân không 
Phanh trước (đĩa phanh) 


Bu-lông lắp xi1anh con 


Đĩa phanh trước - Moay-ơ 


Cảng xiết phanh đĩa trước - Khớp chuyển hướng. 1500 


Xi-lanh con - Ống kéo phanh 


Phanh sau kiểu tang trống 


Xi-lanh con - Mâm phanh 


Xi-lanh con - Đường ống phanh 


Càng kéo phanh tay - Mâm phanh 


Đai ốc hãm bu-lông chính, càng kéo phanh 


Giá lắp van điều hoà lực phanh 


Lò xo cảm biến - Quang treo 


Lỏ xo cảm biến - Van điều hoà 


Van điều hoà - Khung xe 


Đai ốc hãm quang treo 


Van cảm biến - Giá lắp quang treo 


Giá lắp quang treo cầu sau 
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6.8.2. Quy trình tháo láp hệ thống phanh dầu xe ô tô TA3 53A 


Hệ thống phanh dầu xe ô tô FÄA3 53A cũng là hệ thống phanh dâu có trợ lực chân 
không. cấu tạo gồm: tổng phanh, bộ trợ lực chân không, các đường ống dầu và cơ cấu hãm 
bánh xe. Tổng phanh là loại đơn, có một xi-lanh và chế tạo liền với bầu đầu. Bộ trợ lực 
chân không tách rời với tổng phanh. gồm pít-tông xi-lanh trợ lực, van điều khiển và buồng 
chân không. Cơ cấu hãm các bánh xe trước và sau đều kiểu tang trống, hệ thống phanh 
không dùng bơm chân không trên đường ống hút của động cơ để tạo ra trợ lực phanh. Trên 
đường ống chân không có bố trí van một chiều để lưu giữ chân không trong buồng chân 
không. đảm bảo L - 2 lần phanh khi động cơ ngừng làm Việc. 


4a) Quy trình tháo 
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Nới ốc lốp 4 bánh 


Tuýp lốp 22 | Không tháo hẳn bánh xe ra ngoài 


Kích và kè 


Kích, trụ đỡ 
— 


Đảm bảo an toàn 


Tháo 4 bánh xe ra khỏi xe 


Tuýp lốp 22 


Đảm bảo an toản 


Tháo cơ cấu điều khiển 


Kìm 


Tháo chốt chẻ rồi rút chốt ra 


Tháo đường ống đầu ra khỏi tổng phanh. 


Cở-lê dẹt 10 -14 


Hứng dầu vào khay 


Tháo tổng bơm ra khỏi xe 


Chỏng 10 -17 


TM Ìm | [CD | [M 


Tháo đường ống dầu đường, ống khí ra khỏi _ | Cởlê dạt 10-14 | Hứng dầu vào khay 
bộ trợ lực phanh 
: ] 
8__ | Tháo bộ trợ lực phanh ra khỏi xe Khâu 14 
9 _ | Tháo các tang trống Búa, vam Dùng búa gõ, nếu chặt quá thì 
dùng vam bu-lông. Đảm bảo 
an toàn 
Tháo lò xo hồi vị tin 
Tháo chốt lệch tâm phía dưới Chòng 19 - 22 
Tháo các quốc phanh Chú ý guốc phanh trước và sau, 


sắp xếp theo các bánh xe 


Tháo cam lệch tâm 


Chỏng 19 -22 


Tháo đường ống đầu ra khỏi xi-lanh con 


Cờ'lê dẹt 
10 - 14 


Hứng dầu vào khay 


Tháo xi-lanh con ra khỏi mâm phanh 


Khẩu 14 
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Tháo rời xi-lanh con: 
- Tháo hai chụp cao su che bụi 


- Tháo hai pít-tông và cúp-pen 


Không được dính xăng, dầu, mỡ 


Tháo rời tổng phanh: 
- Tháo phanh hãm 


- Thảo chụp che bụi ty đẩy và đệm dẹt 
- Tháo rời ty đẩy 

- Tháo pít-tông cúp-pen và lò xo 

~ Tháo và khứ hồi 

Tháo rời bộ trợ lực chàn không 

- Tháo nắp van điều khiển 

- Tháo màng và van điều khiển 


- Thảo nắp khoan chân không 


~ Thảo màng chân không lò xo. 
- Tháo phanh hãm 


~ Tháo cụm ty đẩy pít-tông và trợ lực 


~ Tháo rời ty đẩy 


- Tháo van bi trên pít-tông trợ lực 


b) Quy trình lắp 


Kim nhọn 


Cở-lè dẹt 17 


Chòng 19 


Kéo chụp che bụi về phía sau, 
dùng kìm nhọn tháo vòng hãm 


Không được dính xăng, dầu, mỡ 


€ờ-|ê dẹt 10 


Chòng 10 - 12 


Chòng 14 
Kim nhọn 


Không được dính xăng, dầu, mỡ 


Dùng vam ép tháo xong mới từ từ 
nới ra 


Quy trình lắp ngược lại của quy trình tháo. Khi lắp chú ý: 


~ Các chỉ tiết phải vệ sinh sạch, má phanh, tang trống không được dính dầu mỡ 


- Khi lắp pít-tông bôi một lớp dầu phanh vào xi-lanh, cúp-pen và pít-tông. 


- Lắp cúp-pen phải đúng chiều quy định. 


Sau khi lắp đổ dầu phanh kiểm tra sự đò rỉ của dâu phanh, tiến hành xả khí và điều 


chỉnh toàn bộ hệ thống phanh. 


SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ 
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6.9. KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA PHANH DẦU 


6.9.1. Quy trình kiểm tra sửa chữa 
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PHƯƠNG PHÁP PHƯƠNG PHÁP YÊU CẦU 
NHỮNG SAI HỎNG KIỂM TRA SỬA CHỮA KỸ THUẬT 
A. Tổng phanh 
1 Xi-lanh mỏn bị cào xước Quan sát và Doa hạ cốt hoặc thay Đảm bảo yêu 
dụng cụ do cái mới cầu kỹ thuật 
——— 
2 Pít-tòng mòn xước Quan sát, dùng | Thay cái mới 
pan-me đo 
3 Phớt cao su làm kín bị trương, Quan sát Thay cái mới 
tách, biến, cứng 
Các van hỏng, mòn Quan sát Thay cái mới 
Lỏ xo yếu gấy Quan sát Hỏng nhiều thay cái mới 
Lô điều hoà tắc bẩn Thông rửa sạch sẽ 
B. Cơ cấu hãm 
Xi-lanh con hỏng Quan sát, đo lường | Hỏng nhiều thì thay thế 
Quốc phanh: 
- Dính dầu, mỡ Quan sát Rửa bằng xăng 
- Bể mặt má phanh cháy rõ, chai Dùng giấy ráp đánh sạch 
cứng 
~ Mòn, nứt, rỗ, chỗ đỉnh tân Thay tấm ma sát mới 
3 Bạch lệch tâm tròn Quan sát, đo lường | Thay bạc 
4 | Lò xo hồi vị yếu gầy Quan sát Thay cái mới 
5 Tang trống phanh: 
- Dính dầu, mỡ Quan sát Dùng xăng rửa 
- Môn, ô-van, xước Quan sát hoặc Môn xước ít thì dùng đá 
dùng thước cặp | mài đánh. Mòn nhiều, ô 
đo van lớn thi tiện, láng lại. 
Quá tiêu chuẩn thi thay thế 
6 | Đường ống dẫn dầu bị nứt, tắc, Quan sát dùng | Ống đồng nứt thi hàn 
bẩn khí nên hơi, tắc thì thông. Nếu 
ống cao su thì thay thế 
Các khớp nối giắc co chảy dầu Quan sát Thay thế cải mới 


Sửa chữa hệ thống phanh 


6.9.2. Quy trình thay má phanh 

- Tháo má phanh ra khỏi xương phanh: dùng khoan, búa, đục. 

- Lầm sạch xương phanh, áp má phanh vào xương phanh dùng ê-tô kẹp chặt. 

- Dùng hai mũi khoan: Mũi khoan ! có đường kính khoan bằng đường kính đỉnh tán. 
Mũi khoan 2 có đường kính khoan bằng 1,5 đường kính đỉnh tán. Chiều sâu mũi khoan 2 
bằng 2/3 chiều dầy má phanh. Trình tự tán vẫn dùng ê-tô tay kẹp chặt má phanh vào xương 
phanh, dùng hai đột, một đột phía dưới ê-tô, một đột phía trên tán như ly hợp. 

- Điều chỉnh khe hở má phanh và tang trống: 


+ Khe hở phía dưới điều chính bằng chốt lệch tâm, yêu cầu khe hở giữa má phanh 
và tang trống là 0,12 mm. Khe hở phía trên điều chỉnh bằng cam lệch tâm, khe hở là 
9.25 mm. 

+ Nếu tang trống không có lỗ kiểm tra điều chỉnh thì phải chỉnh bàng kinh nghiệm 
đùng cờ-lẻ vận chốt lệch tâm hay xoay cam lệch tâm cho má phanh tiếp xúc với tang trống 
chặt rồi nới ra từ 1/6 đến 1/8 vòng, quay tang trống thấy hơi sít sít là được. 


+ Điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp: 


+ Kiểm tra đặt thước song song với bàn đạp, dùng tay ấn bàn đạp khi nào thấy nặng thì 
dừng lại. Hiệu số hai kích thước lúc chưa ấn và kích thước lúc ấn thấy nặng là hành trình tự 
do bằng 8-14 mm. Ứng với hành trình tự do là khe ở đầu thanh đầy với pít-tông I-1,5 mm. 
Nếu không đảm bảo thì điều chỉnh lại. 

+ Điều chỉnh nới ê-cu hãm thay đổi chiều dài của thanh đẩy, sau khi điều chính xong 
thì ta xiết chặt ê-cu hãm. 


- Hành trình tự do bàn đạp của ô tô TOYOTA. NISAN là § mm. 
- Cạo rà má phanh mục đích để tăng diện tích tiếp xúc của má phanh và tang trống, 


yêu cầu vết tiếp xúc đạt 70% trở lén. Nếu không đạt thì cạo rà lại (phương tiện dùng cạo rà 
là: cưa sắt, đá mài, giữa). 


* Xả khí 

Mục dích là xả hết không khí trong hệ thống để tăng hiệu lực phanh. 

Cách xả như sau: Dùng cờ-lê chồng 10, một ống cao su dài 50 mm, một lọ thuỷ 
tỉnh chứa sẵn 2/3 đầu phanh. Khi xả, một đầu ống cắm vào lọ, một đầu cắm vào van xả. 


Khi xả cần hai người. một người đạp phanh đến khi nào thấy nặng thì báo cho người thứ 
hai biết để văn van xả khí, khi ra hết khí thì siết van xả vào (người đạp phanh vẫn giữ 
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nguyên chân phanh), lặp lại thao tác cho đến khi dầu phanh chảy ra thành dòng, không 
còn bọt khí là được. Xả 2 bánh xe phía trước trước và cuối cùng xả cả 4 bánh xe. Chú ý 
phải liên tục kiểm tra mức dầu ở trong tổng phanh nếu thiếu phải bổ sung. 


* Thử phanh 

- Thử phanh trên đường: 

Để đánh giá quá trình sửa chữa, điều chỉnh cho xe chạy trên đường bằng phẳng với 
tốc độ 30 - 45 Km/h, ta đạp phanh là yêu cầu 4 bánh xe lết trên đường 6 - 8 m theo hướng 
thẳng không ăn lệch là được. 

- Thử phanh trên băng: 

Thiết bị thử phanh có các trục con lăn lấp đặt trên nền nhà có tủ đồng hồ bên cạnh. 


Kiểm tra phanh của hai bánh sau: Cho xe lên băng sao cho hai bánh sau nằm trên các 
trục lăn, khởi động động cơ cài số, tăng ga cho 2 bánh xe chủ động quay với tốc độ quy 
định, sau đó nhả bàn đạp ga và đạp phanh đột ngột, các đồng hồ trên bảng thử sẽ báo hiệu 
lực phanh tác động lên hai bánh xe này. 


Kiểm tra phanh của hai bánh trước: Đặt hai bánh trước lên trục lăn, đóng điện để 
cho trục lăn quay sẽ làm quay hai bánh trước khi đạt đến tốc độ cân thiết thì cất điện của 
động cơ quay trục lăn và đạp phanh đột ngột các đồng hồ sẽ báo lực phanh tác động lên 
hai bánh xe. 


6.10. QUY TRÌNH THÁO LẮP HỆ THỐNG PHANH KHÍ 
6.10.1. Quy trình tháo láp hệ thống phanh khí xe ô tô ZIN 130 


Hệ thống phanh khí xe ô tô Zin 130 bao gồm: máy nén khí, bình chứa khí, van phân 
phối, bát phanh, cơ cấu hãm bánh xe. Máy nén khí có hai xi-lanh cấu tạo như một động cơ 
nhỏ. Hoạt động của máy nén khí được điều tiết bởi van điều tiết áp suất và cơ cấu không 
tải. Trên bình chứa khí có bố trí van an toàn để phòng trường hợp van diều tiết áp suất hoặc 
cơ cấu không tải không làm việc, ấp suất trong hệ thống tăng lên quá cao. Van phân phối là 
van kiểu pít-tông một đòng. Cơ cấu hãm bánh xe ở hệ thống phanh dầu thuộc loại tang 
trống, thay thế cho xi-lanh con trong hệ thống phanh dầu là quả đào được dẫn động bởi bát 
phanh, còn các chỉ tiết khác có cấu tạo tương tự như hệ thống phanh dâu. Hệ thống phanh 
khí là hệ thống phanh trợ lực toàn phần. Xe ô tô Zin 130 có phanh tay độc lập cũng kiểu 
tang trống đặt phía sau hộp số. 
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—_______———————— 
a) Quy trình tháo 


NỘI DỰNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ YÊU CẦU KỸ THUẬT 


Nới ê-cu bu-lông lốp Tuýp lốp 36 Chỉ nới ra không tháo. 


Kích và kê xe Kích trụ đỡ Đảm bảo an toàn 


Tháo lốp xe Tuýp lốp 36 Đảm bảo an toàn 


Thảo trục lát (bán trục) Khẩu 17 - 19, búa Tháo xong bu-lông dùng vam 
bu-lông, hoặc búa đóng 


Tháo moay-ơ và tang trống bánh Tuýp bát chuyên 
trước dùng 


Tháo moay-ơ và tang trống bánh Tuýp 36 - 42, búa, | Dùng búa, đục tháo phanh hãm rồi 
trước đục mới tháo ê-cu 


+—— 


Tháo các đường ống dẫn khí tới các |  Gờ-lê dẹt 14-22 
bát phanh 


Tháo các bát phanh trước và sau Cởê dẹt 17 - 22, 
kìm 


Tháo cơ cấu hãm bánh xe 
- Tháo lò xo hồi vị Tuốc-nơ-vít Đảm bảo an toàn 

- Tháo chốt lệch tâm Chòng 19 -22 Sắp xếp theo thức tự không để lẫn 
~ Tháo guốc phanh 

- Tháo các cơ cấu trục vít, bánh vít 


- Tháo trục cam phanh Dùng búa nhựa Đóng ra phía ngoài 


Tháo các đường ống dẫn khí từ máy | Cở-lê dẹt 14 - 17 
nén khí tới bình chứa, tới van phân 
phối 


Tháo các đường ống dẫn dầu, Gờ-lê dẹt 18 - 22 Hứng dầu, nước vào khay riêng 
đường ống nước vào máy nèn khí 


Tháo máy nén khí ra khổi xe Khẩu 19 -22 


Tháo bình chứa Khẩu 14 - 17 


Tháo dẫn động điều khiển Kìm 


Tháo van phân phối ra khỏi xe Chòng 17 
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NỘI DUNG CÔNG VIỆC 


DỤNG CỤ 


YÊU CẦU KỸ THUẬT 


Tháo rời các bộ phận 


Tháo rời máy nén khí: 


- Tháo nắp máy 


~ Tháo đáy máy nén khí 


khỏi xi-lanh 


~ Thảo pu-li dẫn động 


- Tháo mặt bích của hai đầu trục 
khuỷu 


~ Tháo trục khuỷu 


~ Thảo van nạp xả 


Tháo rời bát phanh 


- Tháo nắp đậy 


- Tháo màng cao su 


- Tháo cụm pít-tông thanh truyền ra 


Khẩu 12 - 14 
Khẩu 12 - 14 


Khẩu 12 - 14, kìm 


Cở-lê 12 - 14 


Chòng 19 - 22, 
Vam ép 


Chỏng 12 - 14 


Trước khi tháo xe, nếu chưa có 
dấu phải đánh dấu 


Một Cở-lê hãm, một Cờ-lê tháo 


Tháo rời van phân phối 


- Tháo nắp van 


- Tháo cụm van 


- Tháo thân van 


~ Tháo pít-tông lò xo 


) Quy trình lắp 


Quy trình lắp ráp ngược lại của quy trình tháo. Khi lắp ráp chú ý:_ 


- Các chỉ tiết phải sạch sẽ. 


- Các màng cao su bát van, các van không được dính xăng, đầu, mỡ. 


- Khi lắp pít-tông vào xi-lanh bôi một lớp đầu sạch và dùng bóp xéc-măng 
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6.10.2. Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa phanh khí 


PHƯƠNG PHÁP. PHƯƠNG PHÁP YÊU CẦU 


NHỮNG SAI HỎNG ho tối b 
êN KIỂM TRA SỬA CHỮA KỸ THUẬT 


Máy nén khí: 


Vì cấu tạo giống động cơ chính, do 
vậy phương pháp kiểm tra sửa chữa 
giống động cơ chính 


ị Van phân phối khí: 
~ Màng cao su làm kín bị thủng. rão | Quan sát Thay cái mới 
- Các van xả, nạp bị mòn Quan sát Rà lại ổ đặt 

- Lò xo yếu gẫy Quan sát 


- Các ống nối (Giắc co bị trờn ren) _ | Quan sát Nếu trờn ren thì ta rô lại 


hoặc thay cải mới 
KHI| [hước 


Cơ cấu hãm bánh xe: 


- Má phanh, lò xo hồi vị, tang trống 
sai hỏng như phanh dầu 

- Buồng hơi hãm: Màng cao su bị Quan sát Thay mới 
thủng, rão, lò xo yếu gây 


+—— 
Các đường ống nứt, thủng Quan sát, khí Hàn đồng 
nén kiểm tra 


Điều chỉnh: 
* Điều chỉnh độ rơ của van 
Dùng thước cặp 1/10, phần đuôi để kiểm tra kích thước khi đạp phanh và sau khi đạp 


phanh, hiệu số hai kích thước cho ta độ mở của van. Nếu không đảm bảo ta điều chỉnh lại 
bằng cách thay đổi các tấm đệm độ mở từ 20-30 mm. 


* Điều chỉnh khe hở má phanh và tang trống 

Khe hở phía dưới điều chỉnh bàng chốt lệch tâm, khe hở phía trên điều chính bằng 
trục quả đào. Yêu cầu khe hở phía trên là 0,4 mm, khe hở phía dưới là 0,25 mm. 

* Điều chỉnh áp suất trong bình chứa 


Yêu cầu áp suất trong bình chứa của hệ thống phải đạt từ 7-74 KG/cnỉ thì máy nén 
khí ngừng cung cấp khí cho bình chứa (làm việc trong điều kiện không tải). Nếu áp suất 


GOT -19 145 


SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ 


SE HS S6 SA Sc—=—¬¬—--.-—=—--————- 


trong bình chứa còn 5,6 + 6 KG/cmỶ thì máy nén khí phải cung cấp khí nén cho bình khí. 
Nếu không đảm bảo thì điều chỉnh bằng cách thay đổi căn đệm hoặc vặn vào hoặc vận ra 
chụp điều chỉnh của van tự động. 


* Điều chỉnh chiều đài thanh đẩy 
Yêu cầu chiều dài thanh đẩy hai bánh trước bằng nhau, hai bánh sau bằng nhau. 


Ví dụ: như xe CA - 10 chiều dài thanh đẩy trước là 15 - 20mm, phía sau là 20 - 40 mm, nếu 
không đảm bảo phải chỉnh lại. 


* Điều chỉnh sức câng dây đai máy nén khí 
Dùng ngón tay ấn một lực khoảng 3- 5 Kg thì độ võng của dây đai là 10 + 12 mm. 


Nếu cảng quá thì phải điều chính lại. Tuỳ theo từng loại xe điều chính bằng cách xê dịch 
máy nén khí (CA -10) hoặc điều chỉnh pu-li. 


* Điều chỉnh hành trình tự do của bàn đạp 

* Kiểm tra 

Đặt thước song song với bàn đạp. dùng tay ấn bàn đạp, khi thấy nặng thì đừng lại, 
hành trình tự do là hiệu số của hai kích thước lúc chưa ấn và lúc phanh bất đầu tác dụng. 


Giới hạn của hành trình tự do là 15 - 25 mm ứng với hành trình tự do đó khe hở bằng 
1 - 1/2 mm. Nếu không đảm bảo thì điều chỉnh lại. 


Hành trình tự do bàn đạp xe ô tô Zin 130 là 8 + 15 mm. 

* Thử phanh 

+ Thứ phanh trên đường 

Cho xe chạy trên đường bằng phẳng với tốc độ 30 - 45 Km/h, đạp cứng phanh, yêu 
cầu 4 bánh xe trượt trên mặt đường 6+8 m theo hướng thẳng, không ăn lệch là được. 

+ Thử phanh trên băng 

Thiết bị thử phanh có các trục con lăn lắp đặt trên nên nhà với tủ đồng hồ bẻn cạnh. 


- Để kiểm tra phanh của hai bánh sau: Cho xe lên băng sao cho hai bánh sau nằm trên 
các trục lăn, khởi động động cơ, cài số, tăng ga cho hai bánh xe chủ động quay với tốc độ 
quy định, sau đó nhả bàn đạp ga và phanh đột ngột, các đồng hồ trên bảng thử sẽ báo lực 
phanh tác động lên hai bánh xe này. 

- Kiểm tra hai bánh trước: Đặt hai bánh trước lên trục lăn, đóng điện để cho trục lăn 
quay sẽ làm quay hai bánh trước, khi đạt đến tốc độ cần thiết thì cắt điện của các động cơ 
quay trục lăn và đạp phanh đột ngột, các đồng hồ sẽ báo lực phanh tác động lên hai bánh 
xe này. 
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6.11. KỸ THUẬT BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA PHANH TAY 


PHƯƠNG PHÁP. PHƯƠNG PHÁP YÊU CẦU 


KIỂM TRA SỬA CHỮA KỸ THUẬT 
† 


NHỮNG SAI HỒNG 


Cơ cấu điều khiển 


- Tay điều khiển cong, gãy Quan sát Hàn, nắn lại 


- Vành räng rẻ quạt, cá hãm bị mỏn, | Quan sát Hàn đắp, gia công lại 
gãy 
- Các lò xo yếu, gãy Quan sát Thay thế 


Cơ cấu hãm phanh 
- Quốc phanh dính dầu mỡ, cháy Quan sát Dùng giấy ráp đánh sạch 
xám (độ thụt sâu đỉnh tán còn đảm sẽ, rửa bằng xăng 

bảo), chồi định tán 


- Má phanh mòn, trơ đỉnh tán Quan sát Tan lại 


- Tang trống phanh mòn,.méó, Quan sát Nếu mòn ít dùng giấy ráp 
ô-van đánh sạch, mòn nhiều thỉ 
tiện láng 


* Điều chỉnh 

Đối với xe phanh tay, phanh chân kết hợp (xe ô tô TOYOTA), ta không phải điều 
chỉnh khe hở má phanh mà chỉ cần điểu chỉnh hành trình tự do của tay kéo phanh. 

- Đối với phanh kiểu guốc ta phải điều chỉnh khe hở má phanh và tang trống, tuỳ theo 
kết cấu và yêu cầu của từng loại xe mà điều chỉnh. Ví dụ: xe ô tỏ Zin 130 khe hở phía dưới 
điều chỉnh bằng chốt lệch tâm, khe hở phía trên điều chỉnh bằng thay đổi chiều dài của 
thanh kéo hoặc thay đổi khung quả đào. 

- Đối với phanh tay kiểu đĩa (CA- 10), ta điều chỉnh bằng vít điều chỉnh. 

Yêu cầu sau khi điều chỉnh: Khi kéo tay phanh, cá hãm phải di trượt trên vành cung 
răng 3 - 4 răng thì phanh phải có hiệu lực. 
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Thời gian (giờ) 
MÃ BÀI TÊN BÀI 


M6-7 SỬA CHỮA HỆ THỐNG LÁI Lý thuyết | Thực hành 


MỤC TIÊU 


Học xong bài này học sinh có khả năng: 
+ Mô tả được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của hệ thống lái dùng trên xe ô tô. 
+ Xác định được những hư hỏng của hệ thống lái trên xe Ô tô. 


+ Tháo lắp, sửa chữa và điều chỉnh được hệ thống lái xe của ô tô. 
NỘI DUNG 


7.1. CÔNG DỤNG, PHÂN LOẠI HỆ THỐNG LÁI 
7.1.1. Công dụng 


- Hệ thống lái dùng để duy trì hoặc thay đổi hướng chuyển động của xe theo hướng 
đường đi giúp xe có thể đi thẳng, vòng trái hay vòng sang phải. 
- Hệ thống lái gồm: cơ cấu lái và dẫn động lái. 


+ Cơ cấu lái là một hộp giảm tốc dùng để quay bánh xe dẫn hướng với một tỷ SỐ 
truyền cần thiết. 


+ Dãn động lái là hệ thống đòn kéo để đảm bảo cho bánh xe dẫn hướng quay vòng 
không trượt. 
7.1.2 Phân loại 
a) Theo vị trí đặt vành tay lái 
+ Loại vành tay lái đặt bên phải. 


+ Loại vành tay lái đt bên trái. 
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_—_____ — ———— 


b) Theo cấu tạo của cơ cấu lái 
- Cơ cấu lái loại trục vít con lăn. 
- Cơ cấu lái loại trục vít - đai ốc (trục vít - ê-cu) 
- Cơ cấu lái loại trục vít - con trượt 
- Cơ cấu lái loại bánh răng - thanh răng 
e) Theo kết cấu của dẫn động lái 
- Loại dẫn động cơ khí. 
- Loại dẫn động thủy lực. 


- Loại dẫn động khí nén. 
7.2. HỆ THỐNG LÁI CƠ KHÍ 


7.2.1. Sơ đô cấu tạo chung 


* Hệ thống lái với dẫn động cơ khí gồm: vành tay lái 9, trục lái 8, cơ cấu lái 7, đòn 
chuyển hướng 6, đòn kéo dọc 5, đòn quay 4, các đòn bên 2, 10, đòn kéo ngang 1. Các đòn 
kéo bên và đòn kéo ngang cùng với dầm cầu tạo thành hình thang gọi là hình thang lái. 


Hình 6.7-I. Hệ thống lái dân động cơ khí 


1. Đòn kéo ngang; 2, 10. Đòn bên; 

3. Cam quay; 4. Đòn quay; 

5. Đòn kéo đọc; 6. Đòn chuyển hướng; 
7. Cơ cấu lái; 8. Trục lái; 


9. Vành tay lái; 
7.2.2. Nguyên lý hoạt động 


Khi muốn thay đổi hướng chuyển động của ô tô, người lái tác dụng lực vào vành tay 
lái (sang trái hoặc sang phải), qua cơ cấu lái làm quay đòn chuyển hướng. Đòn chuyển 
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hướng đẩy đòn kéo dọc dịch chuyển làm đòn quay đẩy cam quay 3 quay. Đồng thời, lúc 
đó các đòn bên và đòn kéo ngang (hình thang lái) dịch chuyển tạo sự quay các bánh xe dẫn 
hướng với những góc độ khác nhau theo tỷ lệ nhất định để đảm bảo quay vòng không trượt. 

7.3. CÁC BỘ PHẬN TRONG HỆ THỐNG LÁI 

7.3.1. Vành tay lái 

Vành tay lái có dạng hình tròn, phía trong có từ 2 - 3 nan hoa để tăng độ cứng vững. 


Vành tay lái lắp với trục lái nhờ then hoa và được bắt chặt nhờ đai ốc. Trục lái có dạng trục 
đặc hoặc trục rỗng được lồng trong ống lái và được nối với trục cơ cấu lái. 


7.3.2. Cơ cấu lái 

a) Tác dụng 

Cơ cấu lái là một hộp giảm tốc đảm bảo tăng mômen tác động của người lái đến các 
bánh xe dẫn hướng khi quay vòng (tỷ số truyền khoảng 1/20 đến 1/15). 

b) Cấu tạo, nguyên lý làm việc 

Có nhiều loại cơ cấu lái khác nhau, loại cơ cấu lái trục vít con lăn là loại được dùng 
phổ biến trên ô tô. Trong chương trình này ta nghiên cứu cơ cấu lái loại trục vít con lăn. 

* Cấu tạo 

Trục vít được chế tạo rồng lắp với trục lái nhờ then hoa và được đặt trong các vòng bị 
trong cơ cấu lái. Con lăn được lăn trên ổ bi, luôn ăn khớp với trục vít. Cụm con lăn, trục của 
nó được lắp trên giá đỡ cố định với trục quay. Trục quay đặt vuông góc với trục vít, phía 
ngoài trục quay có lắp then hoa để lắp với đòn quay (tay chuyển hướng). 


Hình 6.7-2. Cơ cấu hộp tay lái trục vít con lăn 
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* Nguyên lý hoạt động 


Khi quay vành tay lái trục vít quay, con lăn quay (góc quay của con lăn phụ thuộc 
vào chiều dài ren vít của trục vít) đẩy trục quay quay đi một góc làm thay chuyển hướng lắc 
đi một góc nhất định trong mặt phẳng thẳng đứng. 


7.3.3. Dẫn động lái 


- Gồm có: đòn chuyển hướng, đòn kéo dọc, đòn quay, các đòn bên, đòn kéo ngang và 
dâm cầu có tác dụng truyền chuyển động từ vành tay lái đến bánh xe dẫn hướng. 


Hình 6.7-3. Cơ cấu dân động lái 


- Bộ phận cơ bản của dẫn động lái là hình thang lái. Hình thang lái có tác dụng đảm 
bảo cho các bánh dẫn hướng của ô tô quay vòng không bị trượt ngang, kết cấu của hình 
thang lái phụ thuộc vào hệ thống treo. 


7.3.4. Khớp cầu (rô-tuyn) 


+ Khớp cầu dùng để nối các đòn kéo của dẫn động lái, khe hở sinh ra trong quá trình 
làm việc bị mòn, làm giảm va đập do bánh xe dẫn hướng truyền đến. 


+ Cấu tạo của khớp cầu gồm 2 nửa khớp câu, trụ cấp lắp giữa hai nửa của khớp và lò 
xo luôn đẩy cho khớp câu tiếp xúc trục cầu, triệt tiêu khe hở. 
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Hình 6.7-4. Khóp cầu rô-tuyn 


7.4. HỆ THỐNG TRỢ LỰC LÁI 
7.4.1. Tác dụng 


- Giảm bớt sức lao động cho người lái, giảm bớt các va đập tác động lên vành tay lái, 
đảm bảo cho ô tô chuyển động an toàn. 


- Hệ thống trợ lực lái có loại trợ lực lái thủy lực, trợ lực khí nén. Trợ lực lái thủy lực 
được sử dụng rộng rãi trên các ô tô hiện nay. 


7.4.2. Hệ thống trợ lực lái thủy lực 
* Hệ thống lái thủy lực gồm 3 bộ phận cơ bản: 
- Nguồn cung cấp dầu có áp lực cao cho toàn bộ hệ thống. 


- Van phân phối để điều chỉnh dầu có áp suất cao đến cơ cấu thực hiện theo giá trị lực 
tác dụng lên vành tay lái. 


- Cơ cấu thực hiện để tạo ra lực phụ tác dụng thêm vào dẫn động lái. Cơ cấu thực hiện 
thường có dạng xi-lanh thủy lực. 


* Các bộ phận thường được bố trí theo 2 phương án: 

- Van phân phối và xi-lanh thủy lực bố trí chung với cơ cấu lái (hộp tay lái). 

- Van phân phối và xi-lanh thủy lực bố trí riêng biệt với cơ cấu lái. 

Trong chương trình này ta nghiên cứu cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống trợ 


lực lái thủy lực có van phân phối bố trí chung với cơ cấu lái. 


152 


a) Cấu tạo 
* Bơm dầu 


Sửa chữa hệ thống lái 


Bơm dầu là loại bơm phiến trượt tác dụng theo hai chiều được dẫn động từ trục khuỷu 
động cơ qua pu-li đai truyền. Dầu được đổ vào bơm qua lưới lọc thô của bình dầu ở phía 
trên bơm mức quy định. 


GOT -20 


Hình 6.7-5. Hệ thống trợ lực lái thuỷ lực 


1. Pu-li 
2. Thân bơm 

3. Bình dâu 

4. Lưới lọc 

5. Lò xo 

6. Ốn ø dẫn đâu vào bình lọc 
7. Van an toàn 

8. Lò xo 

9.Ốn ø dẫn dâu tới bộ phân phối 
10. Pít-tông thanh răng 

11. Vỏ cơ cấu lái 

12. Trục vít 

13. Bi cầu 

14. Đai ốc 


1Š 


1ó. 
1. 
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. Ổ bỉ tì 

Vỏ bộ phân phối 

Van bỉ 

. Trục phân phối (ngăn kéo) 
. Đai ốc 

. Vòng đàn hồi 

. Lò xo phản lực 

. Pít-tông (chốt phản lực) 
. Bánh răng rẻ quạt 

. Tay chuyển hướng 

. Stato bơm 

- Rô-to bơm 

. Cánh bơm 

„29. Rãnh dầu 
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- Khi động cơ làm việc, trục bơm kéo rô-to quay làm cho các cánh bơm vung ra thụt 
vào gạt trên thành lỗ stato và gại dầu đưa xuống dưới theo đường ống 9 đến cơ cấu phân phối. 
Dầu từ cơ cấu phân phối qua lưới lọc tỉnh, áp lực của bơm khi làm việc từ 60 + 70 KG/cw”. 
Van an toàn có nhiệm vụ duy trì áp suất dầu trong hệ thống. 


* Xi-lanh và cơ cấu phân phối 


Xi-lanh lực đặt chung với cơ cấu lái. Trong xi-lanh lực có hai khoang chứa dầu bên 
trái pí-tông A, bên phải B được nối với các đường dầu của bộ phận phân phối. 


- Bộ phân phối gồm có trụ phân phối 18 (ngãn kéo dầu) cớ ba bậc nhô lên và hai rãnh 
lõm xuống. Hai đầu trụ phân phối tì vào hai vòng bi tì 15. Ở vị trí chuyển động thẳng thì 
bậc nhô lên của trụ phân phối tì vào rãnh lõm của vỏ phân phối. Giữa hai đầu vỏ và hai 
vòng bí tì có khe hở khoảng Imm. Trong vỏ bộ phân phối có lắp 6 cơ cấu phản lực, mỗi cơ 
cấu phản lực bao gồm hai chốt phản lực 22 hai đầu chốt tì vào hai vòng bi chặn 15, giữa hai 
chốt có một lò xo phản lực 21, chốt phản lực có tác dụng đưa trụ phân phối trở về vị trí 
trung gian. 


- Pít-tông 10 của xi-lanh lực là dạng pít-tông thanh răng. Pít-tông 10 lắp cố định đai 
ốc 14 luôn ăn khớp với trục vít 12 bằng bi. Trục vít 12 có rãnh xoắn trái đầu ngoài của trục 
vít 12 lắp với trục lái. Bánh răng rẻ quạt 23 luôn ăn khớp với pít-tông thanh răng 10. 

b) Nguyên lý hoạt động 

* Khi động cơ làm việc 

Dầu được đẩy từ bơm dầu theo đường ống 9 vào rãnh của bộ phân phối, đầu tác dụng 
lên 2 chốt phản lực 22 và cùng với sức đẩy của lò xo 21, làm trụ phân phối 18 luôn ở vị trí 
trung gian. 

* Khi ô tô chuyển động thẳng 

Trục vít 12 không quay và trụ phân phối 18 ở vị trí trung gian, hai khoang chứa dầu A 
và B của xi-lanh đều thông với cửa dầu của trụ phân phối (nối thông nhau) và có áp lực đầu 
bằng nhau, dầu từ bơm qua ống 9 và 6 về bơm. Trường hợp này dầu có áp suất cao không 
làm nhiệm vụ trợ lực. 

* Khi xe rẽ phải 

Trục vít quay và trụ phân phối dịch chuyển sang phải, pít-tông thanh răng dịch 
chuyển sang trái (do trục vít có rãnh xoắn trái) đầu trợ lực đi vào khoang trống bên phải B 
đẩy pít-tông thanh răng sang trái. Dầu từ khoang bên trái A trở về bình đầu trong trường 
hợp này ngoài lực của người lái còn có thêm lực của áp suất đầu để quay vòng bánh xe dẫn 
hướng được nhẹ nhàng. 
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* Khi xe rẽ trái 


Trục vít quay và trụ phân phối dịch chuyển sang trái, pít-tông thanh răng dịch chuyển 
sang phải, dầu trợ lực lái đi vào khoang bên trái À đẩy pít-tông thanh răng sang phải, dầu từ 
khoang bên phải B trở vẻ bình dầu. 


Như vậy, khi xe rẽ sang trái hay sang phải, ngoài lực tác dụng lên vành tay lái còn có 
lực của áp suất dầu để giảm lực của người lái. Nếu hệ thống trợ lực lái bị hỏng thì hệ thống 
lái vẫn làm việc được nhưng lực quay vòng bánh xe nặng hơn do lúc đó truyền động hoàn 
toàn bằng cơ khí. 


Ốc Trục vít 
3) h Binh dầu b) 


2-2 
J\Z 


⁄ 


9 


Pit-tông 
Bánh răng rẻ quạt (hanh răng Van điều chỉnh 


a) Khi xe đi thẳng; b) Khi xe rể phải; c) Khi xe rế trái 
Hình 6.7-6. Sơ đồ làm việc của cơ lái có bộ cường hoá thuỷ lực 
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7.4.3. Hệ thống trợ lực lái khí nén 


7.4.3.1. Cấu tạo 


Hình 6.7-7. Hệ thống trợ lực lái khí nén 


1. Cơ cẩu lái; 2. Vành tay lái; 

3. Cần chuyển hướng; 4,6. Thanh kéo; 

5,7, LL. Tay đòn; 8. Van; 

9. Xi-lanh trợ lực; 10. Thanh kéo của pít-tông; 


Trợ lực lái khí nén bố trí riêng với cơ cấu lái, gồm có xi-lanh trợ lực bên trong có 
pít-tông chia xi-lanh làm hai buồng A và B. Ở mỗi buồng A và B có đường ống thông với 
cụm van. Ở mỗi cụm van khí trời và một van khí nén. Khi ô tô chuyển động thẳng thì các 
buồng A và B thông với van khí trời cụm van. Khi ô tô quay vòng sang trái hay sang phải 
thì van khí trời đóng van, khí nén mở để khí nén từ bình chứa tới buồng A hay B. Cụm van 
được điều khiển nhờ đòn 7 từ cơ cấu lái tới qua hệ thống thanh đòn 4, 5, 6. Cần đẩy 
pít-tông 10 một đầu lắp cố định với pít-tông, một đầu lắp cố định với tay chuyển hướng 11. 


b) Nguyên lý làm việc 


Khi người lái quay vành tay lái sang trái hay sang phải, truyền động được truyền qua 
cơ cấu lái làm cho đòn 3 quay một góc kéo đòn 4 dịch chuyển, đòn 5 quay làm đòn chuyển 
hướng 11 kéo đòn dọc 10 dịch chuyển làm hai bánh xe quay đi một góc. 


Khi đòn 5 quay đồng thời làm đòn 6 dịch chuyển điều khiển đòn 7 làm cho cụm van 8 
hoặc §8' mở van khí nén cho không khí từ bình chứa vào buồng A hay B làm cho pít-tông 
dịch chuyển hỗ trợ lực quay vòng của người lái. 
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- Nếu khí nén vào buồng A thì van khí nén của van 8 mở, van khí trời đóng. Van khí 
nén của van 8 đóng, van khi trời mở để khí nén từ B ra ngoài và ngược lại. 

- Nếu trợ lực lái khí nén bị hỏng thì hệ thống lái vẫn làm việc được nhưng quay vòng 
bánh xe nặng vì lúc đó chuyển động hoàn toàn bằng cơ khí. 

7.5. SO SÁNH TRỢ LỰC LÁI THỦY LỰC KHÍ NÉN 

- Kích thước của trợ lực lái thủy lực nhỏ gọn do áp suất của chất lỏng lớn, áp suất của 
chất lỏng có thể đạt tới 40 + 100 KG/cm!. 


- Thời gian lực trợ lực của trợ lực lái thủy lực nhanh vì tốc độ tăng áp suất trong chất 
lỏng nhanh hơn. 


~ Hiệu suất của trợ lực thủy lực cao hơn. 
Do những ưu điểm trên nên hệ thống trợ lực thủy lực được sử dụng phổ biến trên các 


loại xe hiện nay. 


7.8. NHỮNG NGUYÊN NHÂN VÀ SAI HỎNG TRONG HỆ THỐNG LÁI 
7.6.1. Tay lái bị rơ lỏng 

4) Loại không có trợ lực (tay lái cơ khí) 

- Vòng bi côn mòn, hỏng. 

- Đệm điều chỉnh nứt, gãy. 

- Bạc đỡ trục con lăn, cung răng con lăn trục vít mòn làm tăng khe hở. 

- Phớt cao su chắn dầu bị hỏng. 

b) Loại có trợ lực dầu 

Ngoài những sai hỏng kể trên còn có sai hỏng khác như: 

~ Khớp chữ thập các-đãng mòn. 

* Những nguyên nhân sai hỏng nói trên là do: 

- Do ma sát các chỉ tiết. 

- Lấp ghép điều chỉnh không đúng kỹ thuật. 

~ Do sử dụng lâu ngày, vật liệu biến tính chất bị giảm bền mỏi. 

* Tác hại: Làm ảnh hưởng tới hoạt động cơ cấu, điều chỉnh lái không linh hoạt 


chính xác. 
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7.6.2. Bơm dầu thuỷ lực 

a) Sai hồng 

- Vòng bi mòn, rỗ, nứt, vỡ, cháy. 

- Phớt cao su làm kín bị mòn, biến đạng, rách. 

- Rãnh rô-to, cánh quạt mòn cả chiều ngang, chiều đọc. 
~ Thân bị mòn, cào xước. 

~ Van an toàn, van áp suất bị mòn. 

- Lò xo yếu, gãy. 

- Ngoài ra, lõi lọc tắc, bẩn, đường ống dần bị tắc và thủng. 
b) Nguyên nhân 

~ Do nhiều cặn bẩn, tạp chất cơ học. 

~ Do làm việc lâu ngày. 

- Do ma sắt giữa các chỉ tiết trong quá trình làm việc. 
©) Tác hại 


- Làm áp suất bơm giảm dẫn đến giảm tác dụng trợ lực, tay lái nặng. 


7.6.3. Cơ cấu hình tay lái 

a) Sai hồng 

~ Mồòn, hỏng các khớp cầu (rô-tuyn) hỏng phần ren đầu trục rô-tuyn. 

- Lồ xo yếu, gãy. 

- Thanh kéo ngang bị cong. 

b) Nguyên nhân 

- Do ma sát các chỉ tiết làm việc lâu ngày, thiếu đầu mỡ bôi trơn. 

- Tháo lắp không đúng kỹ thuật. 

©) Tác hại 

Làm cho hệ thống lái bị rơ, lỏng dẫn đến điều khiển lái không chính xác, mất an toàn 


khi xe hoạt động. 
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“===——_———- —-..-.—- —-`.......-...... 
7.6.4. Cụm trục chuyển hướng 
a) Sai hồng 
- Bạc trục chuyển hướng mòn côn ô van. 
- Đệm chống mòn và vòng bi giữa cam quay, dầm cầu trước bị mòn, hỏng. 
- Ren đầu trục hỏng. 
b) Nguyên nhân sai hỏng 
~ Do làm việc lâu ngày, thiếu dầu, mỡ bôi trơn. 
- Điều chỉnh không đúng kỹ thuật. 
€) Tác hại 


- Tăng khe hở lắp ráp giữa ắc và bạc 


7.7. KIỂM TRA VÀ SỬA CHỮA 


7.7.1, Tay lái bị rơ lỏng 
a) Kiểm tra 


- Có thể kiểm tra sơ bộ bằng cách cho xe hoạt động thóng qua sự tác động của vành 
tay lái để xác định mức độ rơ lỏng của hệ thống. 


- Tháo rời các chỉ tiết kết hợp giữa quan sát và dụng cụ đo kiểm chuyên dùng để xác 
định mức độ sai hỏng của các chỉ tiết. 


b) Sửa chữa 

- Các chỉ tiết phải thay thế bao gồm: 

+ Vòng bi tróc, rỗ, xéc-măng bị mòn, bạc đã quá mòn. 
~ Các chí tiết phục hồi: 

+ Vòng bi côn bị mòn điều chỉnh lại khe hở. 


+ Trục vít con lăn, cung răng pít-tông nếu quá mòn cho phép hàn đắp gia công lại 
trên máy chuyên dùng theo kích thước ban đầu (đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về kích thước và 
độ cứng). 


+ Ngăn kéo phân phối mòn, khắc phục bàng cách mạ Crôm độ bóng đạt V10 + VII, 
khe hở với ổ cho phép là 0,01 mm. 
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€) Kiểm tra điều chữnh độ rơ tay lái 
* Kiểm tra độ rơ đọc trục tay lái 


Độ rơ dọc trục tay lái chính là độ rơ của vòng bi (kiểm tra bằng cách cám vô lăng kéo 
đọc trục), nếu không có độ rơ, tay lái không có tầm nặng nhẹ là được. 

+ Điều chỉnh độ rơ dọc trục tay lái đối với loại cơ khí 

- Nếu độ rơ lỏng, bớt căn đệm giữa nắp ổ bi đỡ trục vít và vỏ cơ cấu lái, nếu chặt 
nặng thì bớt căn đệm, nếu nhẹ rơ thì bớt căn đệm. 

+ Điều chỉnh độ rơ đối với loại cơ cấu lái trợ lực 

- Khi kiểm tra phải tháo rời mặt bích nối các-đăng với trục vít. Điều chỉnh bằng cách 
siết đai ốc trên trục vít. Vận vào là giảm độ rơ, vặn ra là tăng độ rơ. Sau khi điều chỉnh cần 
kiểm tra lại, yêu cầu quay vành tay lái không có tầm nặng, nhẹ. 

* Kiểm tra độ rơ vành tay lái 

~ Độ rơ ngang vành tay lái là do khe hở trục vít con lăn (píi-tông thanh răng và vành 
rằng rẻ quạt). 

+ Kiểm tra và điều chỉnh 

- Cơ cấu lái bằng cơ khí: Quay vành tay lái về phía trái hoặc phải tận cùng, sau đó 
quay ngược lại và bát đầu đếm số vòng của vành tay lái đến khi không quay được nữa và 
chia đôi số vòng quay nửa ở vị trí giữa. Từ vị trí giữa ta quay vành tay lái sang phía trái 
hoặc phải cho đến khi ta thấy cảm giác nặng thì đừng lại. Góc giữa hai vị trí đó chính là độ 
rơ ngang. Góc này phải nằm trong khoảng 10' + 15". Nếu không đảm bảo độ rơ phải chỉnh 
lại bằng cách tăng và bớt đệm ở đầu trục chuyển hướng hay đầu trục của khuy răng (ví dụ 
như ở xe ô tô Maz 500 + Maz 503). 

- Cơ cấu lái có trợ lực (ô tô Zin 130): Điều chỉnh khe hở ăn khớp giữa pít-tông, thanh 
răng và vành răng rẻ quạt bằng cách nới lỏng đai ốc hãm rồi vặn bu-lông điều chỉnh cũng 
như trên nguyên tắc vận vào giảm khe hở và bu-lông điều chỉnh lắp đuôi vành răng rẻ quạt. 


Sau khi điều chỉnh yêu cầu ta phải kiểm tra lại ở 3 vị trí: 


+ Vị trí thứ nhất: Quay vành tay lái cách vị trí trung gian từ 2 + 2,5 vòng, yêu cầu lực 
quay vành tay lái từ 0,5 + 1,2 KG 


+ VỊ trí thứ hai: Quay vành tay lái vượt qua vị trí trung gian từ I + 1,25 vòng, yêu cầu 
lực quay không quá 0,8 KG + 1,25 KG. 
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+ Vị trí thứ ba: Quay vành tay lái vượt qua vị trí trung gian lực tác dụng là 1,8 z 2.2 KG 
nhưng không quá 2,5 KG là được. 


7.7.2. Bơm đầu thuỷ lực 
a) Kiểm tra 


~ Lắp trên đường ống dẫn ra một đường ống chữ T một đầu lắp với đồng hồ áp suất, 
đầu còn lại đưa đi làm việc. 


- Cho động cơ quay với tốc độ 500 vòng/phút, áp suất dầu phải đạt lớn hơn hoặc bằng 
60 KG/em°. Nếu ít hơn là bơm bị mòn cần kiểm tra lại. 


Kiểm tra bằng phương pháp sau: 


+ Quan sắt bằng mắt hoặc dùng tay sờ xác định các sai hỏng của lòng thân bơm, phớt 
cao su, lõi lọc, đường ống dẫn, vòng bi. 


+ Bằng dụng cụ đo kiểm tra (pan-me) xác định độ hao mòn, bằng lực kế xác định độ 
đàn hồi của lò xo. 

b) Sửa chữa 

- Phớt cao su, vòng bi, lò xo hỏng, thay cái mới đúng chủng loại. 


- Lõi lọc, đường ống tác bản, rửa sạch thông rồi thổi bằng khí nén, nếu nứt thì thay 
cái mới. 


- Van mòn rà lại trên kính bằng bột rà mịn. 


- Lòng thân bơm, phiếm gạt mòn, thay cái mới. 


e) Điều chỉnh bơm 
* Điều chỉnh van an toàn 


- Yêu cầu van phải mở khi áp suất đạt tới 113 KG/emỶ, khi kiểm tra phải dùng đồng 
hồ đo áp suất và có khoá không cho dầu cung cấp cho bộ cường hoá thuỷ lực. Nếu không 
đúng áp suất quy định thì điều chỉnh lại bằng cách thay đổi sức căng của lò xo. 

* Điều chỉnh dây đai 

Kiểm tra bằng cách dùng một ngón tay ấn một lực từ 3 + 3.5 KG vào đây đai (khoảng 


cách độ võng phải đạt tới 8 + 13 mm. Nếu không đúng điều chỉnh lại bằng cách thay đổi vị 
trí bơm hoặc vành cùng dây đai. 
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7.7.3. Cơ cấu hình tay lái 

a) Kiểm tra 

- Dùng pan-me để đo độ mòn của khớp cầu. 

- Dùng khối chữ V, đồng hồ so để đo độ cong của thang thanh kéo ngang. 


~ Dùng lực kế để đo độ đàn hồi của lò xo. Dùng dưỡng để đo phần ren. 


b) Sửa chữa 
- Khớp cầu mòn ít, phân ren hỏng. tạo ren mới. Nếu mòn nhiều thì thay cái mới. 


- Thanh kéo ngang cong thì nắn lại, lò xo yếu thì thay cái mới. 


e©) Điều chỉnh 
* Các khớp cầu 


Thanh kéo ngang điều chỉnh bằng cách thay đổi chiều dầy tấm đệm giữa vỏ và đai ốc 
hãm đầu ốc hãm khớp đầu cầu, nếu bớt đệm khe hở giảm, nếu tăng đệm, khe hở tăng. 


Khi điều chỉnh xong dùng tay lắc để kiểm tra đạt yêu cầu kỹ thuật ta mới hãm 
chốt chẻ. 


7.7.4. Cụm trục chuyển hướng 

a) Kiểm tra 

- Kích bánh trước xe lên dùng tay lắc bánh xe quay, cảm giác xác định được độ 
rơ lỏng. 

b) Sửa chữa 

- Vòng bi mòn, hỏng, thay vòng bí mới. 

- Ren đầu trục hỏng, tạo ren mới hoặc thay thế. 


- Bạc, ác mòn, thay đồng bộ. 


7.1.5. Kiểm tra điều chính độ chụm bánh xe 


Chỉ điều chỉnh khi đã kiểm tra hệ thống hình thang lái, ác chuyển hướng, độ rơ lỏng 
của moay-ơ bánh xe dẫn hướng. 
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a) Kiểm tra điều chỉnh 
- Để ô tô đứng trên mật phẳng, hai bánh xe dẫn hướng ở vị trí chạy thẳng. 
~ Đặt thước do hai đầu má lốp, hai dây xích của thước chạm đất, đo kích thước BB. 
- Đánh dấu vào hai đầu má lốp vị trí đặt thước. 
~- Quay lốp 180" đặt thước vào vị trí ban đầu đo, kích thước AA. 
- Hiệu số AA - BB là độ chụm bánh xe dần hướng: 
Xe ô tô Zin 130 là 5 + § mm. 
Xe ô tô Gát 53 là 2,5 + 3 mm. 
Xe ö tô Maz 500 là 3 + 5 mm. 
Xe ô tô Kmaz là 3 + 5 mm. 


. + Nếu không đúng nới lỏng bu-lông hãm ở hai đầu thanh kéo ngang rồi xoay thanh 
kéo ngang để điều chỉnh. 


7.8. QUY TRÌNH THÁO LẮP HỆ THỐNG LÁI 


7.8.1. Quy trình tháo lắp hệ thống lái xe TOYOTA HIACE 


Hệ thống lái xe TOYOTA HIACE là hệ thống lái có trợ lực bằng thuỷ lực, cấu tạo 
gồm cơ cấu lái có trợ lực, bơm đầu và dẫn động lái. Bơm dầu loại rô-to phiến gạt, dẫn động 
từ trục khuỷu bằng dây đai. Cơ cấu lái kiểu bánh răng thanh răng, bộ trợ lực lái thuỷ lực đặt 
ngay trong cơ cấu lái, cấu tạo pồm pít-tông trợ lực đặt trên thanh răng, xi-lanh trợ lực là vỏ 
thanh răng và van điều khiển kiểu van phanh. Dẫn động lái đơn giản, bao gồm đầu nối 
thanh răng, cần chuyển hướng và đòn quay trên khớp chuyển hướng. 


Hệ thống lái treo trước xe TOYOTA HIACE là hệ thống treo độc lập. khớp chuyển 
hướng của các bánh xe lắp trên hai khớp cầu (chốt chuyển hướng) đặt phía ngoài đòn treo 
trên và đòn treo dưới. Các góc lấp đặt bánh xe dẫn hướng đêu có thể điều chỉnh được: điều 
chỉnh độ chụm bánh xe bằng độ dài cân chuyển hướng; điều chỉnh góc nghiêng sau chốt 
chuyển hướng bằng độ dài thanh treo. Tháo lắp bánh xe hướng dẫn. chúng ta đã thực hiện 
trong bài tập "Kỹ thuật tháo lắp hệ thống treo di chuyển” nên trong bài tập này chúng ta chỉ 
tháo lấp bơm dầu và cơ cấu lái trợ lực. 
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4) Quy trình tháo 


NỘI DỤNG CÔNG VIỆC 


YÊU CẦU 


KửưSsi KỸ THUẬT 


A. Tháo bơm dầu ra khỏi xe 


Kích đầu xe và kê bằng trụ đỡ 


dit trụ đỡ 
+ 


Đảm bảo an toàn 


hứng 


2 _ | Tháo đường đầu hồi ra khỏi bầu chứa và dùng khay 


Đánh tay lái sang phải, 
sang trái để xả hết dầu 


Nới đai ốc hãm pu-li bơm dầu 


Nới lỏng pu-li tăng đai 


Tháo đầu ống dầu cao áp 


Tháo ống hút dầu ra khỏi bơm 


€ờ-lê dẹt 14, kim 


Tháo bơm dẫu ra khỏi xe 


Khẩu 17 


B. Tháo cơ cấu lái ra khỏi xe 


Tháo cần chuyển hướng: 


- Tháo chốt chẻ và đai ốc 


Chỏng 19, kìm 


- Ép chốt rô-tuyn của cần chuyển hướng ra khỏi 


nn 


Vam ép 


khớp chuyển hướng 
+ 


2 _ | Tháo khớp các-đăng lái 


¬ 


Đánh dấu vị trí của Irục 
các-đăng với trục lái và 
trục van điều khiển 


3 _ | Tháo ống dầu cao áp và ống dầu hỏi 


Cở-lê dẹt 14 


4 _ | Tháo giá đỡ, đưa cơ cấu lái ra khỏi xe 


Khẩu 17 


€. Tháo rời bơm dầu 


Tháo đấu ống hút dầu, vòng cao su làm kín 


Chòng 14 


2 _ | Tháo thân trước 
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Khẩu 14 Đánh dấu vị trí thân 
trước và thân sau 


STT 


NỘI DỤNG CÔNG VIỆC 


Sửa chữa hệ thống lái 


——— => 


DỤNG CỤ 


YÊU CẤU 
KỸ THUẬT 


kín ra khỏi thân 


3 | Tháo đệm làm kín Stato, rô-to, canh bơm và chốt Cần thận, không xước 
định vị | bề mặt chỉ tiết 
4 _ | Tháo trục bơm cùng với vòng bì ra khỏi thân trước Kim, vam ép 
li 
5 _ | Tháo đĩa phân phối, đệm cong và vòng cao su làm Búa nhựa Gõ nhẹ vào đáy thân 


sau 


Tháo đầu nối ống cao áp, van điều tiết, lò xo và vỏng 
cao su làm kín 


Khẩu 19 


Cẩn thận không làm rơi, 
làm xước bề mặt van. 


D. Tháo rời cơ cấu lái 


ti xo : 
Tháo cần chuyển hướng 


Cở-lê dẹt 22 


Đánh dấu vị trí cần và 
đầu nối thanh răng 


Tháo các đường ống dầu 


Cở-lê dạt 14 


Tháo chụp cao su che bụi 


Tháo đầu nối thanh răng và đệm hãm 


Tuốc-nơ-vít, kim 


Cở-lê dẹt 24, 
búa, đục 


Dùng búa đục nới đệm 
hãm 


Tháo đai ốc hãm bắt lò xo cữ dẫn hướng (bạc tì) 


Cờ-lê dẹt 30 


Tháo bát lò xo, cữ dẫn hướng và đế 


Đầu vặn lục lăng 17 


Tháo cụm van điều khiển 


Chòng 14 


RE rộ h 
Đánh dấu vị trí trên vỏ 
van và vỏ thanh răng 


Tháo rời cụm van điều khiển: 


- Tháo đai ốc dẫn hướng vòng bi 


- Tháo thân van điều khiển 


Tuýp chuyên dùng 


Búa nhựa 


Gần thận tránh làm 
xước thanh răng 


Tháo nắp xi-lanh trợ lực, vòng làm kín 


Tuýp chuyên dùng 


Tháo thanh răng. phớt 


Vam ép 


Cẩn thận tránh làm 
xước thanh răng 


Tháo phớt đầu vỏ thanh răng (xi-lanh lực) và đệm cách 


Vam ép 
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b) Quy trình lắp 

Quy trình lắp ráp ngược lại quy trình tháo. Khi lắp ráp cần chú ý 
- Các chỉ tiết phải được vệ sinh sạch sẽ. 

- Bồi đầu trợ lực hoặc mỡ Silicôn, mỡ vào vị trí quy định. 


- Khi lắp, phải theo đúng chiều và đúng vị trí đánh dấu ban đầu. Chú ý không làm 


xước bề mặt thanh răng và không làm rách mép phớt chắn dầu. 


BẰNG MÔMEN SIẾT QUY ĐỊNH 


MÔMEN SIẾT 
MỐI LẮP GHÉP GIỮA CÁC CHI TIẾT 


A. Cột lái 
Đai ốc hãm võ lăng 
Cột lái - Thân xe: 


- Bu-löng 
- Đai ốc 


Khớp các-đăng 


B. Hộp tay lái 


Đai ốc lắp hộp tay lái 


Đầu cần chuyển hướng - Tay đỏn chuyển hướng 


Thân van điều khiển - Vỏ thanh răng 


Đai ốc dẫn hướng thanh răng 


Đai ốc hãm nấp lò xo để dẫn hướng 


Xi-lanh - đế hạn chế 


Đầu thanh răng - Thanh răng 


Đai ốc hãm đầu nối cần chuyển hướng 


€. Bơm dầu trợ lực lái 


Bu-lông giắc co 


Bu-lông bắt đầu dầu 


MỐI LẮP GHÉP GIỮA CÁC CHI TIẾT 


Sửa chữa hệ thống lái 


MÔMEN SIẾT 


Đai ốc hãm pu-li bơm 


Bơm trợ lực - Giá lắp 


Rắc co dầu cao áp 


Rắc co đường dầu vào 


Thân trước - Thân sau 


Ống dầu cao áp và dầu hồi 


7.8.2. Quy trình láp hệ thống lái xe ô tô Zin 130 


Hệ thống lái xe ô tô Zin 130 cũng là hệ thống lái có trợ lực bằng thuỷ lực cấu tạo 
bằng bơm dầu, cơ cấu lái có trợ lực lái và dẫn động lái. Bơm dầu thuộc loại Rô-to phiến gạt 
dẫn động từ trục khuỷu bằng dây đai. Cơ cấu lái là loại liên hợp gồm trục vít vô tận, bí, 
ê-cu, pít-tông - thanh răng và vành răng rẻ quạt. Bộ trợ lực lái gồm pít-tông, xi-lanh lực bố 
trí trong cơ cấu lái và van điều khiển kiểu van trượt (ngăn kéo phân phối). Dẫn động lái 
gồm đòn quay đứng, thanh kéo dọc, đòn quay ngang và hình thang lái. 


Hệ thống treo trước xe ô tô Zin 130 là hệ thống treo phụ thuộc, khớp quay trên trụ 
đứng lắp cố định vào dâm cầu nên góc đặt các bánh xe dẫn hướng cố định, chỉ điều chỉnh 
được độ chụm bánh xe bằng cách thay đổi chiều dài thanh kéo ngang. 


4) Quy trình tháo 


NỘI DUNG CÔNG VIỆC 


DỤNG CỤ 


YÊU CÁU 
KỸ THUẬT 


Xả dầu ở hộp tay lái 


Cờ'ê đẹt 14 


Xả dầu vào khay 


Tháo các đường ống dầu cao áp và hạ áp 


Cờ-lê dẹt 19 - 22 


Chú ý gioăng đệm làm kín 


Tháo bơm dầu 


Khẩu 19 - 22 


Nới lỏng ê-cu làm thùng dây 
đai rồi tháo bơm 


Tháo ê-cu hãm bắt đòn quay đứng 


Cờ lẽ dẹt 36 - 42 


Tháo đòn quay đứng 


Búa 


Tháo bu-lông liên kết giữa trục tay lái với hộp 
tay lái 


Chòng 12 - 14 


Quay vô lăng cho bu-lông 
lên phía trên để tháo 
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NỘI DỤNG CÔNG VIỆC 


DỤNG CỤ 


YÊU CẦU 
KỸ THUẬT 


Tháo hộp tay lái 


Khẩu 17 - 19 


Tháo núm còi 


- 


Vừa ấn vừa xoay 


Tháo đỏn kéo dọc 


1 Cở-lê dẹt 19 - 22, 
kim 


Thái hình thang lái 


Kim, Cờ-lê dẹt 
19-22 


Tháo ê-cu, dùng búa đóng 
vào hai bên 


Tháo rời bơm dầu: 


~ Tháo nắp đậy bầu chứa dầu 


- Tháo lưới lọc 


- Tháo lõi lọc dầu hỏi về bầu chứa 
~ Tháo bầu chứa dầu 


- Tháo ê-cu hãm pu-li 


- Tháo pu-li 


- Tháo rô-†o và các phiến cánh bơm 


Tuốc-nơ-vít 


Khẩu 10 


Kìm, 
chòng 18 - 22 


Vam 


Dùng tay xoay tai hồng. Bẩy 
nhẹ nhàng 


Đầu lưới lọc về phía lò xo rồi 
nhấc ra 


Tránh rách gioăng làm kín 


Tháo rời hộp tay lái: 


- Tháo nắp đậy phía trên 


~ Tháo mặt bích đầu trục bánh răng rẻ quạt 


- Tháo bánh rãng rẻ quạt 


~ Tháo bộ phận ngăn kéo. 


~ Tháo pít-tông thanh răng và trục tay lái 


Chòng 14 


Khẩu 14, 
tuốc-nơ-vít 


Chòng 14 


Tránh rách gioăng đệm 


Quay trục vít để bánh răng ở 
vị trí trung gian 


Đánh dấu vị trí lắp ghép, 
tránh rách gioăng đệm 
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Tháo các khớp rô-tuyn 


Tuốc-nơ-vít, kìm, 
Vam ép 


Sửa chữa hệ thống lái 
b) Quy trình lắp 
Quy trình lắp ráp ngược lại quy trình tháo. Khi lắp ráp phải chú ý: 
- Trước khi lấp, các chỉ tiết phải sạch sẽ. 
- Các gioäng đệm làm kín lắp phải đảm bảo 


- Các phiến gạt cánh bơm lắp đúng chiều. 


7.8.3. Quy trình tháo lắp hệ thống lái xe FA3 - 53A 


Hệ thống lái xe ô tô [A3 - 53A là hệ thống lái cơ khí không có trợ lực, cấu tạo gềm 
cơ cấu lái và dân động lái. Cơ cấu lái kiểu trục vít lõm - con lăn đạt trong hộp tay lái. Dẫn 
động lái tương tự như xe ô tô Zin 130 gồm: đòn quay đứng, thanh kéo đọc, đòn quay ngang 
và cơ cấu hình thang lái. 


4) Quy trình tháo 


YÊU CẦU 
KỸ THUẬT 


Xả dầu ở hộp tay lái Cởlê dẹt 14 Xả dầu vào khay 
Tháo ẻ-cu hãm đòn quay đứng Cở-lê dẹt 36 


NỘI DỤNG CÔNG VIỆC DỤNG CỤ 


Tháo đỏn quay đứng Búa Đánh dấu vị trí lắp ghép 
b 


Tháo hộp tay lái ra khỏi xe lòng 14 - 17 
‡ 


Tháo thanh kéo dọc Cờ-lê dẹt 19 - 22, kim 


Tháo cơ cấu hinh thang lái | Cở-lê dẹt 19 - 22, kim 


Tháo rời hộp tay lái: 
~ Nới ê-cu hãm, nới vít điểu chỉnh Chòng 17, tuốc-nơ-vít 
- Tháo mặt bích đầu trục con lăn Chỏng 14 Chú ý gioăng đệm 
- Thảo nắp đậy phía dưới Chỏng 14 


- Tháo nắp đậy trên Chòng 14 Chú ý điều chỉnh 


- Tháo trục vít vòng bỉ Vam 


Tháo khớp rô-tuyn Kìm, vam ép 


GOT -22 169 


SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ 
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b) Quy trình lắp 


Quy trình lắp ngược lại quy trình tháo. Khi lấp phải chú ý: 


- Trước khi lắp, các chỉ tiết phải sạch sẽ. 


- Các gioäng đệm làm kín lắp phi 


¡ đảm bảo. 


- Khi lắp cơ cấu lái, kiểm tra và điều chỉnh khe hở án khớp của trục vít con lăn. 


7.9. KỸ THUẬT SỬA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG 


7.9.1. Quy trình kiểm tra sửa chữa 


NHỮNG SAI HỎNG 


PHƯƠNG PHÁP 


PHƯƠNG PHÁP 


YÊU CẤU 
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yếu, gãy đo 


KIỂM TRA SỬA CHỮA | KỸ THUẬT 
+ 
1 | Hộp lái 
~ Món các ổ bì Quan sát Sai hỏng nhiều thi 


thay thế 


~ Mòn trục vít, bánh vít, trục vít con lân, | Quan sát dùng Thay thế 
cung răng, thanh răng dưỡng đo 

- Phới chắn dầu rách, cứng, chảy dầu _ | Quan sát, dùng tay | Thay thế 
- Cơ cấu lái thuỷ lực: Pif-tông, xi-lanh, _ | Dụng cụ đo Thay thế 
vòng găng hồng 

- Ngăn kéo phân phối mỏn, lò xo bị Quan sát, dụng cụ | Thay thế 


Bơm dầu trợ lực: 


- Lòng thân bơm mòn, xước 


- Phớt chắn dầu mòn, rách, biến cứng 


- Phiến gạt mòn 


- Van an toàn, van lưu lượng mòn, 
hồng. lõi lọc tắc bẩn 


Quan sát 


Dụng cụ đo 


Quan sát 


Đảm bảo 
độ bóng 


Sửa chữa hệ thống lái 


— —— Ằ—ẰễẦ—ễẦễẦễễ-— 


PHƯƠNG PHÁP. PHƯƠNG PHÁP | YÊUCẦU 


NHỮNG SA HỎNG KIỀM TRA SỬA CHỮA KỸ THUẬT 


1 


- Mòn hỏng các khớp cầu (rô-tuyn) Quan sát Thay cái mới 


Cơ cấu hình thang lái 


~ Đầu rô-tuyn trờn ren Quan sát Thay cái mới 
~ Cần dẫn hướng ngang cong gãy Quan sát Nắn lại, thay cai mới 


- Cần chuyển hướng đọc cong gãy Quan sát Nắn lại, thay cái mới 


Chốt chuyển hướng: 


- Bạc chốt mòn làm khe hở tâng Dụng cụ đo Thay bạc phải doa, 
: cạo để đảm bảo 
khe hở 


- Bạc chốt bó kẹt làm tay lái nặng Quan sát, kích lốp, | Tháo ra dùng giấy 
tháo mỏn dọc, đòn _ | ráp đânh sạch, bơm 
ngang và quay mỡ 

bánh xe. 


- Chốt chuyển hướng mỏn Thước cặp Thay mới 


7.9.2. Điều chỉnh 


Khi lắp hệ thống lái trên xe cần chú ý: Để đánh tay lái sang trái, sang phải (khi xc 
chuyển động) đều nhau, ta tiến theo các bước: 


- Quay tổng số vòng tay lái, chia đôi số vòng tay lái. 
- Để bánh xe ở vị trí chạy thẳng. 

- Lắp liên kết giữa tay chuyển hướng và trục con lăn. 
~ Siết chật đủ lực. 


Đối với bơm trợ lực tay lái sau khi sửa chữa xong ta phải kiểm tra và điều chính bơm 
trên bàn khảo nghiệm. Khi lắp bơm trên xe phải kiểm tra độ căng đai điều chỉnh bằng cách 
xế dịch bơm. 

* Kiểm tra và điều chỉnh độ chụm bánh xe 

Dùng thước chuyên dùng để kiểm tra, thước có hai đầu và hai mỏ để kiểm tra yêu cầu 


độ chụm phải đảm bảo. 


ƯỨI 


SỬA CHỮA GẦM Ô TÔ 
c—_.... s2 ..--.... .. ~—.... 


Ví dụ: Xe ð tô [À3 21 - 24: 1,5 - 3mm, xe ô tô FA 3 _- 63: 2 - 5mm, xe ô tô Zin - 130: 
5 - 8mm, xe ô tô MA3, KPA]: 3 - 5mm, xe ô tô CA - 10 - 7§mm 


Nếu không đảm bảo thì điều chỉnh lại bằng cách thay đổi độ dài thanh kéo ngang. 
* Điều chỉnh độ rơ đọc của tay lái 

- Đối với con lăn điều chỉnh bằng thay đổi đệm. 

- Zin - 130: Điều chỉnh bằng ê-cu ở trục tay lái. 

* Điều chỉnh độ rơ ngang của vành tay lái 


Dùng dụng cụ chuyên dùng để kiếm tra (quan sát) *u độ rơ lớn thì điều chỉnh bằng 
cách: nới ê-cu hãm, điều chính nút vào ra (khi vặn vào thì độ ..: ngang giảm và ngược lại), 
sau khi chỉnh xong thì siết ê-cu hãm. 
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MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
MÃ BÀI M6-!. SỬA CHỮA LY HỢP CHÍNH 
1.1, Khái quát về ly hợp chính 
1.2. Cơ cấu điều khiển ly hợp 
1.3. Ly hợp thuỷ lực 
1.4. Biến mô thuỷ lực 
1.5. Những sai hỏng, nguyên nhân và tác hại 
1.6. Kiểm tra, sửa chữa các sai hỏng chỉ tiết chính của ly hợp 
1.7. Kỹ thuật tháo lắp ly hợp 
1.8. Kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa bộ ly hợp 
MÃ BÀI M6-2. SỬA CHỮA HỘP SỐ 
2.1, Khái niệm chung 
2.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của hộp số năm cãi tốc độ 
2.3. Cấu tạo các chỉ tiết của hộp số 
2.4. Hộp phân phối 
2.5. Hộp số phụ 
2.6. Hộp số tự động 
2.7. Những sai hỏng, nguyên nhân và tác hại 
2.8. Kiểm tra sửa chữa những sai hỏng của hộp số 
2.9. Kỹ thuật tháo lắp hộp số 


2.10. Kỹ thuật bảo dưỡng và sửa chữa hộp số 


Trang 
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MÃ BÀI M6-3. SỬA CHỮA TRUYỀN LỰC TRƯNG GIAN 
3.1. Công dụng và phân loại 
3.2. Cấu tạo các chỉ tiết của truyền lực trung gian 
3.3. Những sai hỏng, nguyên nhân 
3.4. Kiểm tra và sửa chữa 
3.5. Lắp ráp và điều chỉnh 
3.6. Kỹ thuật bảo đưỡng, sửa chữa trục truyền động các-đăng 
MÃ BÀI M6-4. SỬA CHỮA CẦU CHỦ ĐỘNG, CẦU DẪN HƯỚNG 
4.1. Nhiệm vụ và phân loại cầu chủ động 
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